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Giới thiệu 

 

Thế giới của chúng ta ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, máy tính và nhu cầu đào tạo cần 
thiết để cạnh tranh trong thời đại kỹ thuật số toàn cầu. Các Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của 
Nevada về Khoa học Máy tính và Công nghệ Tích hợp cung cấp sự nghiêm ngặt mà học sinh 
của chúng ta cần để trở nên thành thạo trong việc giải quyết vấn đề, tư duy theo công nghệ 
máy tính và sáng tạo các sản phẩm máy tính, thay vì đơn thuần chỉ là người sử dụng chúng. 
Khoa học và Công nghệ Máy tính liên quan đến mọi lĩnh vực môn học mà học sinh của chúng 
ta sẽ học ở trường và mọi con đường sự nghiệp mà các em có thể chọn để theo đuổi sau khi 
tốt nghiệp. 

 
Các Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính và Công nghệ Tích hợp 
bao gồm các khái niệm cốt lõi trong lĩnh vực khoa học máy tính và các lĩnh vực trọng tâm về 
công dân kỹ thuật số, truyền đạt kỹ thuật số và thiết kế sáng tạo mà mọi học sinh nên nắm 
vững để trở thành thành viên hiểu biết về máy tính trong xã hội. Các Tiêu chuẩn Nội dung Học 
tập của Nevada về Khoa học Máy tính và Công nghệ Tích hợp cũng bao gồm các hành vi thực 
hành mà học sinh của chúng ta sẽ tích cực tham gia khi các em học, điều chỉnh và sử dụng 
các tiêu chuẩn này để tạo ra các sản phẩm máy tính. Tất cả các quyết định về chương trình 
giảng dạy mà các học khu, trường học và giáo viên đưa ra liên quan đến giáo dục công nghệ 
tích hợp và khoa học máy tính cho mọi học sinh K-12 ở Nevada phải dựa trên các tiêu chuẩn 
này. 

 
Nhiệm vụ 

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp giáo dục khoa học máy tính và công nghệ tích hợp hấp 
dẫn và nghiêm ngặt dành cho TẤT CẢ học sinh Nevada, bất kể tuổi tác, chủng tộc, giới tính, 
khuyết tật, trình độ kinh tế xã hội hoặc trường học mà các em theo học, đồng thời chuẩn bị cho 
các em nhiều trải nghiệm sau trung học và nghề nghiệp trong thời đại kỹ thuật số. Học sinh của 
chúng ta sẽ không đơn thuần chỉ là người sử dụng công nghệ mà còn là người sáng tạo ra nó 

 
Tầm nhìn 

Tầm nhìn của Nevada là giúp học sinh của chúng tôi trở thành những công dân hiểu biết có thể: 
 

• tham gia nghiêm túc vào các cuộc thảo luận công khai về Khoa học Máy tính và các chủ 
đề công nghệ, 

• phát triển với tư cách là người học, người dùng và người kiến tạo ra kiến thức và tác 
phẩm về Khoa học Máy tính, 

• hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ thông tin trong thế giới xung quanh; Và 
• học hỏi, thực hiện và thể hiện bản thân trong các môn học và sở thích khác. 
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Quá trình 

Các Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính và Công nghệ Tích hợp 
được biên soạn bởi một nhóm đa dạng các thành viên góp sức, bao gồm các giáo viên K-12, 
quản trị viên, các trường công lập và trường đại học, Hội đồng Giáo dục Tiểu bang, Chương 
trình Phát triển Chuyên môn Khu vực, ngành công nghiệp, phụ huynh và đại diện học sinh. Hai 
đội ngũ biên soạn đại diện cho mười trong số mười bảy quận của Nevada; các thành viên từ tất 
cả các quận còn lại được mời tham gia vào nhóm xem xét nội bộ. 

 
Các tiêu chuẩn khoa học máy tính K-12 đã được thông qua trước đây và các tiêu chuẩn Công 
nghệ Tích hợp K-12 mới được đề xuất (trước đây là tiêu chuẩn Ed Tech 2010 nay là tiêu chuẩn 
Công nghệ Tích hợp 2019) sẽ được đưa vào một tài liệu này có tiêu đề Tiêu chuẩn Nội dung 
Học tập Nevada cho Khoa học Máy tính và Công nghệ Tích hợp từ thời điểm này trở đi theo 
Dự luật Thượng viện 200. 

 
Đội Ngũ Biên Soạn Tiêu Chuẩn Khoa Học Máy tính 

 
Các đội ngũ biên soạn cấp lớp bao gồm chín người viết cho tiểu học, tám cho trung học cơ sở 
và chín cho trung học phổ thông. Các tiêu chuẩn được biên soạn trong vòng ba ngày: Từ 23 – 
25 tháng 8 năm 2017. Bản thảo của các tiêu chuẩn này đã được công bố để xem xét công khai 
trong 30 ngày trên trang web của Bộ Giáo dục Nevada vào ngày 1 tháng 11 năm 2017. Tất cả 
các học khu đã được thông báo bởi bản thông báo công khai vào ngày này. Công chúng được 
mời cung cấp phản hồi cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2017, sau đó các sửa đổi đã được thực 
hiện đối với tài liệu tiêu chuẩn dựa trên dữ liệu được thu thập trong giai đoạn xem xét. Bản 
thảo cuối cùng được đưa ra trước Ủy ban về Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp, sau đó trình trước 
Hội đồng Giáo dục Nevada và cuối cùng là trước Ủy ban Lập pháp để phê chuẩn lần cuối vào 
ngày 26 tháng 6 năm 2018. 

 
Đội Ngũ Biên Soạn Tiêu Chuẩn Công Nghệ Tích Hợp 

 
Các đội ngũ biên soạn cấp lớp bao gồm bảy người viết tiểu học, tám cho trung học cơ sở và 
chín cho trung học phổ thông. Các tiêu chuẩn được viết trong hai ngày: Từ 18–19 tháng 10 
năm 2018. Bản thảo của các tiêu chuẩn này đã được xuất bản để xem xét công khai trong 30 
ngày trên trang web của Bộ Giáo dục Nevada vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Tất cả các học 
khu đã được thông báo bởi bản thông báo công khai vào ngày này. Công chúng được mời 
cung cấp phản hồi cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, sau đó các sửa đổi cần thiết đã được 
thực hiện đối với phần tiêu chuẩn Công nghệ tích hợp của tài liệu này dựa trên dữ liệu được 
thu thập trong giai đoạn xem xét. Bản thảo cuối cùng đã được phê duyệt bởi Hội đồng Tiêu 
chuẩn Học tập vào ngày 27 tháng 6 năm 2019 và bởi Hội đồng Giáo dục Nevada vào ngày 29 
tháng 8 năm 2019. 
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Các khái niệm 

Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính K-12 của Nevada đại diện cho năm khái niệm cốt lõi trong 
lĩnh vực khoa học máy tính. Có nhiều khái niệm phụ được liệt kê đại diện cho các ý tưởng cụ 
thể trong từng khái niệm cốt lõi. Chúng tôi đã cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về 
từng khái niệm phụ để làm rõ thêm (xem biểu đồ bên dưới). Ngoài ra, có năm chủ đề xuyên 
suốt được đan xen trong từng khái niệm cốt lõi xuyên suốt các tiêu chuẩn, nhưng không có các 
mô tả độc lập, bao gồm Tính trừu tượng, Mối quan hệ hệ thống, Tương tác giữa người và máy 
tính, Thiết kế phần mềm lấy cảm hứng từ người dùng, Quyền riêng tư và bảo mật, và Truyền 
đạt và Phối hợp. 

 
Khái niệm Khái niệm phụ Tổng quan 

 
 
 
 
 
 
 

Giải thuật và 
Lập trình 

 
Giải thuật 

Mọi người đánh giá và lựa chọn các thuật toán dựa trên hiệu suất, khả năng tái sử dụng 
và dễ triển khai. Kiến thức về các thuật toán phổ biến số giúp cải thiện cách bản thân 
phát triển phần mềm, bảo mật dữ liệu và lưu trữ thông tin. 

 
Kiểm soát Các lập trình viên cân nhắc các sự đánh đổi liên quan đến việc triển khai, khả năng đọc và 

hiệu suất của chương trình khi lựa chọn và kết hợp các cấu trúc kiểm soát. 

 
 
Tính mô-đun 

Các chương trình phức tạp được thiết kế như một hệ thống các mô-đun tương tác với 
nhau, mỗi mô-đun có một vai trò cụ thể, phối hợp vì một mục đích tổng thể chung. Các 
mô-đun này có thể là các quy trình trong một chương trình; sự kết hợp của dữ liệu và 
các quy trình hoặc các chương trình độc lập nhưng có liên quan với nhau. Các mô-đun 
cho phép quản lý các tác vụ phức tạp tốt hơn. 

 
 
Phát triển chương 
trình 

Các đội ngũ đa dạng có thể phát triển các chương trình có tác động rộng lớn thông qua 
việc xem xét cẩn thận và dựa trên thế mạnh của các thành viên trong các vai trò khác 
nhau. Quyết định thiết kế thường liên quan đến sự đánh đổi. Sự phát triển của các 
chương trình phức tạp được hỗ trợ bởi các tài nguyên như thư viện và công cụ để chỉnh 
sửa và quản lý các phần của chương trình. Phân tích có hệ thống là rất quan trọng để xác 
định tác động của các lỗi còn tồn đọng. 

 
Biến số Cấu trúc dữ liệu được sử dụng để quản lý độ phức tạp của chương trình. Các lập trình 

viên chọn cấu trúc dữ liệu dựa trên sự đánh đổi về chức năng, lưu trữ và hiệu suất. 

 
 
 
 
 
 

Hệ thống 
máy tính 

 
 
Thiết bị 

Nhiều thiết bị thường ngày chứa các thành phần máy tính nhận dạng và hành động trên 
thế giới. Ở những lớp đầu tiên, học sinh học các tính năng và ứng dụng của các thiết bị 
máy tính phổ biến số. Khi tiến bộ, học sinh có thể tìm hiểu về các hệ thống được kết nối 
và cách tương tác giữa con người và thiết bị ảnh hưởng đến các quyết định thiết kế. 

 
 
Phần cứng và 
phần mềm 

Các hệ thống máy tính sử dụng phần cứng và phần mềm để truyền đạt và xử lý thông tin 
ở dạng số. Ở những lớp đầu tiên, học sinh học cách hệ thống sử dụng cả phần cứng và 
phần mềm để biểu diễn và xử lý thông tin. Khi các em tiến bộ, học sinh có thể hiểu sâu 
hơn về sự tương tác giữa phần cứng và phần mềm ở nhiều cấp độ trong các hệ thống 
máy tính. 
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Khái niệm Khái niệm phụ Tổng quan 
  

 
 
Khắc phục sự cố 

Khi hệ thống máy tính không hoạt động như dự định, các chiến lược khắc phục sự cố sẽ 
giúp mọi người giải quyết vấn đề. Ở những lớp đầu tiên, học sinh biết rằng xác định vấn 
đề là bước đầu tiên để khắc phục nó. Khi tiến bộ, học sinh học các quy trình giải quyết 
vấn đề có hệ thống và cách phát triển các chiến lược khắc phục sự cố của riêng mình 
dựa trên sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức hoạt động của các hệ thống máy tính. 

 
 
 
 
 

Dữ liệu và 
Phân tích 

Thu thập, Hiển thị 
và Chuyển đổi 

Dữ liệu được thu thập bằng cả công cụ và quy trình tính toán và phi tính toán. Ở các lớp 
sơ cấp, học sinh học được về dữ liệu và cả thế giới xung quanh nó được thu thập và sử 
dụng như thế. Khi các em tiến bộ, học sinh sẽ tìm hiểu về tác động của việc thu thập dữ 
liệu bằng các công cụ công nghệ thông tin và tự động. 

 
 
 
Sự suy luận và 
mô hình hóa 

Khoa học dữ liệu là một ví dụ trong đó khoa học máy tính phục vụ nhiều lĩnh vực. Khoa 
học máy tính và khoa học sử dụng dữ liệu để suy luận, lý thuyết hoặc dự đoán dựa trên 
dữ liệu thu thập từ người dùng hoặc mô phỏng. Ở các lớp sơ cấp, học sinh được học về 
việc sử dụng dữ liệu để đưa ra các dự đoán đơn giản. Khi các em tiến bộ, học sinh tìm 
hiểu cách sử dụng mô hình và mô phỏng để nghiên cứu các lý thuyết và hiểu về các hệ 
thống, và cách các dự đoán và suy luận bị ảnh hưởng bởi các tập dữ liệu phức tạp hơn 
và lớn hơn. 

 
 
Lưu trữ 

Dữ liệu có thể bao gồm nhiều thành phần dữ liệu tương quan đến nhau. Ví dụ: dữ liệu 
dân số có thể chứa thông tin về tuổi, giới tính và chiều cao. Mọi người đưa ra lựa chọn 
về cách sắp xếp các thành phần dữ liệu và nơi lưu trữ dữ liệu. Những lựa chọn này ảnh 
hưởng đến chi phí, tốc độ, độ đáng tin cậy, khả năng truy cập, quyền riêng tư và tính 
toàn vẹn của dữ liệu. 

 
 
 

Tác động 
của Công 
nghệ thông 
tin 

Văn hóa Việc thiết kế và sử dụng các công nghệ và tạo phẩm liên quan đến công nghệ thông tin 
có thể được cải thiện, trở nên tệ hơn hoặc duy trì khả năng trong việc tiếp cận thông tin 
và cơ hội. 

 
 
An toàn, Luật pháp 
và Chuẩn mực 

Luật chi phối nhiều khía cạnh của máy tính, chẳng hạn như quyền riêng tư, dữ liệu, tài 
sản, thông tin và danh tính. Các luật này có thể có những tác động có lợi và có hại, chẳng 
hạn như đẩy nhanh hoặc trì hoãn những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo 
vệ hoặc xâm phạm quyền của mọi người. Sự khác biệt trên quốc tế về luật pháp và chuẩn 
mực có ý nghĩa ảnh hưởng đối với công nghệ thông tin. 

 
Tương tác Xã 
hội 

Nhiều khía cạnh của xã hội, đặc biệt là nghề nghiệp, đã bị ảnh hưởng bởi mức độ truyền 
đạt mà máy tính mang lại. Khả năng kết nối ngày càng tăng giữa những người ở các nền 
văn hóa khác nhau và trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau đã thay đổi bản chất và 
nội dung của nhiều nghề nghiệp. 

 
 
 
 
 

Mạng và 
Internet 

 

An ninh mạng 

Việc truyền thông tin an toàn qua các mạng cần được bảo vệ thích hợp. Ở những lớp đầu 
tiên, học sinh học cách bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Khi các em tiến bộ, học sinh 
sẽ học cách cải tiến sự phức tạp nhằm bảo vệ thông tin được gửi qua mạng. 

 
Tổ chức và Truyền 
đạt qua Mạng 

Các thiết bị máy tính truyền đạt với nhau qua mạng để chia sẻ thông tin. Ở những lớp 
đầu tiên, học sinh biết rằng máy tính kết nối chúng với những người, địa điểm và mọi thứ 
khác trên khắp thế giới. Khi các em tiến bộ, học sinh hiểu sâu hơn về cách thông tin 
được gửi và nhận trên các loại mạng khác nhau. 

 

Khuôn khổ Khoa học Máy tính từ K-12, do Hiệp hội Khoa học Máy tính (ACM), Code.org, Hiệp hội giáo viên Khoa học Máy tính, Trung tâm Đổi mới 
Công nghệ thông tin và Sáng kiến Toán học và Khoa học Quốc gia (National Math và Science Initiative) dẫn đầu, phối hợp với các bang và học khu, 
đã góp phần định hình công việc này. Bạn có thể xem khuôn khổ tại địa chỉ http://k12cs.org. 

http://k12cs.org/
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Thực hành 
 

Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính K-12 của Nevada kết hợp bảy thực hành. Đến lớp 12, dự 
kiến rằng mọi học sinh biết sử dụng máy tính sẽ tham gia vào các hành vi thực hành này khi 
các em tìm hiểu các tiêu chuẩn và phát triển các sản phẩm máy tính. Các thực hành có liên 
quan với nhau được liệt kê trong biểu đồ bên dưới theo thứ tự mô phỏng quá trình phát triển 
được thực hiện giúp Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin. 

 
Mã định 
dạng 

Thực hành 

P1 Thúc đẩy Văn hóa Máy tính Toàn diện 

P1.1 Bao gồm các quan điểm độc đáo của người khác và phản ánh quan điểm của chính mình khi thiết 
kế và phát triển các sản phẩm máy tính. 

P1.2 Đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối đa dạng trong quá trình thiết kế để tạo ra các tạo phẩm có 
khả năng tiếp cận và sử dụng rộng rãi. 

P1.3 Sử dụng sự nhận định của bản thân và đồng học để đáp ứng sự không hợp lý trong các tương tác, 
thiết kế sản phẩm và phương thức phát triển. 

P2 Hợp tác Trong Lĩnh vực Máy tính 

P2.1 Xây dựng mối quan hệ làm việc với những người có quan điểm, kỹ năng và tính cách đa dạng 
khác nhau. 

P2.2 Tạo ra các quy tắc, kỳ vọng và phân công công việc công bằng để tăng hiệu quả và hiệu suất làm 
việc. 

P2.3 Thu thập và tổng hợp phản hồi từ cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan khác đồng 
thời cung cấp sự phản hồi lại mang tính xây dựng. 

P2.4 Đánh giá và lựa chọn các công cụ công nghệ có thể sử dụng để cộng tác trong một dự án. 

P3 Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 

P3.1 Xác định các vấn đề phức tạp, liên ngành, trong thế giới thực có thể được giải quyết bằng máy 
tính. 

P3.2 Phân tách các vấn đề phức tạp trong thế giới thực thành các vấn đề con có thể quản lý được để có 
thể tích hợp các giải pháp hoặc quy trình hiện có. 

P3.3 Đánh giá xem việc giải quyết vấn đề bằng máy tính có phù hợp và khả thi hay không. 

P4 Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 

P4.1 Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan 
với nhau. 
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Mã định 
dạng 

Thực hành 

P4.2 Đánh giá các chức năng công nghệ hiện có và kết hợp chúng vào các thiết kế mới. 

P4.3 Tạo các mô-đun và phát triển các điểm tương tác có thể áp dụng cho nhiều tình huống và giảm độ 
phức tạp. 

P4.4 Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như mô phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các 
kết quả tiềm năng. 

P5 Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 

P5.1 Lập kế hoạch phát triển một tạo phẩm công nghệ thông tin bằng cách sử dụng quy trình lặp đi lặp 
lại bao gồm phản ánh và sửa đổi kế hoạch, liên quan đến các tính năng chính, hạn chế về thời gian 
và tài nguyên cũng như kỳ vọng của người dùng. 

P5.2 Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích thực tế, biểu đạt cá nhân hoặc để giải quyết 
một vấn đề xã hội. 

P5.3 Sửa đổi một tạo phẩm hiện có để cải thiện hoặc cá nhân hóa. 

P6 Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 

P6.1 Thử nghiệm các tạo phẩm công nghệ thông tin một cách có hệ thống bằng cách xem xét tất cả các 
kịch bản và sử dụng phương thức thử nghiệm theo trường hợp. 

P6.2 Xác định và sửa lỗi bằng quy trình có hệ thống. 

P6.3 Đánh giá và tinh chỉnh một tạo phẩm công nghệ thông tin nhiều lần nhằm nâng cao hiệu suất, độ tin 
cậy, khả năng sử dụng và khả năng truy cập của nó. 

P7 Truyền đạt Với Máy tính 

P7.1 Chọn, sắp xếp và diễn giải các tập dữ liệu lớn từ đa nguồn để hỗ trợ xác nhận quyền sở hữu. 

P7.2 Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ 
thích hợp phù hợp với đối tượng và mục đích dự định. 

P7.3 Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp 
thông tin nguồn gốc phù hợp. 

 
Khuôn khổ Khoa học Máy tính từ K-12, do Hiệp hội Khoa học Máy tính (ACM), Code.org, Hiệp hội giáo viên Khoa học Máy tính, Trung tâm Đổi mới 
Công nghệ thông tin và Sáng kiến Toán học và Khoa học Quốc gia (National Math và Science Initiative) dẫn đầu, phối hợp với các bang và học khu, 
đã góp phần định hình công việc này. Bạn có thể xem khuôn khổ tại địa chỉ http://k12cs.org. 

http://k12cs.org/
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Cách Đọc Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính 

 
Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính K-12 của Nevada được chia thành các Lớp K, 1, 2, 3, 4, 5, 
6-8 và 9-12. Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn cao hơn dành cho 9-12 Nâng cao, là sự tùy chọn 
và được giáo viên sử dụng cho học sinh giỏi, để kết hợp vào các khóa học cấp cao hơn hoặc 
cho các chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE). 

 
Các tiêu chuẩn được chia theo năm khái niệm chính đã đề cập trước đó. Những khái niệm 
chính đó bao gồm thuật toán và lập trình, hệ thống máy tính, dữ liệu và phân tích, tác động của 
máy tính, mạng và Internet. Trong mỗi khái niệm chính có thể có từ hai đến năm khái niệm phụ 
được diễn đạt, chẳng hạn như thuật toán, phát triển chương trình, biến số, xử lý sự cố hoặc an 
ninh mạng. Mỗi tiêu chuẩn liên quan đến một Thực hành mà mọi học sinh có kiến thức công 
nghệ thông tin sẽ tham gia khi các em phát triển các tạo phẩm công nghệ thông tin (xem Hình 
A). 

 
Hình A 

 
Các tiêu chuẩn được mã hóa như sau: (xem Hình B). 
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Thuật toán và lập trình 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

K.AP.A.1 Lập mô hình các quy trình hàng ngày bằng cách tạo và làm theo các bộ hướng dẫn từng 
bước (thuật toán) để hoàn thành tác vụ. 

K.AP.PD.1 Xác định và sửa lỗi (gỡ lỗi) trong một chuỗi hướng dẫn (thuật toán) bao gồm các vòng 
lặp. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
4. Mô hình hóa các hiện tượng, quy trình và mô phỏng các hệ 

thống để hiểu và đánh giá kết quả tiềm ẩn (K.AP.A.1). 
Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm 
Công nghệ Thông tin 

2. Xác định và sửa lỗi bằng quy trình có hệ thống 
(K.AP.PD.1). 

Thuật toán và Lập trình 
● AP.A: Thuật toán – Mọi người tuân theo và tạo ra 

các quy trình như một phần của cuộc sống thường 
ngày. Nhiều quy trình trong số này có thể được biểu 
diễn dưới dạng thuật toán mà máy tính có thể tuân 
theo (K.AP.A.1). 

● AP.PD: Phát triển Chương trình - Mọi người phát triển các 
chương trình cộng tác và vì một mục đích nào đó, chẳng hạn 
như bày tỏ ý tưởng hoặc giải quyết vấn đề (K.AP.PD.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(K.AP.PD.1) – CCC: Nguyên nhân và Kết quả, CCC: Các mẫu 
(K.AP.A.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Thu thập, đánh giá và truyền đạt 
thông tin, CCC: Hệ thống và Mô hình Hệ thống 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 6, 7 & 8 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(K.AP.A.1) – RF.K.A, RI.K.7 
(K.AP.PD.1) – RL.K.2, W.K.6 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Hệ thống Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

K.CS.HS.1 Sử dụng thuật ngữ phù hợp trong việc xác định và mô tả chức năng của các thành phần vật 
lý thông thường của hệ thống máy tính (phần cứng). Ví dụ: màn hình, bàn phím, chuột, tai 
nghe, tai nghe, máy in. 

K.CS.HS.2 Nhận biết một số thiết bị công nghệ thông tin (ví dụ: máy tính, điện thoại thông minh) có thể 
thực hiện nhiều tác vụ khác nhau và một số thiết bị công nghệ thông tin chuyên dụng (ví dụ: 
hệ thống định vị, bộ điều khiển trò chơi). 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, biện luận và ghi lại các quy trình và giải pháp tính toán 

bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với đối tượng 
và mục đích dự định (K.CS.HS.1 và K.CS.HS.2). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.HS: Phần cứng và Phần mềm - Một hệ thống máy 

tính bao gồm phần cứng và phần mềm. Phần cứng bao 
gồm các thành phần vật lý, trong khi phần mềm cung cấp 
tập lệnh cho hệ thống. Các tập lệnh này được trình bày dưới 
dạng mà máy tính có thể hiểu được (K.CS.HS.1 và 
K.CS.HS.2). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(K.CS.HS.1) – Cấu trúc và Chức năng 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2, 3, & 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(K.CS.HS.1) – L.K.5c, L.K.6, RI.K.2 
(K.CS.HS.2) – W.K.6 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Dữ liệu và Phân tích 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

K.DA.S.1 Nhận biết rằng dữ liệu có thể được thu thập và lưu trữ trên các thiết bị công nghệ thông 
tin khác nhau theo thời gian. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
2. Đánh giá các chức năng công nghệ hiện có và kết hợp chúng 

vào các thiết kế mới (K.DA.S.1). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.S: Lưu trữ - Máy tính lưu trữ dữ liệu có thể truy xuất 

sau này. Bản sao dữ liệu có thể được thực hiện và được lưu 
trữ ở nhiều địa điểm vì nhiều lý do, chẳng hạn như để bảo 
vệ chống mất mát (K.DA.S.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Không có 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 5, K.MD.B.3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

W.K.6 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tác động của Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

K.IC.C.1 Hiểu được rằng các thiết bị máy tính đã thay đổi cuộc sống của con người như thế nào. 

K.IC.SI.1 Thể hiện trách nhiệm công dân kỹ thuật số tốt bằng cách sử dụng công nghệ một cách an 
toàn, có trách nhiệm và có đạo đức. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Công nghệ Thông tin 
Toàn diện 

1. Bao gồm các quan điểm độc đáo của người khác và phản 
ánh quan điểm của chính mình khi thiết kế và phát triển các 
sản phẩm máy tính (K.IC.C.1). 

Thực hành 2. Cộng tác Xung quanh Máy tính 
1. Xây dựng mối quan hệ làm việc với những người có quan 

điểm, kỹ năng và tính cách đa dạng khác nhau (K.IC.SI.1). 

Tác động của Máy tính 
● IC.C: Văn hóa - Công nghệ công nghệ thông tin đã tạo nên 

thay đổi tích cực và tiêu cực cách con người sống và làm 
việc. Các thiết bị công nghệ thông tin có thể được sử dụng 
để giải trí và làm công cụ sản suất, đồng thời chúng có thể 
ảnh hưởng đến các mối quan hệ và lối sống (K.IC.C.1). 

● IC.SI: Tương tác Xã hội - Máy tính đã tạo nên thay đổi tích 
cực và tiêu cực cách mọi người truyền đạt. Mọi người có thể 
truy cập thông tin và tiếp cận lẫn nhau ngay lập tức, ở bất cứ 
đâu và bất cứ lúc nào, nhưng mọi người có nguy cơ bị bắt 
nạt trên mạng và giảm quyền riêng tư 
(K.IC.SI.1). 

 
 

 Kết nối với các NVAC khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(K.IC.C.1) – CCC: Nguyên nhân và Kết quả 
(K.IC.C.A) – K-ESS3-2 (Ảnh hưởng của Kỹ thuật, Công nghệ và Khoa học 
đối với xã hội và thế giới tự nhiên. Con người phụ thuộc vào nhiều công nghệ 
khác nhau trong cuộc sống của họ: cuộc sống của con người sẽ rất khác nếu 
không có công nghệ.) 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(K.IC.C.1) – RI.K.3 
(K.IC.SI.1) – SL.K.1 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(K.IC.C.1) – SS.K.17 
(K.IC.SI.1) – SS.K.17 
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Mạng và Internet 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

K.NI.C.1 Diễn giải rằng mật khẩu giúp bảo vệ quyền riêng tư của thông tin. 
 

Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân thủ 

quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc phù hợp 
(K.NI.C.1). 

Mạng và Internet 
● NI.C: An ninh mạng - Kết nối thiết bị với mạng hoặc 

Internet mang lại lợi ích to lớn. Phải cẩn thận khi sử dụng 
các biện pháp xác thực, chẳng hạn như có mật khẩu đủ 
mạnh, để bảo vệ thiết bị và thông tin khỏi bị truy cập trái 
phép (K.NI.C.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(K.NI.C.1) – CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 & 4 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(K.NI.C.1) – W.K.2 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Thuật toán và Lập trình 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.AP.PD.1 Mô tả quy trình phát triển chương trình lặp đi lặp lại (bao gồm thuật ngữ, các bước thực 
hiện và logic của các sự lựa chọn). 

1.AP.V.1 Lập mô hình cách các chương trình lưu trữ và thao tác dữ liệu bằng cách sử dụng các số 
hoặc ký hiệu khác để biểu thị thông tin. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, biện luận và ghi lại các quy trình và giải pháp tính toán 

bằng cách sử dụng thuật ngữ phù hợp phù hợp với đối tượng 
và mục đích dự định (1.AP.PD.1). 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
4. Mô hình hóa các hiện tượng, quy trình và mô phỏng các hệ 

thống để hiểu và đánh giá các kết quả tiềm năng 
(1.AP.V.1). 

Thuật toán và Lập trình 
● AP.PD: Phát triển Chương trình - Mọi người phát triển 

chương trình một cách hợp tác và có mục đích, chẳng hạn 
như bày tỏ ý tưởng hoặc giải quyết vấn đề (1.AP.PD.1). 

● AP.V: Biến số - Thông tin trong thế giới thực có thể được 
biểu diễn trong các chương trình máy tính. Các chương trình 
lưu trữ và thao tác dữ liệu, chẳng hạn như số, từ, màu sắc, 
và hình ảnh. Loại dữ liệu xác định các hành động và thuộc 
tính được liên kết với nó (1.AP.V.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(1.AP.PD.1) – CCC: Các Mẫu, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Thu thập, Đánh 
giá và Truyền đạt Thông tin 
(1.AP.V.1) – CCC: Hệ thống và Mô hình Hệ thống, Thực hành Khoa học và Kỹ 
thuật: Phân tích và Diễn giải Dữ liệu 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2, 3, 4; 1.MD.C.4 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(1.AP.PD.1) – W.1.2, W.1.3 
(1.AP.V.1) – SL.1.5 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Hệ thống Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.CS.D.1 Chọn và thao tác thiết bị và phần mềm phù hợp để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau và 
nhận ra rằng người dùng có các nhu cầu và sở thích khác nhau đối với công nghệ mà họ 
sử dụng. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Máy tính Toàn diện 
1. Bao gồm các quan điểm độc đáo của người khác và phản 

ánh quan điểm của chính mình khi thiết kế và phát triển các 
sản phẩm máy tính (1.CS.D.1). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.D: Thiết bị - Mọi người sử dụng các thiết bị công nghệ 

thông tin để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau một cách chính 
xác và nhanh chóng. Các thiết bị máy tính diễn giải và làm 
theo các hướng dẫn mà chúng được cung cấp theo đúng 
nghĩa đen (1.CS.D.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(1.CS.D.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Đặt câu hỏi và Xác định vấn đề 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

Không có 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Dữ liệu và Phân tích 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.DA.S.1 Nhận biết rằng nhiều loại dữ liệu (ví dụ: nhạc, video, hình ảnh, văn bản) có thể được lưu 
trữ và truy xuất từ một thiết bị máy tính. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
2. Đánh giá các chức năng công nghệ hiện có và kết hợp chúng 

vào các thiết kế mới (K.DA.S.1). Dữ liệu và Phân tích 
(K.DA.S.1). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.S: Lưu trữ - Máy tính lưu trữ dữ liệu có thể truy xuất 

sau này. Bản sao dữ liệu có thể được thực hiện và được lưu 
trữ ở nhiều vị trí vì nhiều lý do, chẳng hạn như để bảo vệ 
chống mất mát (1.DA.S.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Không có 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(1.DA.S.1) – W.1.6 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tác động của Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.IC.SI.1 Làm việc một cách tôn trọng và có trách nhiệm với những người khác trực tuyến. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 2. Cộng tác Xung quanh Máy tính 
1. Xây dựng mối quan hệ làm việc với những người có quan 

điểm, kỹ năng và tính cách đa dạng khác nhau (1.IC.SI.1). 

Tác động của Máy tính 
● IC.SI: Tương tác xã hội - Máy tính đã thay đổi tích cực và 

tiêu cực cách mọi người truyền đạt. Mọi người có thể truy cập 
thông tin và truy cập lẫn nhau ngay lập tức, ở bất cứ đâu và 
bất cứ lúc nào, nhưng mọi người có nguy cơ bị bắt nạt trên 
mạng và giảm quyền riêng tư (1.IC.SI.1). 

 
 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Không có 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(1.IC.SI.1) – SL.1.1 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(1.IC.SI.1) – SS.1.18, SS.1.20, SS.1.22 
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Mạng và Internet 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.NI.C.1 Diễn giải lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân (ví dụ: tên, địa điểm, số điện 
thoại, địa chỉ nhà riêng). 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân thủ 

quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc phù hợp 
(1.NI.C.1). 

Mạng và Internet 
● NI.C: An ninh mạng - Kết nối thiết bị với mạng hoặc 

Internet mang lại lợi ích to lớn. Phải cẩn thận khi sử dụng 
các biện pháp xác thực, chẳng hạn như dưới dạng mật khẩu 
mạnh, để bảo vệ thiết bị và thông tin khỏi bị truy cập trái 
phép (1.NI.C.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(1.NI.C.1) – CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(1.NI.C.1) – W.1.2 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Kết nối với hiểu biết về tài chính để đảm bảo an toàn cho mật khẩu và đánh cắp 
ID (Mã số sẽ sớm xuất hiện khi các tiêu chuẩn đó được phê duyệt) 
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Thuật toán và Lập trình 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.AP.C.1 Phát triển chương trình theo trình tự và vòng lặp, để diễn đạt ý tưởng hoặc giải quyết vấn 
đề. 

2.AP.M.1 Chia nhỏ (phân tách) các bước cần thiết để giải quyết vấn đề thành một chuỗi tập lệnh 
chính xác. 

2.AP.PD.1 Phát triển các kế hoạch mô tả chuỗi sự kiện, mục tiêu và kết quả mong đợi của chương 
trình. 

2.AP.PD.2 Ghi nhận công lao (tín dụng) khi sử dụng ý tưởng và sáng tạo của người khác trong khi 
phát triển chương trình. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
2. Phân tách các vấn đề phức tạp trong thế giới thực thành các 

vấn đề con có thể quản lý được để có thể tích hợp các giải 
pháp hoặc quy trình hiện có (2.AP.M.1). 

Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 
1. Lập kế hoạch phát triển tạo phẩm công nghệ thông tin bằng 

cách sử dụng quy trình lặp đi lặp lại bao gồm phản ánh và 
sửa đổi kế hoạch, có tính đến các tính năng chính, hạn chế 
về thời gian và tài nguyên cũng như kỳ vọng của người dùng 
(2.AP.PD.1). 

2. Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích 
thực tế, biểu đạt cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề 
xã hội (2.AP.C.1). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ phù hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (2.AP.PD.1). 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân 
thủ quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc 
phù hợp (2.AP.PD.2). 

Thuật toán và Lập trình 
● AP.C: Kiểm soát - Máy tính tuân theo các chuỗi hướng dẫn 

chính xác để tự động hóa các tác vụ. Việc thực thi chương 
trình cũng có thể không theo thứ tự bằng cách lặp lại các 
mẫu lệnh và sử dụng các sự kiện để khởi tạo lệnh 
(2.AP.C.1). 

● AP.M: Tính mô đun - Các tác vụ phức tạp có thể được 
chia nhỏ thành các tập lệnh đơn giản hơn, một số có thể 
được chia nhỏ hơn nữa. Tương tự như vậy, các tập lệnh có 
thể được kết hợp để hoàn thành các tác vụ phức tạp 
(2.AP.M.1). 

● AP.PD: Phát triển Chương trình - Mọi người phát triển 
các chương trình một cách hợp tác và có mục đích, chẳng 
hạn như bày tỏ ý tưởng hoặc giải quyết vấn đề (2.AP.PD.1 
và 2.AP.PD.2). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(2.AP.C.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phát triển và Sử dụng 
các Mô hình, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Đặt câu hỏi và Xác 
định Vấn đề 
(2.AP.M.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phân tích và Diễn giải Dữ liệu 
(2.AP.PD.1) – ETS 1B: Phát triển các Giải pháp Khả thi, Thực hành Khoa học 
và Kỹ thuật: Thu thập, Truyền đạt và Đánh giá Dữ liệu, Thực hành Khoa học 
và Kỹ thuật: Lập kế hoạch và Thực hiện Điều tra 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(2.AP.C.1) – W.2.2, RI.2.3 
(2.AP.M.1) – W.2.2 
(2.AP.PD.1) – L.2.4 
(2.AP.PD.2) – SL.2.2, SL.2.4 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.CS.T.1 Mô tả các sự cố cơ bản về phần cứng và phần mềm bằng thuật ngữ chính xác. 
 

Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm 
Công nghệ Thông tin 

2. Xác định và sửa lỗi bằng quy trình có hệ thống 
(2.CS.T.1). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (2.CS.T.1). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.T: Khắc phục Sự cố - Hệ thống máy tính có thể không 

hoạt động như mong đợi do sự cố phần cứng hoặc phần 
mềm. Mô tả rõ ràng một vấn đề là bước đầu tiên để tìm ra 
giải pháp (2.CS.T.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Không có 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 & 6 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(2.CS.T.1) – L.2.4e 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Dữ liệu và Phân tích 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.DA.S.1 Lưu trữ, sao chép, tìm kiếm, truy xuất, sửa đổi và xóa thông tin bằng thiết bị máy tính và 
xác định thông tin được lưu trữ dưới dạng dữ liệu. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
2. Đánh giá các chức năng công nghệ hiện có và kết hợp chúng 

vào các thiết kế mới (2.DA.S.1). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.S: Lưu trữ - Máy tính lưu trữ dữ liệu có thể truy xuất 

sau này. Bản sao dữ liệu có thể được thực hiện và được lưu 
trữ ở nhiều địa điểm vì nhiều lý do, chẳng hạn như để chống 
mất mát (2.DA.S.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Không có 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(2.DA.S.1) – W.2.7 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tác động của Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.IC.C.1 So sánh cách mọi người sống và làm việc trước và sau khi triển khai hoặc áp dụng công 
nghệ công nghệ thông tin mới. 

2.IC.SLE.1 Xác định các ví dụ về truyền đạt trực tuyến an toàn và không an toàn. 
 

Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Công nghệ Thông tin 
Toàn diện 

1. Bao gồm các quan điểm độc đáo của người khác và phản 
ánh quan điểm của chính mình khi thiết kế và phát triển các 
sản phẩm máy tính (2.IC.C.1). 

3. Sử dụng sự nhận định của bản thân và đồng học để đáp 
ứng sự không hợp lý trong các tương tác, thiết kế sản phẩm 
và phương thức phát triển (2.IC.C.1). 

Thực hành 2. Cộng tác Xung quanh Máy tính 
1. Xây dựng mối quan hệ làm việc với những người có quan 

điểm, kỹ năng và tính cách đa dạng khác nhau (2.IC.SLE.1). 
Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân thủ 
quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc phù hợp 
(2.IC.SLE.1). 

Tác động của Máy tính 
● IC.C: Văn hóa - Công nghệ công nghệ thông tin đã thay 

đổi tích cực và tiêu cực cách con người sống và làm việc. 
Các thiết bị công nghệ thông tin có thể được sử dụng để giải 
trí và làm công cụ năng suất, đồng thời chúng có thể ảnh 
hưởng đến các mối quan hệ và lối sống (2.IC.C.1). 

● IC.SLE: An toàn, Luật pháp và Đạo đức - Mọi người 
sử dụng công nghệ công nghệ thông tin theo những 
cách có thể giúp ích hoặc gây tổn hại cho chính họ hoặc 
người khác. Nên nhận biết và tránh các hành vi có hại, 
chẳng hạn như chia sẻ thông tin cá nhân và tương tác 
với người lạ (2.IC.SLE.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(2.IC.C.1) – CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng 
(2.IC.SLE.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Thu thập, Đánh giá và 
Truyền đạt Thông tin 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(2.IC.C.1) – RI.2.9, RL.2.9 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(2.IC.C.1) – SS.2.22, SS.2.23 
(2.IC.SLE.1) – Kết nối với kiến thức tài chính (rủi ro) 
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Mạng và Internet 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.NI.C.1 Diễn giải mật khẩu là gì và tại sao chúng ta sử dụng chúng; sử dụng mật khẩu mạnh để 
bảo vệ thiết bị và thông tin khỏi bị truy cập trái phép. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân thủ 

quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc phù hợp 
(2.NI.C.1). 

Mạng và Internet 
● NI.C: An ninh mạng - Việc kết nối các thiết bị với mạng 

hoặc Internet mang lại lợi ích to lớn, cần phải cẩn thận khi 
sử dụng các biện pháp xác thực, chẳng hạn có mật khẩu đủ 
mạnh, để bảo vệ thiết bị và thông tin khỏi bị truy cập trái 
phép (2.NI.C.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(2.NI.C.1) – CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(2.NI.C.1) – W.2.2 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Kết nối với kiến thức tài chính (rủi ro) 



 

  

 

 

 
Thuật toán và Lập trình 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.AP.PD.1 Gỡ lỗi (xác định và sửa) lỗi trong một thuật toán hoặc chương trình bao gồm các trình tự và 
vòng lặp. 

3.AP.PD.2 Đảm nhận các vai trò khác nhau (ví dụ: nhà nghiên cứu, lập trình viên, lập trình viên thử 
nghiệm, nhà thiết kế, người ghi âm) với sự hướng dẫn của giáo viên, khi cộng tác với các 
đồng học trong các giai đoạn thiết kế, triển khai và đánh giá quá trình phát triển chương 
trình. 

3.AP.V.1 Tạo chương trình sử dụng biến số để lưu trữ và sửa đổi dữ liệu. 
 

Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 2. Cộng tác Xung quanh Máy tính 
2. Tạo ra các quy tắc, kỳ vọng và phân công công việc công 

bằng để tăng hiệu quả và hiệu suất làm việc (3.AP.PD.2). 
Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 

2. Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích 
thực tế, thể hiện cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề 
xã hội (3.AP.V.1). 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo 
phẩm Công nghệ Thông tin 

1. Thử nghiệm các tạo phẩm công nghệ thông tin một 
cách có hệ thống bằng cách xem xét tất cả các kịch 
bản và sử dụng phương thức thử nghiệm theo 
trường hợp (3.AP.PD.1). 

2. Xác định và sửa lỗi bằng quy trình có hệ thống 
(3.AP.PD.1). 

Thuật toán và Lập trình 
● AP.PD: Phát triển Chương trình - Mọi người phát triển 

chương trình bằng quy trình lặp đi lặp lại liên quan đến thiết 
kế, triển khai và đánh giá. Thiết kế thường liên quan đến 
việc sử dụng lại mã hiện có hoặc phối lại các chương trình 
khác trong cộng đồng. Mọi người liên tục xem xét liệu các 
chương trình có hoạt động như mong đợi hay không và mọi 
người sửa hoặc gỡ lỗi những phần không hoạt động. Việc 
lặp lại các bước này cho phép mọi người tinh chỉnh và cải 
tiến các chương trình (3.AP.PD.1 và 3.AP.PD.2). 

● AP.V: Biến số - Ngôn ngữ lập trình cung cấp biến số, 
dùng để lưu trữ và sửa đổi dữ liệu. Kiểu dữ liệu xác định 
các giá trị và hoạt động có thể được thực hiện trên dữ liệu 
đó (3.AP.V.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(3.AP.PD.1) – CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng, Thực hành Khoa học và Kỹ 
thuật: Đặt câu hỏi và Xác định Vấn đề, 3-5 ETS1-2: Tạo và So sánh Nhiều 
Giải pháp 
(3.AP.PD.2) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Lập kế hoạch và Tiến hành 
Điều tra (3.AP.V.1) – CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(3.AP.PD.1) – RI.3.8 
(3.AP.PD.2) – W.3.5 
(3.AP.V.1) – W.3.5 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 



 

  

 

 

 
Hệ thống Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.CS.D.1 Mô tả cách các bộ phận bên trong và bên ngoài của thiết bị máy tính hoạt động để tạo 
thành một hệ thống. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (3.CS.D.1). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.D: Thiết bị - Thiết bị máy tính có thể được kết nối với 

các thiết bị hoặc thành phần khác để mở rộng khả năng 
của chúng, chẳng hạn như cảm biến số và gửi thông tin. 
Các kết nối có thể có nhiều dạng, chẳng hạn như vật lý 
hoặc không dây. Cùng với nhau, các thiết bị và thành phần 
tạo thành một hệ thống gồm các bộ phận phụ thuộc lẫn 
nhau tương tác vì một mục đích chung (3.CS.D.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(3.CS.D.1) – CCC: Hệ thống và Mô hình Hệ thống, CCC: Cấu trúc và Chức năng 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(3.CS.D.1) – RL.3.5, RI.3.2 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 



 

  

 

 

 
Dữ liệu và Phân tích 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.DA.CVT.1 Tổ chức và trình bày dữ liệu đã thu thập một cách trực quan để làm nổi bật các mối quan 
hệ và hỗ trợ yêu cầu. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
1. Chọn, sắp xếp và diễn giải các tập dữ liệu lớn từ đa nguồn để 

hỗ trợ xác nhận quyền sở hữu (3.DA.CVT.1). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.CVT: Thu thập, Trực quan hóa và Chuyển đổi - 

Mọi người chọn các công cụ kỹ thuật số để thu thập dữ liệu 
dựa trên những gì đang được quan sát và cách dữ liệu sẽ 
được sử dụng. Ví dụ: nhiệt kế kỹ thuật số được sử dụng để 
đo nhiệt độ và cảm biến số GPS được sử dụng để theo dõi 
vị trí. Mọi người chọn các khía cạnh và tập hợp con của dữ 
liệu sẽ được chuyển đổi, sắp xếp, phân cụm và phân loại để 
cung cấp các chế độ xem khác nhau và truyền đạt thông tin 
chuyên sâu thu được từ dữ liệu (3.DA.CVT.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Obtaining, Evaluating, và Communicating 
data, Engaging in Argumentation from Evidence 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 & 4, 3.MD.B.3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

W.3.8, W.3.2a, SL.3.2, SL.3.4, SL.3.5 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 



 

  

 

 

 
Tác động của Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.IC.C.1 Thảo luận về các công nghệ công nghệ thông tin đã thay đổi thế giới và diễn đạt những 
công nghệ đó ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng như thế nào bởi các thông lệ văn hóa. 

3.IC.SLE.1 Sử dụng miền công cộng hoặc phương tiện sáng tạo chung và không sao chép hoặc sử 
dụng tài liệu do người khác tạo mà không được phép. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
1. Xác định các vấn đề phức tạp, liên ngành, trong thế giới thực 

có thể được giải quyết bằng máy tính (3.IC.C.1). 
Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân thủ 
quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc phù hợp 
(3.IC.SLE.1). 

Tác động của Máy tính 
● IC.C: Văn hóa - Sự phát triển và sửa đổi của công nghệ 

công nghệ thông tin được thúc đẩy bởi nhu cầu và mong 
muốn của mọi người và có thể ảnh hưởng đến các nhóm 
khác nhau. Công nghệ máy tính ảnh hưởng và bị ảnh hưởng 
bởi các tập quán văn hóa (3.IC.C.1). 

● IC.SLE: An toàn, Luật pháp và Đạo đức - Các vấn đề 
về đạo đức phát sinh từ các cơ hội do máy tính mang lại. 
Việc dễ dàng gửi và nhận các bản sao của phương tiện trên 
Internet, chẳng hạn như video, ảnh và nhạc, tạo cơ hội cho 
việc sử dụng trái phép, chẳng hạn như vi phạm bản quyền 
trực tuyến và coi thường bản quyền, chẳng hạn như thiếu sự 
ghi nhận thích hợp (3.IC.SLE.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(3.IC.C.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Thu thập, Truyền đạt và Đánh 
giá Thông tin, 3-ESS3-1: Ảnh hưởng của kỹ thuật, công nghệ và khoa học đối 
với xã hội và thế giới tự nhiên) các Kỹ sư cải tiến công nghệ hiện có hoặc phát 
triển công nghệ mới để tăng lợi ích của chúng. 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(3.IC.SLE.1) – W.3.8 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(3.IC.C.1) – SS.3.23 
(3.IC.SLE.1) – Kết nối với kiến thức tài chính (rủi ro) 



 

  

 

 

 
Mạng và Internet 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.NI.C.1 Thảo luận về các vấn đề an ninh mạng trong thế giới thực và cách bảo vệ thông tin cá 
nhân. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
1. Xác định các vấn đề phức tạp, liên ngành, trong thế giới thực 

có thể được giải quyết bằng máy tính (3.NI.C.1). 

Mạng và Internet 
● NI.C: An ninh mạng - Thông tin có thể được bảo vệ bằng 

cách sử dụng các biện pháp an ninh khác nhau. Các biện 
pháp này có thể là vật lý và/hoặc kỹ thuật số (3.NI.C.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(3.NI.CI.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Thu thập, Truyền đạt và Đánh 
giá Thông tin, CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

Không có 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Kết nối với kiến thức tài chính (rủi ro) 



 

  

 

 

 
Thuật toán và Lập trình 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.AP.A.1 Thử nghiệm, so sánh và tinh chỉnh nhiều thuật toán cho cùng một tác vụ và xác định thuật 
toán nào phù hợp nhất. 

4.AP.C.1 Phát triển các chương trình bao gồm trình tự, sự kiện, vòng lặp và điều kiện. 

4.AP.M.1 Khám phá cách thức để có thể đưa các tác vụ phức tạp phân tách thành các tác vụ đơn 
giản và cách thức đưa các tác vụ đơn giản có thể được tổng hợp thành các tác vụ phức 
tạp. 

4.AP.PD.1 Thử nghiệm và gỡ lỗi (xác định và sửa) lỗi trong chương trình hoặc thuật toán để đảm 
bảo chương trình hoặc thuật toán chạy như dự định. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
2. Phân tách các vấn đề phức tạp trong thế giới thực thành các 

vấn đề con có thể quản lý được để có thể tích hợp các giải 
pháp hoặc quy trình hiện có (4.AP.M.1). 

3. Đánh giá xem việc giải quyết vấn đề bằng máy tính có phù 
hợp và khả thi hay không (4.AP.A.1). 

Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 
2. Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích 

thực tế, thể hiện cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề 
xã hội (4.AP.C.1). 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo 
phẩm Công nghệ Thông tin 

1. Thử nghiệm các tạo phẩm công nghệ thông tin một 
cách có hệ thống bằng cách xem xét tất cả các kịch 
bản và sử dụng phương thức thử nghiệm theo 
trường hợp (4.AP.A.1 và 4.AP.PD.1). 

2. Xác định và sửa lỗi bằng quy trình có hệ thống 
(4.AP.A.1 và 4.AP.PD.1). 

3. Đánh giá và tinh chỉnh một tạo phẩm công nghệ thông tin 
nhiều lần nhằm nâng cao hiệu suất, độ tin cậy, khả năng sử 
dụng và khả năng truy cập của nó (4.AP.A.1). 

Thuật toán và Lập trình 
● AP.A: Thuật toán - Các thuật toán khác nhau có thể đạt 

được cùng một kết quả. Một số thuật toán phù hợp với ngữ 
cảnh cụ thể hơn các thuật toán khác (4.AP.A.1). 

● AP.C: Kiểm soát - Các cấu trúc kiểm soát, bao gồm vòng 
lặp, trình xử lý sự kiện và điều kiện, được sử dụng để chỉ 
định luồng thực thi. Điều kiện thực hiện có chọn lọc hoặc bỏ 
qua tập lệnh trong các điều kiện khác nhau (4.AP.C.1). 

● AP.M: Tính Mô-đun - Các chương trình có thể được chia 
thành các phần nhỏ hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thiết kế, triển khai và xem xét. Các chương trình cũng có 
thể được tạo bằng cách kết hợp các phần nhỏ hơn của các 
chương trình đã được tạo (4.AP.M.1). 

● AP.PD: Phát triển Chương trình - Mọi người phát triển 
chương trình bằng quy trình lặp đi lặp lại liên quan đến thiết 
kế, triển khai và đánh giá. Thiết kế thường liên quan đến 
việc sử dụng lại mã hiện có hoặc phối lại các chương trình 
khác trong cộng đồng. Mọi người liên tục xem xét liệu các 
chương trình có hoạt động như mong đợi hay không và mọi 
người sửa hoặc gỡ lỗi những phần không hoạt động. Việc 
lặp lại các bước này cho phép mọi người tinh chỉnh và cải 
tiến các chương trình 
(4.AP.PD.1). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(4.AP.A.1) – 3-5 ETS1-2: Tạo và so sánh nhiều giải pháp khả thi cho một vấn 
đề dựa trên mức độ từng giải pháp có khả năng đáp ứng các tiêu chí và ràng 
buộc của vấn đề, 3-5 ETS1-3: Lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm 
công bằng trong đó các biến số được kiểm soát và các điểm lỗi được xem 
xét để xác định các khía cạnh của một mô hình hoặc nguyên mẫu nhằm mục 
đích cải thiện, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phân tích và Diễn giải Dữ 
liệu 
(4.AP.C.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phát triển và Sử dụng Mô hình, 
CCC: Các Mẫu (4.AP.M.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phát triển và Sử 
dụng Mô hình, CCC: Hệ thống và Mô hình Hệ thống 
(4.AP.PD.1) – 3-5 ETS1-3: Lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm công 
bằng trong đó các biến số được kiểm soát và các điểm lỗi được xem xét để 
xác định các khía cạnh của một mô hình hoặc nguyên mẫu nhằm mục đích cải 
thiện, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Diễn giải Xây dựng và Thiết kế Giải 
pháp 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 & 6 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(4.AP.A.1) – RI.4.6, W.4.5 
(4.AP.C.1) – RI.4.3, W.4.2 
(4.AP.M.1) – RL.4.5, RI.4.9, W.4.7 
(4.AP.PD.1) – W.4.5 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn  

4.CS.HS.1 Mô hình hóa cách thức phần cứng và phần mềm máy tính hoạt động cùng nhau như một hệ 
thống để hoàn thành tác vụ. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
4. Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như mô 

phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các kết quả tiềm 
năng (4.CS.HS.1). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.HS: Phần cứng và phần mềm - Phần cứng và 

phần mềm hoạt động cùng nhau như một hệ thống để 
hoàn thành các tác vụ, chẳng hạn như gửi, nhận, xử lý và 
lưu trữ các đơn vị thông tin dưới dạng bit. Bit đóng vai trò 
là đơn vị dữ liệu cơ bản trong hệ thống máy tính và có thể 
biểu thị nhiều loại thông tin (4.CS.HS.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

CCC: Hệ thống và Mô hình Hệ thống, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phát 
triển và Sử dụng Mô hình 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

W.4.6, RL.5.3 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 



 

  

 

 

 
Dữ liệu và Phân tích 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.DA.IM.1 Sử dụng dữ liệu để làm nổi bật hoặc đề xuất mối quan hệ giữa nguyên nhân và ảnh 
hưởng, dự đoán kết quả hoặc truyền đạt ý tưởng. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
1. Chọn, sắp xếp và diễn giải các tập dữ liệu lớn từ đa nguồn để 

hỗ trợ xác nhận quyền sở hữu (4.DA.IM.1). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.IM: Suy luận và Mô hình - Độ chính xác của các 

suy luận và dự đoán có liên quan đến cách dữ liệu thực tế 
được thể hiện. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác 
của suy luận và dự đoán, chẳng hạn như số lượng và mức 
độ liên quan của dữ liệu được thu thập 
(4.DA.IM.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Thu thập, Đánh giá và Truyền đạt Dữ liệu, 
CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Sử dụng 
Toán học và Tư duy Công nghệ Thông tin 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2, 4.MD.B.4 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

RI.4.5, RI.4.9 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 



 

  

 

 

 
Tác động của Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.IC.C.1 So sánh và đối chiếu cách máy tính đã thay đổi xã hội từ quá khứ đến hiện tại. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
1. Xác định các vấn đề phức tạp, liên ngành, trong thế giới thực 

có thể được giải quyết bằng máy tính (4.IC.C.1). 

Tác động của Máy tính 
● IC.C: Văn hóa - Sự phát triển và sửa đổi của công nghệ 

công nghệ thông tin được thúc đẩy bởi nhu cầu và mong muốn 
của bản thân và có thể ảnh hưởng đến các nhóm khác nhau. 
Công nghệ máy tính ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi các tập 
quán văn hóa (4.IC.C.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phân tích 
và Diễn giải Dữ liệu 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

RL.4.5 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Kết nối với kiến thức tài chính (ra quyết định) 



 

  

 

 

 
Mạng và Internet 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.NI.NCO.1 Lập mô hình cách thông tin được chia thành các phần nhỏ hơn, được truyền dưới dạng 
các gói thông qua nhiều thiết bị qua mạng và internet, đồng thời được tập hợp lại tại đích. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
4. Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như mô 

phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các kết quả tiềm 
năng (4.NI.NCO.1). 

Mạng và Internet 
● NI.NCO: Mạng, Truyền đạt và Tổ chức - Thông tin cần 

một đường dẫn vật lý hoặc không dây để gửi và nhận, và 
một số đường dẫn sẽ tốt hơn những đường dẫn khác. Thông 
tin được chia thành các phần nhỏ hơn, được gọi là các gói, 
được gửi độc lập và tập hợp lại tại đích. Bộ định tuyến và 
chuyển mạch được sử dụng để gửi các gói đúng cách qua 
các đường dẫn đến đích của chúng (4.NI.NCO.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

CCC: Hệ thống và Mô hình Hệ thống, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phát 
triển và Sử dụng Mô hình 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

Không có 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 



Tiêu chuẩn Khoa học Máy vi tính Lớp 5 

Tiêu chuẩn Nội dung Học tập Nevada về Khoa học Máy vi tính và Công nghệ Tích hợp – 2019 36 

  

 

 
Thuật toán và Lập trình 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.AP.M.1 Trình bày cách phân tách một tác vụ phức tạp thành các tác vụ đơn giản và kết hợp một 
tác vụ đơn giản thành các tác vụ phức tạp. 

5.AP.M.2 Sửa đổi, kết hợp và thử nghiệm các phần của chương trình hiện có thành công việc của 
riêng của chính mình, để phát triển một cái gì đó mới hoặc thêm các tính năng nâng cao 
hơn. 

5.AP.PD.1 Sử dụng quy trình lặp lại để phát triển một chương trình nhằm thể hiện ý tưởng hoặc giải 
quyết vấn đề trong khi xem xét quan điểm và lựa chọn của người khác. 

5.AP.PD.2 Mô tả các lựa chọn được đưa ra trong quá trình phát triển chương trình bằng cách sử dụng 
các mã lập trình nhằm nhận xét, trình bày và trình diễn. 

5.AP.PD.3 Tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và ghi nhận công lao (tín dụng) phù hợp khi tạo hoặc kết hợp 
lại các chương trình. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Máy tính Toàn diện 
1. Bao gồm các quan điểm riêng của người khác và phản ánh 

quan điểm của chính mình khi thiết kế và phát triển các 
sản phẩm máy tính (5.AP.PD.1). 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
2. Phân tách các vấn đề phức tạp trong thế giới thực thành các 

vấn đề con có thể quản lý được để có thể tích hợp các giải 
pháp hoặc quy trình hiện có (5.AP.M.1). 

Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 
1. Lập kế hoạch phát triển một tạo phẩm công nghệ thông tin 

bằng cách sử dụng quy trình lặp đi lặp lại bao gồm phản ánh 
và sửa đổi kế hoạch, liên quan đến các tính năng chính, hạn 
chế về thời gian và tài nguyên cũng như kỳ vọng của người 
dùng (5.AP.PD.1). 

2. Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích 
thực tế, thể hiện cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề 
xã hội (5.AP.PD.3). 

3. Sửa đổi một tạo phẩm hiện có để cải thiện hoặc cá nhân hóa 
(5.AP.M.2). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (5.AP.PD.2). 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân 
thủ quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc 
phù hợp (5.AP.PD.3). 

Thuật toán và Lập trình 
● AP.M: Tính Mô-đun - Các chương trình có thể được chia 

thành các phần nhỏ hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thiết kế, triển khai và xem xét. Các chương trình cũng có 
thể được tạo bằng cách kết hợp các phần nhỏ hơn của các 
chương trình đã được tạo (5.AP.M.1 và 5.AP.M.2). 

● AP.PD: Phát triển Chương trình - Mọi người phát triển 
chương trình bằng quy trình lặp đi lặp lại liên quan đến thiết 
kế, triển khai và đánh giá. Thiết kế thường liên quan đến 
việc sử dụng lại mã hiện có hoặc phối lại các chương trình 
khác trong cộng đồng. Mọi người liên tục xem xét liệu các 
chương trình có hoạt động như mong đợi hay không và mọi 
người sửa hoặc gỡ lỗi những phần không hoạt động. Việc 
lặp lại các bước này cho phép mọi người tinh chỉnh và cải 
tiến các chương trình (5.AP.PD.1-3). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(5.AP.M.1) – CCC: Các Mẫu, Hệ thống và Mô hình Hệ thống (5.AP.M.2) – 3-5 
ETS1-2: Tạo ra và so sánh nhiều giải pháp khả thi cho một vấn đề dựa khả 
năng mà mỗi giải pháp có khả năng đáp ứng tiêu chí và ràng buộc của vấn 
đề, 3-5 ETS1-3: Lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm công bằng trong 
đó các biến số được kiểm soát và các điểm lỗi được xem xét để xác định các 
khía cạnh của một mô hình hoặc nguyên mẫu nhằm mục đích cải thiện 
(5.AP.PD.1) – CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng, Thực hành Khoa học và Kỹ 
thuật: Thu thập, Truyền đạt và Đánh giá Thông tin 
(5.AP.PD.2) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Thu thập, Truyền đạt và 
Đánh giá Thông tin 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 & 3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(5.AP.M.1) – RL.5.5, RI.5.9, W.7 
(5.AP.M.2) – SL.5.5, RI.5.9, SL.1.c,d, SL.5.5, RL.5.7 (5.AP.PD.1) – 
RL.5.6, W.5.5 
(5.AP.PD.2) – SL.5.1a, W.5.6 
(5.AP.PD.3) – W.5.8, W.5.9 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.CS.T.1 Xác định các giải pháp tiềm năng để giải quyết các sự cố phần cứng và phần mềm đơn 
giản bằng cách sử dụng các chiến lược khắc phục sự cố chung. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm 
Công nghệ Thông tin 

2. Xác định và sửa lỗi bằng quy trình có hệ thống 
(5.CS.T.1). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.T: Khắc phục sự cố - Hệ thống máy tính có những 

điểm tương đồng, chẳng hạn như sử dụng nguồn điện, dữ 
liệu và bộ nhớ. Các chiến lược khắc phục sự cố phổ biến, 
chẳng hạn như kiểm tra xem có nguồn điện hay không, kiểm 
tra xem các kết nối vật lý và không dây có đang hoạt động 
hay không và xóa bộ nhớ đang hoạt động bằng cách khởi 
động lại chương trình hoặc thiết bị, điều này có hiệu quả đối 
với nhiều hệ thống (5.CS.T.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

3-5 ETS1-1: Xác định một vấn đề thiết kế đơn giản phản ánh nhu cầu hoặc 
mong muốn bao gồm các tiêu chí được xác định để thành công và các hạn chế 
về vật liệu, thời gian hoặc chi phí. 
3-5 ETS1-2: Tạo và so sánh nhiều giải pháp khả thi cho một vấn đề dựa trên 
mức độ từng giải pháp có khả năng đáp ứng các tiêu chí và ràng buộc của vấn 
đề. 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1, 2, & 3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

W.5.5 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Dữ liệu và Phân tích 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.DA.IM.1 Nhận biết cách trình bày văn bản, hình ảnh và âm thanh dưới dạng số nhị phân trong các 
thiết bị máy tính. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình 

hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (5.DA.IM.1). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.IM: Suy luận và Mô hình - Độ chính xác của các 

suy luận và dự đoán có liên quan đến cách dữ liệu thực tế 
được thể hiện. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác 
của suy luận và dự đoán, chẳng hạn như số lượng và mức 
độ liên quan của dữ liệu được thu thập 
(5.DA.IM.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Sử dụng Toán học và Tư duy Công nghệ 
thông tin, Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Phát triển và Sử dụng Mô hình 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 7 & 8, 5.OA.B.3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

Không có 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tác động của Máy tính 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.IC.C.1 Động não tìm cách cải thiện khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng của các sản phẩm 
công nghệ đáp ứng nhu cầu và mong muốn đa dạng của người dùng. 

5.IC.SI.1 Tham khảo các quan điểm đa dạng nhằm mục đích cải thiện các tạo phẩm công nghệ thông 
tin. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Máy tính Toàn diện 
1. Bao gồm các quan điểm riêng của người khác và phản ánh 

quan điểm của chính mình khi thiết kế và phát triển các 
sản phẩm máy tính (5.IC.SI.1). 

2. Đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối đa dạng trong 
quá trình thiết kế để tạo ra các tạo phẩm có khả năng 
tiếp cận và sử dụng rộng rãi (5.IC.C.1). 

Tác động của Máy tính 
● IC.C: Văn hóa - Sự phát triển và sửa đổi của công nghệ 

máy tính được thúc đẩy bởi nhu cầu và mong muốn của bản 
thân và có thể ảnh hưởng đến các nhóm khác nhau. Công 
nghệ công nghệ thông tin ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi 
các thông lệ văn hóa (5.IC.C.1). 

● IC.SI: Tương tác xã hội - Công nghệ công nghệ thông tin 
cho phép hợp tác địa phương và toàn cầu. Bằng cách tạo điều 
kiện giao tiếp và đổi mới, công nghệ thông tin ảnh hưởng 
nhiều thể chế xã hội như gia đình, giáo dục, tôn giáo và kinh tế 
(5.IC.SI.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(5.IC.C.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật: Đặt câu hỏi và Xác định vấn đề 
Problems 

NVCS dành cho Môn Toán Tiêu chuẩn Thực hành Toán 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(5.IC.C.1) – W.5.5, W.5.6 
(5.IC.SI.1) – SL.5.1, SL.5.3 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(5.IC.C.1) – SS.5.19 



Tiêu chuẩn khoa học Máy vi tính Lớp 5 

Tiêu chuẩn Nội dung Học tập Nevada về Khoa học Máy vi tính và Công nghệ Tích hợp – 2019 41 

 

 

 
Mạng và Internet 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.NI.NCO.1 Diễn giải khái niệm về giao thức mạng. 

5.NI.NCO.2 Xác định ưu điểm và nhược điểm của các loại mạng khác nhau (ví dụ: dây, WiFi, dữ liệu 
di động). 

 
Liên Kết Với Thực Hành Tiêu chuẩn Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình 

hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (5.NI.NCO.2). 
4. Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như mô 

phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các kết quả tiềm 
năng (5.NI.NCO.1). 

Mạng và Internet 
● NI.NCO: Mạng, Truyền đạt và Tổ chức - Thông tin cần 

một đường dẫn vật lý hoặc không dây để gửi và nhận, và 
một số đường dẫn sẽ tốt hơn những đường dẫn khác. Thông 
tin được chia thành các phần nhỏ hơn, được gọi là các gói, 
được gửi độc lập và tập hợp lại tại đích. Bộ định tuyến và 
chuyển mạch được sử dụng để gửi các gói đúng cách qua 
các đường dẫn đến đích của chúng (5.NI.NCO.1 và 
5.NI.NCO.2). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(5.NI.NCO.2) – CCC: Nguyên nhân và Ảnh hưởng 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(5.NI.NCO.1) – RI.5.4 
(5.NI.NCO.2) – W.5.1, RL.5.3 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Lớp 6-8 
 
Thuật toán và Lập trình 

 
Khi kết thúc Lớp 8, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.AP.A.1 Sử dụng lưu đồ và/hoặc mã giả để giải quyết các vấn đề phức tạp dưới dạng thuật toán. 

6-8.AP.V.1 Tạo các biến số được đặt tên rõ ràng đại diện cho các loại dữ liệu khác nhau và thực hiện 
các thao tác trên các giá trị của chúng. 

6-8.AP.C.1 Thiết kế và phát triển lặp đi lặp lại các chương trình kết hợp các cấu trúc kiểm soát, bao 
gồm các vòng lặp lồng nhau và các điều kiện kết hợp. 

6-8.AP.M.1 Phân tách các vấn đề và vấn đề phụ thành các phần để tạo thuận lợi cho việc thiết kế, 
triển khai và đánh giá chương trình. 

6-8.AP.M.2 Tạo các quy trình với tham số để tổ chức mã và giúp nó dễ dàng tái sử dụng. 

6-8.AP.PD.1 Thiết kế các giải pháp có ý nghĩa cho người khác, kết hợp dữ liệu từ các thành viên trong 
nhóm cộng tác và người dùng cuối, để đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối cùng. 

6-8.AP.PD.2 Kết hợp mã, phương tiện và thư viện có sẵn vào các chương trình gốc và đưa ra sự ghi 
nhận công lao. 

6-8.AP.PD.3 Thử nghiệm và tinh chỉnh chương trình một cách có hệ thống bằng cách sử dụng nhiều 
trường hợp thử nghiệm. 

6-8.AP.PD.4 Phân phối tác vụ và duy trì dòng thời gian của dự án khi cộng tác phát triển các tạo phẩm 
công nghệ thông tin. 

6-8.AP.PD.5 Tài liệu hóa các chương trình (trong suốt các giai đoạn thiết kế, phát triển, khắc phục 
sự cố và trải nghiệm người dùng) để giúp người khác dễ dàng theo dõi, thử nghiệm và 
gỡ lỗi hơn. 
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Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Máy tính Toàn diện 
1. Bao gồm các quan điểm riêng của người khác và phản ánh 

quan điểm của chính mình khi thiết kế và phát triển các 
sản phẩm máy tính (6-8.AP.PD.1). 

Thực hành 2. Hợp tác Trong Lĩnh vực Máy tính 
2. Tạo ra các quy tắc, kỳ vọng và phân công công việc công 

bằng để tăng hiệu quả và hiệu suất làm việc (6- 8.AP.PD.4). 
3. Thu thập và tổng hợp phản hồi từ cho các thành viên trong 

nhóm và các bên liên quan khác đồng thời cung cấp sự 
phản hồi lại mang tính xây dựng (6-8.AP.PD.1). 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các 
Vấn đề Máy tính 

2. Phân tách các vấn đề phức tạp trong thế giới thực thành các 
vấn đề con có thể quản lý được để có thể tích hợp các giải 
pháp hoặc quy trình hiện có (6-8.AP.M.1). 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình 

hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (6-8.AP.A.1 
và 6- 8.AP.M.2). 

2. Đánh giá các chức năng công nghệ hiện có và kết hợp 
chúng vào các thiết kế mới (6-8.AP.PD.2). 

3. Tạo các mô-đun và phát triển các điểm tương tác có thể áp 
dụng cho nhiều tình huống và giảm độ phức tạp (6-8.AP.M.2). 

4. Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như 
mô phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các kết 
quả tiềm năng (6-8.AP.A.1). 

Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 
1. Lập kế hoạch phát triển một tạo phẩm công nghệ thông tin 

bằng cách sử dụng quy trình lặp đi lặp lại bao gồm phản ánh 
và sửa đổi kế hoạch, liên quan đến các tính năng chính, hạn 
chế về thời gian và tài nguyên cũng như kỳ vọng của người 
dùng (6-8.AP.V.1 và 6-8.AP.C.1). 

2. Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích 
thực tế, thể hiện cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề 
xã hội (6-8.AP.V.1, 6-8.AP.C.1, và 6-8.AP.PD.2). 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo 
phẩm Công nghệ Thông tin 

1. Thử nghiệm các tạo phẩm công nghệ thông tin một 
cách có hệ thống bằng cách xem xét tất cả các kịch 
bản và sử dụng phương thức thử nghiệm theo 
trường hợp (6-8.AP.PD.3). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định 
(6-8.AP.PD.5). 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân 
thủ quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc 
phù hợp 
(6-8.AP.PD.2). 

Thuật toán và Lập trình 
● AP.A: Thuật toán - Thuật toán ảnh hưởng đến cách mọi 

người tương tác với máy tính và cách máy tính phản hồi. 
Mọi người thiết kế các thuật toán có thể khái quát hóa cho 
nhiều tình huống. Các thuật toán có thể đọc được sẽ dễ 
theo dõi, thử nghiệm và gỡ lỗi hơn (6- 8.AP.A.1). 

● AP.V: Biến số - Người lập trình tạo các Biến số để lưu 
các giá trị dữ liệu thuộc kiểu đã chọn. Một mã định danh 
có ý nghĩa được gán cho mỗi biến số để truy cập và thực 
hiện các thao tác trên giá trị theo tên. Các biến số cho 
phép linh hoạt thể hiện các tình huống khác nhau, xử lý 
các bộ dữ liệu khác nhau và tạo ra các thành quả khác 
nhau (6-8.AP.V.1). 

● AP.C: Kiểm soát - Người lập trình chọn và kết hợp các 
cấu trúc kiểm soát, chẳng hạn như vòng lặp, trình xử lý sự 
kiện và điều kiện để tạo hành vi chương trình phức tạp hơn 
(6-8.AP.C.1). 

● AP.M: Tính Mô-đun - Các chương trình sử dụng các quy 
trình để tổ chức mã, ẩn các chi tiết triển khai và giúp mã dễ 
sử dụng lại hơn. Các quy trình có thể được tái sử dụng trong 
các chương trình mới. Việc xác định tham số cho các quy 
trình có thể khái quát hóa hành vi và tăng khả năng sử dụng 
lại (6- 8.AP.M.1 và 6-8.AP.M.2). 

● AP.PD: Phát triển Chương trình - Mọi người thiết kế các 
giải pháp hiệu quả cho người khác bằng cách xác định các 
tiêu chí và ràng buộc của vấn đề, xem xét cẩn thận các nhu 
cầu và mong muốn đa dạng của cộng đồng, đồng thời thử 
nghiệm xem các tiêu chí và ràng buộc có được đáp ứng hay 
không (6- 8.AP.PD.1-5). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(6-8.AP.A.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 3, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 5, MS-PS3-4 

 (6-8.AP.V.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 4, MS-PS3-1, MS-LS2-1, MS-
LS4-1 

 (6-8.AP.C.1) – DCI ETS1, MS-LS2-5 
 (6-8.AP.M.1) – CCC 4, MS-LS2-2, MS-LS3-1 
 (6-8.AP.M.2) – CCC 4 
 (6-8.AP.PD.1) – MS-LS2-5 

NVCS dành cho Môn Toán (6-8.AP.A.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 
 (6-8.AP.V.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 6, 6.EE.A.2, 7.EE.B.4 
 (6-8.AP.C.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1 
 (6-8.AP.M.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 7 
 (6-8.AP.M.2) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1 
 (6-8.AP.PD.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1 
 (6-8.AP.PD.2) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 7 
 (6-8.AP.PD.3) – 7.SP.C5, 7.SP.C7 
 (6-8.AP.PD.5) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(6-8.AP.A.1) – RI.6-12.5 
 (6-8.AP.V.1) – L.6-12.3 
 (6-8.AP.C.1) – SL.6-12.3 
 (6-8.AP.M.2) – W.6-12.1, W.6-12.2 
 (6-8.AP.PD.1) – SL.6-12.1 
 (6-8.AP.PD.5) – SL.6-12.4 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(6-8.AP.PD.1-5) – SS.WGGS.17 
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Khi kết thúc Lớp 8, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.CS.D.1 Đề xuất các cải tiến đối với thiết kế của thiết bị máy tính dựa trên phân tích về cách người 
dùng tương tác với thiết bị, lưu ý rằng ưu điểm có thể chứa nhược điểm và hậu quả 
không lường trước được. 

6-8.CS.HS.1 Thiết kế và đánh giá các dự án kết hợp các thành phần phần cứng và phần mềm để thu 
thập và trao đổi dữ liệu. 

6-8.CS.T.1 Xác định và khắc phục sự cố một cách có hệ thống với thiết bị máy tính và các thành 
phần của chúng. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
3. Đánh giá xem việc giải quyết vấn đề bằng máy tính có phù 

hợp và khả thi hay không (6-8.CS.D.1). 
Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 

1. Lập kế hoạch phát triển một tạo phẩm công nghệ thông tin 
bằng cách sử dụng quy trình lặp đi lặp lại bao gồm phản ánh 
và sửa đổi kế hoạch, liên quan đến các tính năng chính, hạn 
chế về thời gian và tài nguyên cũng như kỳ vọng của người 
dùng (6-8.CS.HS.1). 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm 
Công nghệ Thông tin 

2. Xác định và sửa lỗi bằng quy trình có hệ thống (6- 
8.CS.T.1). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.D: Thiết bị - Sự tương tác giữa con người và thiết bị 

máy tính đưa ra những ưu điểm, nhược điểm và những hậu 
quả không lường trước được. Nghiên cứu về tương tác giữa 
con người và máy tính có thể cải thiện thiết kế của thiết bị 
và mở rộng khả năng của con người (6-8.CS.D.1). 

● CS.HS: Phần cứng và phần mềm - Phần cứng và Phần 
mềm - Phần cứng và phần mềm quyết định khả năng lưu trữ 
và xử lý thông tin của hệ thống máy tính. Việc thiết kế hoặc 
lựa chọn một hệ thống máy tính liên quan đến nhiều cân 
nhắc và khả năng đánh đổi, chẳng hạn như chức năng, chi 
phí, kích thước, tốc độ, khả năng truy cập và tính thẩm mỹ 
(6-8.CS.HS.1). 

● CS.T: Khắc phục sự cố - Xử lý sự cố toàn diện đòi hỏi 
kiến thức về cách thức hoạt động và tương tác của các thiết 
bị và thành phần máy tính. Một quy trình có hệ thống sẽ xác 
định nguồn gốc của vấn đề dù là bên trong một thiết bị hay 
trong một hệ thống lớn hơn gồm các thiết bị được kết nối (6-
8.CS.T.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Không có 

NVCS dành cho Môn Toán (6-8.CS.D.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 
(6-8.CS.HS.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2, Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 
(6-8.CS.T.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 8 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(6-8.CS.T.1) – W.6-12.5 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Khi kết thúc Lớp 8, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.DA.S.1 Lược đồ mã hóa mô hình được các công cụ phần mềm sử dụng để truy cập dữ liệu, 
được lưu trữ dưới dạng bit, thành các dạng dễ hiểu hơn đối với mọi người (ví dụ: 
lược đồ mã hóa bao gồm nhị phân và ASCII). 

6-8.DA.CVT.1 Thu thập dữ liệu bằng các công cụ công nghệ thông tin và biến đổi dữ liệu để làm cho 
dữ liệu có ý nghĩa và hữu ích hơn. 

6-8.DA.IM.1 Tinh chỉnh các mô hình công nghệ thông tin dựa trên độ tin cậy và tính hợp lệ của dữ 
liệu mà chúng tạo ra. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình 

hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (6-8.DA.S.1). 
4. Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như mô 

phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các kết quả tiềm 
năng (6-8.DA.S.1 và 6-8.DA.IM.1). 

Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 
3. Sửa đổi một tạo phẩm hiện có để cải thiện hoặc cá nhân hóa 

(6-8.DA.IM.1). 
Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm 
Công nghệ Thông tin 

3. Đánh giá và tinh chỉnh một tạo phẩm công nghệ thông tin 
nhiều lần nhằm nâng cao hiệu suất, độ tin cậy, khả năng sử 
dụng và khả năng truy cập của nó (6-8.DA.CVT.1). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.S: Lưu trữ - Các ứng dụng lưu trữ dữ liệu dưới dạng 

biểu diễn. Biểu diễn xảy ra ở nhiều cấp độ, từ việc sắp xếp 
thông tin thành các định dạng có tổ chức (chẳng hạn như 
các bảng trong phần mềm) đến lưu trữ vật lý các bit. Các 
công cụ phần mềm được sử dụng để truy cập thông tin 
chuyển đổi biểu diễn bit ở cấp độ thấp thành dạng mà mọi 
người có thể hiểu được (6-8.DA.S.1). 

● DA.CVT: Thu thập, Hiển thị và Chuyển đổi - Mọi người 
thiết kế các thuật toán và công cụ để tự động hóa việc thu 
thập dữ liệu bằng máy tính. Khi việc thu thập dữ liệu được tự 
động hóa, dữ liệu sẽ được lấy mẫu và chuyển đổi thành dạng 
mà máy tính có thể xử lý. Ví dụ, dữ liệu từ một cảm biến số 
tương tự phải được chuyển đổi thành dạng kỹ thuật số. 
Phương pháp được sử dụng để tự động hóa việc thu thập dữ 
liệu bị ảnh hưởng trước các công cụ khả dụng và mục đích 
sử dụng dữ liệu. Dữ liệu có thể được chuyển đổi để loại bỏ 
lỗi, đánh dấu hoặc phơi bày các mối quan hệ và/hoặc giúp 
máy tính xử lý dễ dàng hơn (6-8.DA.CVT.1). 

● DA.IM: Suy luận và Mô hình - Các mô hình máy tính có thể 
được sử dụng để mô phỏng các sự kiện, thử nghiệm lý thuyết 
và suy luận hoặc đưa ra dự đoán với một vài hoặc hàng triệu 
điểm dữ liệu. Các mô hình máy tính là những khái niệm trừu 
tượng đại diện cho các hiện tượng và sử dụng dữ liệu cũng 
như thuật toán để nhấn mạnh các tính năng và mối quan hệ 
chính trong một hệ thống. Khi có nhiều dữ liệu được thu thập 
tự động, các mô hình có thể được tinh chỉnh (6- 8.DA.IM.1). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(6-8.DA.CVT.1) – MS-LS4-6 
(6-8.DA.IM.1) – MS-LS4-3, MS-LS3-1 & 3-2 

NVCS dành cho Môn Toán (6-8.DA.S.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 
(6-8.DA.CVT.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 5, 7.SP.C 
(6-8.DA.IM.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1, 7.SP.C 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(6-8.DA.CVT.1) – W.6-12.9 
(6-8.DA.IM.1) – W.6-12.8 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tác động của Máy tính 

Khi kết thúc Lớp 8, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.IC.C.1 So sánh sự đánh đổi liên quan đến công nghệ công nghệ thông tin ảnh hưởng đến các 
hoạt động hàng ngày và lựa chọn nghề nghiệp của mọi người. 

6-8.IC.C.2 Thảo luận và đánh giá các vấn đề về sai lệch và khả năng tiếp cận trong thiết kế của các 
công nghệ hiện có. 

6-8.IC.SI.1 Cộng tác với nhiều người đóng góp thông qua các chiến lược như cung cấp dịch vụ cộng 
đồng hoặc khảo sát khi tạo một tạo phẩm công nghệ thông tin. 

6-8.IC.SLE.1 Xác định các rủi ro liên quan đến việc chia sẻ thông tin kỹ thuật số (ví dụ: lừa đảo, đánh 
cắp danh tính, hack). 

6-8.IC.SLE.2 Đánh giá các vấn đề pháp lý và đạo đức tạo nên các hoạt động công nghệ thông tin như 
thế nào. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Máy tính Toàn diện 
2. Đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối đa dạng trong quá trình 

thiết kế để tạo ra các tạo phẩm có khả năng tiếp cận và sử 
dụng rộng rãi (6-8.IC.C.2). 

Thực hành 2. Hợp tác Trong Lĩnh vực Máy tính 
4. Đánh giá và lựa chọn các công cụ công nghệ có thể sử 

dụng để cộng tác trong một dự án (6-8.IC.SI.1). 
Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 

2. Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích thực 
tế, thể hiện cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề xã hội (6- 
8.IC.SI.1). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (6- 8.IC.C.1 và 6-8.IC.SLE.1). 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân thủ 
quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc phù hợp 
(6- 
8.IC.SLE.2). 

Tác động của Máy tính 
● IC.C: Văn hóa - Những tiến bộ trong công nghệ công nghệ 

thông tin làm thay đổi hoạt động hàng ngày của con người. 
Xã hội đang phải đối mặt với sự đánh đổi do toàn cầu hóa và 
tự động hóa ngày càng tăng từ công nghệ thông tin mang lại 
(6- 8.IC.C.1 và 6-8.IC.C.2). 

● IC.SI: Tương tác xã hội - Mọi người có thể tổ chức và 
tham gia xung quanh các vấn đề và chủ đề quan tâm thông 
qua các nền tảng giao tiếp khác nhau được hỗ trợ bởi máy 
tính, chẳng hạn như mạng xã hội và phương tiện truyền 
thông. Những tương tác này cho phép các vấn đề được xem 
xét bằng nhiều quan điểm từ nhiều đối tượng khác nhau (6- 
8.IC.SI.1). 

● IC.SLE: An toàn, Luật pháp và Đạo đức - Có sự đánh 
đổi giữa việc cho phép công khai thông tin và giữ thông tin 
ở chế độ riêng tư và bảo mật. Mọi người có thể bị lừa tiết lộ 
thông tin cá nhân khi có nhiều thông tin công khai hơn về 
họ trực tuyến (6-8.IC.SLE.1 và 6-8.IC.SLE.2). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

Không có 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(6-8.IC.SI.1) – SL.6-12.1 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Mạng và Internet 

 
Khi kết thúc lớp 8, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.NI.NCO.1 So sánh và đối chiếu các giao thức được mô hình hóa được sử dụng trong việc truyền 
dữ liệu qua các mạng và Internet. 

6-8.NI.C.1 Diễn giải cách các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật số bảo vệ thông tin công nghệ 
thông tin. 

6-8.NI.C.2 Áp dụng đa phương pháp mã hóa để lập mô hình truyền đạt thông tin an toàn. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
4. Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như mô 

phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các kết quả tiềm 
năng (6-8.NI.NCO.1 và 6-8.NI.C.2). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (6- 8.NI.C.1). 

Mạng và Internet 
● NI.NCO: Mạng, Truyền đạt và Tổ chức - Máy tính gửi 

và nhận thông tin dựa trên một bộ quy tắc gọi là giao thức. 
Các giao thức xác định cách các thông điệp giữa các máy 
tính được cấu trúc và gửi đi. Cân nhắc về bảo mật, tốc độ 
và độ tin cậy được sử dụng để xác định đường dẫn tốt 
nhất để gửi và nhận dữ liệu (6-8.NI.NCO.1). 

● NI.C: An ninh mạng - Thông tin được gửi và nhận trên các 
mạng có thể được bảo vệ khỏi truy cập và sửa đổi trái phép 
theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như mã hóa để duy trì 
tính bảo mật và hạn chế truy cập để duy trì tính toàn vẹn của 
thông tin. Các biện pháp an ninh chủ động nhằm bảo vệ thông 
tin trực tuyến trong việc giải quyết mối đe dọa vi phạm dữ liệu 
cá nhân và riêng tư (6-8.NI.C.1 và 6-8.NI.C.2). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(6-8.NI.NCO.1) – MS-PS4-3, MS-ETS1-2, Phương 
pháp Khoa học và Kỹ thuật 2 (6-8.NI.C.1) – Thực 
hành Khoa học và Kỹ thuật 6 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

Không có 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(6-8.NI.C.1-2) – Kết nối với kiến thức tài chính (rủi ro) 
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Thuật toán và Lập trình 

 
Khi kết thúc lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.AP.A.1 Tạo nguyên mẫu sử dụng thuật toán để giải các vấn đề công nghệ thông tin bằng cách 
tận dụng kiến thức và sở thích cá nhân của học sinh trước đây. 

9-12.AP.V.1 Minh họa việc sử dụng cả danh sách liên kết và mảng để đơn giản hóa các giải 
pháp, tổng quát hóa các vấn đè công nghệ thông tin thay vì lặp đi lặp lại việc 
sử dụng các biến số đơn giản. 

9-12.AP.C.1 Biện luận cho việc lựa chọn các cấu trúc kiểm soát cụ thể khi đánh đổi liên quan đến 
việc triển khai, khả năng đọc và hiệu suất chương trình, đồng thời diễn giải các lợi ích 
và hạn chế của các lựa chọn được thực hiện. 

9-12.AP.C.2 Thiết kế và phát triển lặp đi lặp lại các tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích thực 
tế, biểu hiện cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề xã hội bằng cách sử dụng các sự 
kiện để bắt đầu tập lệnh. 

9-12.AP.M.1 Phân tách vấn đề thành các thành phần nhỏ hơn thông qua phân tích có hệ thống, sử 
dụng các cấu trúc như quy trình, mô-đun và/hoặc đối tượng. 

9-12.AP.M.2 Tạo ra các tạo phẩm bằng cách sử dụng các quy trình trong một chương trình, kết hợp 
dữ liệu và quy trình hoặc các chương trình độc lập nhưng có liên quan với nhau. 

9-12.AP.PD.1 Thiết kế và phát triển các chương trình một cách có hệ thống cho nhiều đối tượng bằng 
cách kết hợp phản hồi từ người dùng. 

9-12.AP.PD.2 Đánh giá các giấy phép giới hạn hoặc hạn chế việc sử dụng các tạo phẩm công nghệ 
thông tin khi sử dụng các tài nguyên như thư viện. 

9-12.AP.PD.3 Đánh giá và tinh chỉnh các tạo phẩm công nghệ thông tin để làm cho chúng dễ sử dụng 
hơn đối với tất cả mọi người và người khuyết tật cũng có thể tiếp cận chúng. 

9-12.AP.PD.4 Thiết kế và phát triển các tạo phẩm công nghệ thông tin hoạt động với vai trò trong 
nhóm bằng các công cụ cộng tác. 

9-12.AP.PD.5 Quyết định thiết kế tài liệu sử dụng văn bản, đồ họa, bản trình bày và/hoặc minh họa 
trong quá trình phát triển các chương trình phức tạp. 
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Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 2. Hợp tác Trong Lĩnh vực Máy tính 
4. Đánh giá và lựa chọn các công cụ công nghệ có thể sử 

dụng để cộng tác trong một dự án (9-12.AP.PD.4). 
Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 

2. Phân tách các vấn đề phức tạp trong thế giới thực thành các 
vấn đề con có thể quản lý được để có thể tích hợp các giải 
pháp hoặc quy trình hiện có (9-12.AP.C.1 và 9- 12.AP.M.1). 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá 

trình hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (9-
12.AP.V.1). 

Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 
1. Lập kế hoạch phát triển một tạo phẩm công nghệ thông tin 

bằng cách sử dụng quy trình lặp đi lặp lại bao gồm phản ánh 
và sửa đổi kế hoạch, liên quan đến các tính năng chính, hạn 
chế về thời gian và tài nguyên cũng như kỳ vọng của người 
dùng (9-12.AP.PD.1). 

2. Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích 
thực tế, thể hiện cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề 
xã hội (9-12.AP.A.1, 9-12.AP.C.1-2, và 9-12.AP.M.2). 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo 
phẩm Công nghệ Thông tin 

3. Đánh giá và tinh chỉnh một tạo phẩm công nghệ thông tin 
nhiều lần nhằm nâng cao hiệu suất, độ tin cậy, khả năng sử 
dụng và khả năng truy cập của nó (9-12.AP.PD.3). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định 
(9-12.AP.PD.5). 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân 
thủ quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc 
phù hợp 
(9-12.AP.PD.2). 

Thuật toán và Lập trình 
● AP.A: Thuật toán - Mọi người đánh giá và lựa chọn 

thuật toán dựa trên hiệu suất, khả năng tái sử dụng và 
dễ thực hiện. Kiến thức về các thuật toán phổ biến giúp 
cải thiện cách họ phát triển phần mềm, bảo mật dữ liệu 
và lưu trữ thông tin (9-12.AP.A.1). 

● AP.V: Biến số - Cấu trúc dữ liệu được sử dụng để quản 
lý độ phức tạp của chương trình. Các lập trình viên chọn 
cấu trúc dữ liệu dựa trên sự đánh đổi về chức năng, lưu 
trữ và hiệu suất (9-12.AP.V.1). 

● AP.C: Kiểm soát - Người lập trình xem xét sự đánh đổi 
liên quan đến việc triển khai, khả năng đọc và hiệu suất 
chương trình khi lựa chọn và kết hợp các cấu trúc kiểm 
soát (9-12.AP.C.1 và 9-12.AP.C.2). 

● AP.M: Tính Mô-đun - Các chương trình phức hợp được 
thiết kế như một hệ thống các mô đun tương tác với nhau, 
mỗi mô đun đảm nhận một vai trò cụ thể, phối hợp vì một 
mục đích tổng thể chung. Các mô-đun này có thể là các quy 
trình trong một chương trình; sự kết hợp của dữ liệu và quy 
trình; hoặc các chương trình độc lập nhưng có liên quan với 
nhau. Các mô-đun cho phép quản lý tốt hơn các tác vụ phức 
tạp (9- 12.AP.M.1 và 9-12.AP.M.2). 

● AP.PD: Phát triển Chương trình - Các đội ngũ đa dạng 
có thể phát triển các chương trình có tác động rộng lớn 
thông qua việc xem xét cẩn thận và dựa trên thế mạnh của 
các thành viên trong các vai trò khác nhau. Quyết định thiết 
kế thường liên quan đến sự đánh đổi. Sự phát triển của các 
chương trình phức tạp được hỗ trợ bởi các tài nguyên như 
thư viện và công cụ để chỉnh sửa và quản lý các phần của 
chương trình. Phân tích có hệ thống là rất quan trọng để xác 
định tác động của các lỗi kéo dài (9-12.AP.PD.1-5). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(9-12.AP.A.1) – HS-ETS1-2 
 (9-12.AP.C.1) – HS-ETS1-3, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 7 
 (9-12.AP.M.1) – HS-ETS1-2 
 (9-12.AP.M.2) – HS-ETS1-4 
 (9-12.AP.PD.1) – CCC4, HS-ETS1-3 
 (9-12.AP.PD.3) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 8 
 (9-12.AP.PD.4) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 5, Phương pháp Khoa học và 

Kỹ thuật 8 
 (9-12.AP.PD.5) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 8 
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NVCS dành cho Môn Toán (9-12.AP.A.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1, 2, 4, 7, & 8 
(9-12.AP.V.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4, 5, & 7 
(9-12.AP.C.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 & 3 
(9-12.AP.C.2) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 
(9-12.AP.M.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2, 6, & 7 
(9-12.AP.PD.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1-4 
(9-12.AP.PD.3) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 & 6 
(9-12.AP.PD.4) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 & 5 
(9-12.AP.PD.5) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1, 2, 4, & 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(9-12.AP.A.1) – Ngữ văn Anh W.9-10.3 
(9-12.AP.V.1) – Ngữ văn Anh L.9-10.1b 
(9-12.AP.C.1) – Ngữ văn Anh W.9-10.1 
(9-12.AP.M.1) – Ngữ văn Anh RI.9-10.3 
(9-12.AP.PD.1) – Ngữ văn Anh W.9-10.5 
(9-12.AP.PD.2) – Ngữ văn Anh RI.9-10.7 
(9-12.AP.PD.3) – Ngữ văn Anh RI.9-10.8 
(9-12.AP.PD.4) – Ngữ văn Anh W.9-10.3a 
(9-12.AP.PD.5) – Ngữ văn Anh W.9-10.2a 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Lớp 9-12 
Hệ thống Máy tính 

 
Kết thúc lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.CS.D.1 Diễn giải cách các trừu tượng ẩn đi các chi tiết thực hiện bên trong của Hệ thống Máy 
tính nhúng trong các đối tượng hàng ngày. 

9-12.CS.HS.1 So sánh mức độ trừu tượng và tương tác giữa phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ 
thống và các lớp phần cứng. 

9-12.CS.T.1 Phát triển các nguyên tắc truyền đạt hướng dẫn các chiến lược khắc phục sự cố có hệ 
thống mà những người khác có thể sử dụng để xác định và khắc phục lỗi. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá 

trình hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (9-
12.CS.D.1 và 9-12.CS.HS.1). 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm 
Công nghệ Thông tin 

2. Xác định và sửa lỗi bằng quy trình có hệ thống (9- 
12.CS.T.1). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.D: Thiết bị - Thiết bị công nghệ thông tin thường được 

tích hợp với các hệ thống khác, bao gồm hệ thống sinh học, 
cơ học và xã hội. Các thiết bị này có thể chia sẻ dữ liệu với 
nhau. Khả năng sử dụng, độ tin cậy, bảo mật và khả năng 
truy cập của các thiết bị này cũng như các hệ thống được 
tích hợp với chúng là những cân nhắc quan trọng trong thiết 
kế của chúng khi chúng phát triển (9-12.CS.D.1). 

● CS.HS: Phần cứng và phần mềm - Các mức độ tương 
tác tồn tại giữa phần cứng, phần mềm và người dùng của 
một hệ thống máy tính. Các mức phần mềm phổ biến số 
nhất mà người dùng tương tác bao gồm phần mềm hệ thống 
và ứng dụng. Phần mềm hệ thống kiểm soát luồng thông tin 
giữa các thành phần phần cứng được sử dụng cho đầu vào, 
đầu ra, lưu trữ và xử lý (9- 12.CS.HS.1). 

● CS.T: Khắc phục sự cố - Khắc phục sự cố phức tạp liên 
quan đến việc sử dụng nhiều nguồn khi nghiên cứu, đánh 
giá và thực hiện các giải pháp tiềm năng. Việc khắc phục 
sự cố cũng dựa trên kinh nghiệm, chẳng hạn như khi bản 
thân nhận ra rằng một vấn đề tương tự như vấn đề họ đã 
gặp trước đây hoặc rút ra kinh nghiệm các giải pháp đã có 
hiệu quả trong quá khứ (9-12.CS.T.1). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(9-12.CS.D.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 8 
(9-12.CS.HS.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 8 
(9-12.CS.T.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 8 

NVCS dành cho Môn Toán (9-12.CS.CS.T.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(9-12.CS.D.1) – Ngữ văn Anh RI.9-10.3 
(9-12.CS.HS.1) – Ngữ văn Anh RI.6.9 
(9-12.CS.T.1) – Ngữ văn Anh W.9-10.2b 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Lớp 9-12 
Dữ liệu và Phân tích 

 
Khi kết thúc lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.DA.S.1 Dịch đổi giữa các bit khác nhau biểu diễn của hiện tượng trong thế giới thực, chẳng 
hạn như ký tự, số và hình ảnh (ví dụ: chuyển đổi màu hexa sang phần trăm thập phân, 
biểu diễn của ASCII/Unicode). 

9-12.DA.S.2 Đánh giá sự cân bằng trong cách sắp xếp các thành phần dữ liệu và nơi lưu trữ dữ 
liệu. 

9-12.DA.CVT.1 Tạo trực quan hóa dữ liệu tương tác hoặc biểu diễn thay thế bằng các công cụ phần 
mềm để giúp người khác hiểu rõ hơn về các hiện tượng trong thế giới thực. 

9-12.DA.IM.1 Tạo các mô hình công nghệ thông tin biểu thị mối quan hệ giữa các thành phần dữ 
liệu khác nhau được thu thập từ một hiện tượng, quy trình hoặc mô hình. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
3. Đánh giá xem việc giải quyết vấn đề bằng máy tính có phù 

hợp và khả thi hay không (9-12.DA.S.2). 
Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 

1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình 
hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (9-
12.DA.S.1). 

4. Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như mô 
phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các kết quả tiềm 
năng (9-12.DA.CVT.1 và 9-12.DA.IM.1). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.S: Lưu trữ - Dữ liệu có thể bao gồm nhiều thành phần 

dữ liệu liên quan đến nhau. Ví dụ: dữ liệu dân số có thể chứa 
thông tin về tuổi, giới tính và chiều cao. Mọi người đưa ra lựa 
chọn về cách tổ chức các thành phần dữ liệu và nơi lưu trữ 
dữ liệu. Những lựa chọn này ảnh hưởng đến chi phí, tốc độ, 
độ tin cậy, khả năng truy cập, quyền riêng tư và tính toàn vẹn 
(9-12.DA.S.1 và 9- 12.DA.S.2). 

● DA.CVT: Thu thập, Hiển thị và Chuyển đổi - Dữ liệu 
liên tục được thu thập hoặc tạo thông qua các quy trình tự 
động không phải lúc nào cũng rõ ràng, gây ra những lo ngại 
về quyền riêng tư. Các phương pháp và công cụ thu thập 
khác nhau được sử dụng ảnh hưởng đến số lượng và chất 
lượng của dữ liệu được quan sát và ghi lại. Mọi người biến 
đổi, khái quát hóa, đơn giản hóa và trình bày các tập dữ liệu 
lớn theo những cách khác nhau để tác động đến cách người 
khác diễn giải và hiểu thông tin cơ bản. Các ví dụ bao gồm 
trực quan hóa, tổng hợp, sắp xếp lại và ứng dụng các phép 
toán (9- 12.DA.CVT.1). 

● DA.IM: Suy luận và Mô hình - Độ chính xác của các dự 
đoán hoặc suy luận phụ thuộc vào các giới hạn của mô hình 
máy tính và dữ liệu mà mô hình được xây dựng. Số lượng, 
chất lượng và tính đa dạng của dữ liệu cũng như các tính 
năng được chọn có thể ảnh hưởng đến chất lượng của mô 
hình và khả năng hiểu hệ thống. Dự đoán hoặc suy luận 
được thử nghiệm để xác nhận các mô hình. (9- 12.DA.IM.1). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(9-12.DA.S.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 4 
(9-12.DA.S.2) – HS-ETS1-3, HS-LS2-7, HS-ETS1-2 & 1-3, HS-LS4-6, 
HS-ETS1-2 & 1-3, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 8 
(9-12.DA.CVT.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, HS-LS2-4, HS-LS2-1 & 
2-2, HS-LS3-3, HS- 
LS4-3, HS-LS4-1, HS-LS4-6 
(9-12.DA.IM.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 4, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 5, Phương pháp Khoa học và Kỹ 
thuật 8 

NVCS dành cho Môn Toán (9-12.DA.S.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4-7 
(9-12.DA.CVT.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 & 5 
(9-12.DA.IM.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 & 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(9-12.DA.S.2) – Ngữ văn Anh RI.9-10.8 
(9-12.DA.CVT.1) – Ngữ văn Anh W.9-10.2a 
(9-12.DA.IM.1) – Ngữ văn Anh W.9-10.2a 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Lớp 9-12 
 
Tác động của Máy tính 

 
Khi kết thúc lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu 
chuẩn 

9-12.IC.C.1 Đánh giá cách máy tính tác động đến các hoạt động cá nhân, đạo đức, xã hội, kinh tế và 
văn hóa. 

9-12.IC.C.2 Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin để giảm sai lệch và và 
khuyết điểm về công bằng. 

9-12.IC.C.3 Trình bày cách một thuật toán nhất định áp dụng cho các vấn đề liên ngành. 

9-12.IC.C.4 Diễn giải những tác động tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội. 

9-12.IC.SI.1 Sử dụng các công cụ và phương pháp cộng tác trong một dự án để tăng khả năng kết 
nối của mọi người ở các nền văn hóa và lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. 

9-12.IC.SLE.1 Diễn giải những tác động có lợi và có hại mà luật sở hữu trí tuệ có thể có đối với sự 
đổi mới. 

9-12.IC.SLE.2 Diễn giải những lo ngại về quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập và tạo dữ liệu 
thông qua các quy trình tự động mà người dùng có thể không thấy rõ. 

9-12.IC.SLE.3 Đánh giá tác động kinh tế và xã hội của quyền riêng tư trong bối cảnh an toàn, luật pháp 
hoặc đạo đức. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Máy tính Toàn diện 
1. Bao gồm các quan điểm riêng của người khác và phản ánh 

quan điểm của chính mình khi thiết kế và phát triển các 
sản phẩm máy tính (9-12.IC.C.4). 

2. Đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối đa dạng trong 
quá trình thiết kế để tạo ra các tạo phẩm có khả năng 
tiếp cận và sử dụng rộng rãi (9-12.IC.C.1 và 9- 
12.IC.C.2). 

Thực hành 2. Hợp tác Trong Lĩnh vực Máy tính 
4. Đánh giá và lựa chọn các công cụ công nghệ có thể sử 

dụng để cộng tác trong một dự án (9-12.IC.SI.1). 
Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 

1. Xác định các vấn đề phức tạp, liên ngành, trong thế giới thực 
có thể được giải quyết bằng máy tính (9-12.IC.C.3). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (9- 12.IC.SLE.2). 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân 
thủ quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc 
phù hợp (9- 12.IC.SLE.1 và 9-12.IC.SLE.3). 

Tác động của Máy tính 
● IC.C: Văn hóa - Việc thiết kế và sử dụng các công 

nghệ máy tính và tạo phẩm có thể cải thiện, làm xấu đi 
hoặc duy trì khả năng tiếp cận thông tin và cơ hội không 
công bằng (9-12.IC.C.1-4). 

● IC.SI: Tương tác xã hội - Nhiều khía cạnh của xã hội, đặc 
biệt là công việc, đã bị ảnh hưởng bởi mức độ giao tiếp mà 
máy tính mang lại. Khả năng kết nối ngày càng tăng giữa 
những người ở các nền văn hóa khác nhau và trong các lĩnh 
vực công việc khác nhau đã thay đổi bản chất và cách thức 
của nhiều công việc (9-12.IC.SI.1). 

● IC.SLE: An toàn, Luật pháp và Đạo đức - Luật chi 
phối nhiều khía cạnh của máy tính, chẳng hạn như 
quyền riêng tư, dữ liệu, tài sản, thông tin và danh tính. 
Các luật này có thể có những tác động có lợi và có hại, 
chẳng hạn như đẩy nhanh hoặc trì hoãn những tiến bộ 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo vệ hoặc vi 
phạm quyền của mọi người. Sự khác biệt trên quốc tế về 
luật pháp và đạo đức có ý nghĩa đối với công nghệ thông 
tin (9-12.IC.SLE.1-3). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(9-12.IC.C.1) – ETS2.8 
 (9-12.IC.C.2) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học và 

Kỹ thuật 3, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 8 
 (9-12.IC.C.4) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 6, ETS2.8 
 (9-12.IC.SI.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật8 
 (9-12.IC.SLE.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật6, Phương pháp Khoa học và 

Kỹ thuật 7, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 8, HS-ETS1-3 
 (9-12.IC.SLE.3) – HS-ETS1-3, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 7 

NVCS dành cho Môn Toán (9-12.IC.C.2) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 
 (9-12.IC.C.3) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 7 
 (9-12.IC.SI.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(9-12.IC.C.1) – Ngữ văn Anh RI.9-10.8 

 (9-12.IC.C.4) – Ngữ văn Anh W.9-10.2 
 (9-12.IC.SI.1) – Ngữ văn Anh SL.9-10.1b 
 (9-12.IC.SLE.1) – Ngữ văn Anh W.9-10.2 
 (9-12.IC.SLE.2) – Ngữ văn Anh W.9-10.2 
 (9-12.IC.SLE.3) – Ngữ văn Anh RI.9-10.8 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(9-12.IC.SLE.1-3) – Kết nối với kiến thức tài chính (rủi ro) 
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Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Lớp 9-12 
 
Mạng và Internet 

 
Khi kết thúc lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.NI.NCO.1 Đánh giá khả năng mở rộng và độ tin cậy của mạng, bằng cách mô tả mối quan hệ 
giữa bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, máy chủ, cấu trúc liên kết và địa chỉ. 

9-12.NI.C.1 Đưa ra các ví dụ để minh họa cách dữ liệu nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng bởi phần 
mềm độc hại và các cuộc tấn công khác. 

9-12.NI.C.2 Đề xuất các biện pháp bảo mật để giải quyết các tình huống khác nhau dựa trên các 
yếu tố như hiệu quả, tính khả thi và tác động đạo đức. 

9-12.NI.C.3 So sánh các biện pháp bảo mật khác nhau, xem xét sự đánh đổi giữa khả năng sử 
dụng và bảo mật của hệ thống máy tính. 

9-12.NI.C.4 DIễn giải sự đánh đổi khi lựa chọn và triển khai các khuyến nghị về an ninh mạng. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
3. Đánh giá xem việc giải quyết vấn đề bằng máy tính có phù 

hợp và khả thi hay không (9-12.NI.C.2). 
Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 

1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình 
hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (9-
12.NI.NCO.1). 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm 
Công nghệ Thông tin 

3. Đánh giá và tinh chỉnh một tạo phẩm công nghệ thông tin 
nhiều lần nhằm nâng cao hiệu suất, độ tin cậy, khả năng sử 
dụng và khả năng truy cập của nó (9-12.NI.C.3). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (9- 12.NI.C.1 và 9-12.NI.C.4). 

Mạng và Internet 
● NI.NCO: Mạng, Truyền đạt và Tổ chức - Cấu trúc liên 

kết mạng được xác định một phần bởi số lượng thiết bị có 
thể được hỗ trợ. Mỗi thiết bị được gán một địa chỉ xác định 
duy nhất nó trên mạng. Khả năng mở rộng và độ tin cậy của 
Internet được kích hoạt bởi hệ thống phân cấp và dự phòng 
mạng (9-12.NI.NCO.1). 

● NI.C: An ninh mạng - An ninh mạng phụ thuộc vào sự kết 
hợp giữa phần cứng, phần mềm và các biện pháp kiểm soát 
quyền truy cập vào dữ liệu và hệ thống. Nhu cầu của người 
dùng và độ nhạy cảm của dữ liệu sẽ quyết định mức độ bảo 
mật triển khai cần thiết (9-12.NI.C.1-4). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(9-12.NI.NCO.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 8, HS-ETS1-1 
 (9-12.NI.C.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2 
 (9-12.NI.C.2) – HS-ETS1-1, HS-ETS1-2 
 (9-12.NI.C.3) – HS-ETS1-3 
 (9-12.NI.C.4) – HS-ETS1-3 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(9-12.NI.NCO.1) – Ngữ văn Anh RI.9-10.8 
 (9-12.NI.C.1) – Ngữ văn Anh RI.9-10.1 
 (9-12.NI.C.3) – Ngữ văn Anh RI.6.9 
 (9-12.NI.C.4) – Ngữ văn Anh W.9-10.2d 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(9-12.NI.C.1-4) – Kết nối với kiến thức tài chính (rủi ro) 
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Nâng cao* Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Lớp 9-12 
 
Thuật toán và Lập trình 

 
* Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Nâng cao này được coi là các khái niệm ở cấp độ cao hơn mà học sinh cấp cao của quý vị có thể sử dụng, được 
kết hợp vào các khóa học cấp cao hơn và/hoặc được sử dụng trong các chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE). Đây là những phần 
bổ sung cho Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính 9-12 và không bắt buộc. 

 

Khi kết thúc lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

A9-12.AP.A.1 Mô tả cách trí tuệ nhân tạo kiểm soát nhiều phần mềm và hệ thống vật lý. 

A9-12.AP.A.2 Triển khai thuật toán trí tuệ nhân tạo để chơi trò chơi với đối thủ là con người hoặc giải 
quyết vấn đề. 

A9-12.AP.A.3 Sử dụng và điều chỉnh các thuật toán cổ điển để giải các bài toán công nghệ thông tin. 

A9-12.AP.A.4 Đánh giá các thuật toán về tính hiệu quả, tính chính xác và độ rõ ràng của chúng. 

A9-12.AP.V.1 So sánh và đối chiếu các cấu trúc dữ liệu cơ bản và công dụng của chúng. 

A9-12.AP.C.1 Minh họa luồng thực thi của thuật toán đệ quy. 

A9-12.AP.M.1 Xây dựng giải pháp cho các vấn đề bằng cách sử dụng các thành phần do học sinh tạo 
ra, chẳng hạn như quy trình, mô-đun và/hoặc đối tượng. 

A9-12.AP.M.2 Phân tích một vấn đề công nghệ thông tin quy mô lớn và xác định các mẫu được khái 
quát hóa có thể áp dụng thành một giải pháp. 

A9-12.AP.M.3 Chứng minh khả năng tái sử dụng mã lập trình bằng cách tạo các giải pháp lập trình 
sử dụng thư viện và API. 

A9-12.AP.PD.1 Lập kế hoạch và phát triển các chương trình cho nhiều đối tượng sử dụng quy trình 
vòng đời phần mềm. 

A9-12.AP.PD.2 Diễn giải các vấn đề bảo mật có thể dẫn đến các chương trình máy tính bị xâm phạm. 

A9-12.AP.PD.3 Phát triển chương trình cho nhiều nền tảng công nghệ thông tin. 

A9-12.AP.PD.4 Sử dụng các hệ thống kiểm soát phiên bản, môi trường phát triển tích hợp (IDE), các 
công cụ cộng tác và thực hành (tài liệu mã lập trình) trong một nhóm dự án phần 
mềm. 

A9-12.AP.PD.5 Phát triển và sử dụng một loạt các trường hợp thử nghiệm để xác minh rằng chương 
trình thực hiện theo thông số kỹ thuật thiết kế của nó. 

A9-12.AP.PD.6 Sửa đổi chương trình hiện có để thêm chức năng bổ sung và thảo luận về các tác 
động dự kiến và không dự kiến (ví dụ: phá vỡ chức năng khác). 

A9-12.AP.PD.7 Đánh giá các phẩm chất chính của chương trình thông qua một quy trình đó là xem xét 
mã lập trình. 
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A9-12.AP.PD.8 So sánh nhiều ngôn ngữ lập trình và thảo luận cách các tính năng của chúng khiến 
chúng phù hợp để giải quyết các loại vấn đề khác nhau. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 2. Hợp tác Trong Lĩnh vực Máy tính 
4. Đánh giá và lựa chọn các công cụ công nghệ có thể sử 

dụng để cộng tác trong một dự án (A9-12.AP.PD.4). 
Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 

2. Phân tách các vấn đề phức tạp trong thế giới thực thành các 
vấn đề con có thể quản lý được để có thể tích hợp các giải 
pháp hoặc quy trình hiện có (A9-12.AP.C.1). 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá 

trình hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau 
(A9-12.AP.M.2). 

2. Đánh giá các chức năng công nghệ hiện có và kết hợp 
chúng vào các thiết kế mới (A9-12.AP.A.3-4 và A9-
12.AP.V.1). 

Thực hành 5. Tạo ra các Tạo phẩm Công nghệ Thông tin 
1. Lập kế hoạch phát triển một tạo phẩm công nghệ thông tin 

bằng cách sử dụng quy trình lặp đi lặp lại bao gồm phản ánh 
và sửa đổi kế hoạch, liên quan đến các tính năng chính, hạn 
chế về thời gian và tài nguyên cũng như kỳ vọng của người 
dùng (A9-12.AP.PD.1). 

2. Tạo ra một tạo phẩm công nghệ thông tin cho mục đích 
thực tế, thể hiện cá nhân hoặc để giải quyết một vấn đề 
xã hội (A9-12.AP.M.1 và A9-12.AP.PD.3). 

3. Sửa đổi một tạo phẩm hiện có để cải thiện hoặc cá nhân hóa 
(A9-12.AP.A.2, A9-12.AP.M.3, và A9-12.AP.PD.6). 

Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo 
phẩm Công nghệ Thông tin 

1. Thử nghiệm các tạo phẩm công nghệ thông tin một cách 
có hệ thống bằng cách xem xét tất cả các kịch bản và sử 
dụng phương thức thử nghiệm theo trường hợp (A9- 
12.AP.PD.5). 

3. Đánh giá và tinh chỉnh một tạo phẩm công nghệ thông tin 
nhiều lần nhằm nâng cao hiệu suất, độ tin cậy, khả năng sử 
dụng và khả năng truy cập của nó (A9-12.AP.PD.7). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (A9-12.AP.A.1, A9-
12.AP.PD.2 và A9-12.AP.PD.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thuật toán và Lập trình 
● AP.A: Thuật toán - Mọi người đánh giá và lựa chọn thuật 

toán dựa trên hiệu suất, khả năng tái sử dụng và dễ thực 
hiện. Kiến thức về các thuật toán phổ biến số giúp cải thiện 
cách họ phát triển phần mềm, bảo mật dữ liệu và lưu trữ 
thông tin (A9-12.AP.A.1-4). 

● AP.V: Biến số - Cấu trúc dữ liệu được sử dụng để quản 
lý độ phức tạp của chương trình. Người lập trình chọn 
cấu trúc dữ liệu dựa trên sự đánh đổi về chức năng, lưu 
trữ và hiệu suất (A9-12.AP.V.1). 

● AP.C: Kiểm soát - - Người lập trình xem xét sự đánh 
đổi liên quan đến việc triển khai, khả năng đọc và hiệu 
suất chương trình khi lựa chọn và kết hợp các cấu trúc 
kiểm soát (A9-12.AP.C.1). 

● AP.M: Tính Mô-đun - Các chương trình phức hợp được 
thiết kế như một hệ thống các mô đun tương tác với nhau, 
mỗi mô đun đảm nhận một vai trò cụ thể, phối hợp vì một 
mục đích tổng thể chung. Các mô-đun này có thể là các quy 
trình trong một chương trình; sự kết hợp của dữ liệu và quy 
trình; hoặc các chương trình độc lập nhưng có liên quan với 
nhau. Các mô-đun cho phép quản lý tốt hơn các tác vụ phức 
tạp (A9- 12.AP.M.1-3). 

● AP.PD: Phát triển Chương trình - Các đội ngũ đa dạng 
có thể phát triển các chương trình có tác động rộng lớn 
thông qua việc xem xét cẩn thận và dựa trên thế mạnh của 
các thành viên trong các vai trò khác nhau. Quyết định thiết 
kế thường liên quan đến sự đánh đổi. Sự phát triển của các 
chương trình phức tạp được hỗ trợ bởi các tài nguyên như 
thư viện và công cụ để chỉnh sửa và quản lý các phần của 
chương trình. Phân tích có hệ thống là rất quan trọng để xác 
định tác động của các lỗi kéo dài (A9-12.AP.PD.1-8). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(A9-12.AP.A.1) – HS-ETS1-2 
(A9-12.AP.C.1) – HS-ETS1-3, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 7 
(A9-12.AP.M.1) – HS-ETS1-2 
(A9-12.AP.M.2) – HS-ETS1-4 
(A9-12.AP.PD.1) – CCC4, HS-ETS1-3 
(A9-12.AP.PD.3) – Thực hành Khoa học 
và Kỹ thuật8 
(A9-12.AP.PD.4) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 5, Phương pháp Khoa học 
và Kỹ thuật 8 
(A9-12.AP.PD.5) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 8 

NVCS dành cho Môn Toán (A9-12.AP.A.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1, 2, 4, 7, & 8 
(A9-12.AP.V.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4, 5, & 7 
(A9-12.AP.C.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2 & 3 
(A9-12.AP.C.2) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 
(A9-12.AP.M.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 2, 6, & 7 
(A9-12.AP.PD.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1-4 
(A9-12.AP.PD.3) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 & 6 
(A9-12.AP.PD.4) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 & 5 
(A9-12.AP.PD.5) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 1, 2, 4, & 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(A9-12.AP.A.1) – W.9-11.2b 
(A9-12.AP.A.4) – RI.9-10.8 
(A9-12.AP.V.1) – W.7.2a or RI.6.9 
(A9-12.AP.M.1) – W.11-12.2a 
(A9-12.AP.M.2) – RI.11-12.3 
(A9-12.AP.PD.1) – W.11-12.2b 
(A9-12.AP.PD.2) – W.11-12.2 
(A9-12.AP.PD.7) – RI.9-10.8 
(A9-12.AP.PD.8) – W.7.2a or RI.6.9 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 



Nâng cao* Tiêu chuẩn Khoa học Máy vi tính Lớp 9-12 

Hệ thống Máy vi 
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* Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Nâng cao này được coi là các khái niệm ở cấp độ cao hơn mà học sinh cấp cao của quý vị có thể sử dụng, được 
kết hợp vào các khóa học cấp cao hơn và/hoặc được sử dụng trong các chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE). Đây là những phần 
bổ sung cho Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính 9-12 và là không bắt buộc. 

 

Khi kết thúc Lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

A9-12.CS.HS.1 Phân loại vai trò của phần mềm hệ điều hành. 

A9-12.CS.T.1 Minh họa cách hệ thống máy tính thực hiện logic, đầu vào và đầu ra thông qua các 
linh kiện phần cứng. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (A9-12.CS.HS.1 và A9-
12.CS.T.1). 

Hệ thống Máy tính 
● CS.HS: Phần cứng và phần mềm - Các mức độ tương 

tác tồn tại giữa phần cứng, phần mềm và người dùng của 
một hệ thống máy tính. Các mức độ phần mềm phổ biến số 
nhất mà người dùng tương tác bao gồm phần mềm hệ thống 
và ứng dụng. Phần mềm hệ thống kiểm soát luồng thông tin 
giữa các linh kiện phần cứng được sử dụng cho đầu vào, 
đầu ra, lưu trữ và xử lý (A9- 12.CS.HS.1). 

● CS.T: Khắc phục sự cố - Khắc phục sự cố phức tạp liên 
quan đến việc sử dụng nhiều nguồn khi nghiên cứu, đánh 
giá và thực hiện các giải pháp tiềm năng. Việc khắc phục sự 
cố cũng dựa trên kinh nghiệm, chẳng hạn như khi mọi người 
nhận ra rằng một vấn đề tương tự như vấn đề họ đã gặp 
trước đây hoặc thích ứng với các giải pháp đã hoạt động 
trong quá khứ (A9-12.CS.T.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(A9-12.CS.HS.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học 
và Kỹ thuật 8 
(A9-12.CS.T.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 8 

NVCS dành cho Môn Toán (A9-12.CS.CS.T.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 3 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

Không có 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 



Nâng cao* Tiêu chuẩn Khoa học Máy vi tính Lớp 9-12 

Dữ liệu và Phân 
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* Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Nâng cao này được coi là các khái niệm ở cấp độ cao hơn mà học sinh cấp cao của quý vị có thể sử dụng, 
được kết hợp vào các khóa học cấp cao hơn và/hoặc được sử dụng trong các chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE). Đây là 
những phần bổ sung cho Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính 9-12 và là không bắt buộc. 

 

Khi kết thúc Lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

A9-12.DA.CVT.1 Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để xác định các mẫu trong dữ 
liệu biểu diễn cho các hệ thống phức tạp. 

A9-12.DA.CVT.2 Chọn công cụ và kỹ thuật thu thập dữ liệu để tạo tập dữ liệu hỗ trợ yêu cầu hoặc 
truyền đạt thông tin. 

A9-12.DA.IM.1 Đánh giá khả năng của các mô hình và mô phỏng để thử nghiệm và hỗ trợ sàng 
lọc các giả thuyết. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 4. Phát triển và Sử dụng Trừu tượng 
1. Trích xuất các đặc điểm chung từ một tập hợp các quá trình 

hoặc hiện tượng phức tạp có liên quan với nhau (A9-
12.DA.CVT.1). 

4. Mô hình hóa các hiện tượng và quy trình cũng như mô 
phỏng các hệ thống để hiểu và đánh giá các kết quả tiềm 
năng (A9-12.DA.IM.1). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (A9-12.DA.CVT.2). 

Dữ liệu và Phân tích 
● DA.CVT: Thu thập, Hiển thị và Chuyển đổi - Dữ liệu 

liên tục được thu thập hoặc tạo thông qua các quy trình tự 
động không phải lúc nào cũng rõ ràng, gây ra những lo ngại 
về quyền riêng tư. Các phương pháp và công cụ thu thập 
khác nhau được sử dụng ảnh hưởng đến số lượng và chất 
lượng của dữ liệu được quan sát và ghi lại. Mọi người 
chuyển đổi, khái quát hóa, đơn giản hóa và trình bày các tập 
dữ liệu lớn theo những cách khác nhau để tác động đến 
cách người khác diễn giải và hiểu thông tin cơ bản. Các ví 
dụ bao gồm trực quan hóa, tổng hợp, sắp xếp lại và ứng 
dụng thao tác phép toán (A9- 12.DA.CVT.1-2). 

● DA.IM: Suy luận và Mô hình - Độ chính xác của các dự 
đoán hoặc suy luận phụ thuộc vào các giới hạn của mô hình 
máy tính và dữ liệu mà mô hình được xây dựng. Số lượng, 
chất lượng và tính đa dạng của dữ liệu cũng như các tính năng 
được chọn có thể ảnh hưởng đến chất lượng của mô hình và 
khả năng hiểu hệ thống. Dự đoán hoặc các suy luận được thử 
nghiệm để xác nhận các mô hình (A9- 12.DA.IM.1). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(A9-12.DA.CVT.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, HS-LS2-4, HS-LS2-1 & 
2-2, HS-LS3-3, HS- 
LS4-3, HS-LS4-1, HS-LS4-6 
(A9-12.DA.IM.1) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học 
và Kỹ thuật 4, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 5, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 8 

NVCS dành cho Môn Toán (A9-12.DA.CVT.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 & 5 
(A9-12.DA.IM.1) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 & 5 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(A9-12.DA.CVT.1) – RI.9-10.5 
(A9-12.DA.CVT.2) – W.8.1b 
(A9-12.DA.IM.1) – RI.6.8 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Nâng cao* Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Lớp 9-12 
 

Tác động của Máy tính 
 

* Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Nâng cao này được coi là các khái niệm ở cấp độ cao hơn mà học sinh cấp cao của quý vị có thể sử dụng, 
được kết hợp vào các khóa học cấp cao hơn và/hoặc được sử dụng trong các chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE). Đây là 
những phần bổ sung cho Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính 9-12 và là không bắt buộc. 

 

Khi kết thúc Lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

A9-12.IC.C.1 Đánh giá các tạo phẩm công nghệ thông tin để tối đa hóa tác dụng có lợi của chúng 
và giảm thiểu tác động có hại đối với xã hội. 

A9-12.IC.C.2 Đánh giá tác động của bình đẳng, quyền truy cập và ảnh hưởng đối với việc phân bổ 
tài nguyên máy tính trong một xã hội toàn cầu. 

A9-12.IC.C.3 Dự đoán những đổi mới máy tính đã cách mạng hóa các khía cạnh của nền văn hóa 
của chúng ta có thể phát triển như thế nào. 

A9-12.IC.SLE.1 Tranh luận về các luật và quy định ảnh hưởng đến việc phát triển và sử dụng phần 
mềm. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 1. Thúc đẩy Văn hóa Máy tính Toàn diện 
2. Đáp ứng nhu cầu của người dùng cuối đa dạng trong 

quá trình thiết kế để tạo ra các tạo phẩm có khả năng 
tiếp cận và sử dụng rộng rãi (A9-12.IC.C.1 và A9- 
12.IC.C.2). 

Thực hành 3. Nhận biết và Xác định các Vấn đề Máy tính 
3. Đánh giá xem việc giải quyết vấn đề bằng máy tính có 

phù hợp và khả thi hay không (A9-12.IC.SLE.1). 
Thực hành 6. Thử nghiệm và Tinh chỉnh các Tạo phẩm 
Công nghệ Thông tin 

1. Thử nghiệm các tạo phẩm công nghệ thông tin một cách 
có hệ thống bằng cách xem xét tất cả các kịch bản và sử 
dụng phương thức thử nghiệm theo trường hợp (A9- 
12.IC.C.1). 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (A9-12.IC.C.3). 

3. Trình bày ý kiến một cách có trách nhiệm bằng cách tuân 
thủ quyền sở hữu trí tuệ và cung cấp thông tin nguồn gốc 
phù hợp (A9- 12.IC.SLE.1). 

Tác động của Máy tính 
● IC.C: Văn hóa - Việc thiết kế và sử dụng các công 

nghệ máy tính và tạo phẩm có thể cải thiện, làm xấu đi 
hoặc duy trì khả năng tiếp cận thông tin và cơ hội không 
công bằng (A9-12.IC.C.1-3). 

● IC.SLE: An toàn, Luật pháp và Đạo đức - Luật chi 
phối nhiều khía cạnh của máy tính, chẳng hạn như 
quyền riêng tư, dữ liệu, tài sản, thông tin và danh tính. 
Những luật này có thể có những tác động có lợi và có 
hại, chẳng hạn như đẩy nhanh hoặc trì hoãn những tiến 
bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo vệ hoặc vi 
phạm quyền của mọi người. Sự khác biệt quốc tế về luật 
pháp và đạo đức có ý nghĩa đối với công nghệ thông tin 
(A9-12.IC.SLE.1). 
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 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(A9-12.IC.C.1) – ETS2.8 
(A9-12.IC.C.2) – Thực hành Khoa học và Kỹ thuật 2, Phương pháp Khoa học và 
Kỹ thuật 3, Phương pháp Khoa học và Kỹ thuật 8 

NVCS dành cho Môn Toán (A9-12.IC.C.2) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 4 
(A9-12.IC.C.3) – Tiêu chuẩn Thực hành Toán 7 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(A9-12.IC.C.1) – RI.6.8 
(A9-12.IC.C.2) – RI.6.8 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

Không có 
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Nâng cao* Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Lớp 9-12 
 

Mạng và Internet 
 

* Các Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính Nâng cao này được coi là các khái niệm ở cấp độ cao hơn mà học sinh cấp cao của quý vị có thể sử dụng, 
được kết hợp vào các khóa học cấp cao hơn và/hoặc được sử dụng trong các chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE). Đây là 
những phần bổ sung cho Tiêu chuẩn Khoa học Máy tính 9-12 và là không bắt buộc. 

 

Khi kết thúc Lớp 12, Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

A9-12.NI.NCO.1 Mô tả các sự cố ảnh hưởng đến chức năng mạng (ví dụ: băng thông, tải, độ trễ và 
cấu trúc liên kết). 

A9-12.NI.C.1 So sánh cách các nhà phát triển phần mềm bảo vệ thiết bị và thông tin khỏi bị truy 
cập trái phép. 

 
Liên Kết Với Thực Hành Liên Kết Với Khái Niệm 

Thực hành 7. Truyền đạt Với Máy tính 
2. Mô tả, lý giải và ghi lại các quy trình và giải pháp công nghệ 

thông tin bằng cách sử dụng thuật ngữ thích hợp phù hợp với 
đối tượng và mục đích dự định (A9-12.NI.NCO.1 và A9-
12.NI.C.1). 

Mạng và Internet 
● NI.NCO: Mạng, Truyền đạt và Tổ chức - Cấu trúc liên 

kết mạng được xác định một phần bởi số lượng thiết bị có 
thể được hỗ trợ. Mỗi thiết bị được gán một địa chỉ xác định 
duy nhất nó trên mạng. Khả năng mở rộng và độ tin cậy của 
Internet được kích hoạt bởi hệ thống phân cấp và dự phòng 
trong mạng (A9-12.NI.NCO.1). 

● NI.C: An ninh mạng - An ninh mạng phụ thuộc vào sự kết 
hợp giữa phần cứng, phần mềm và các biện pháp kiểm soát 
quyền truy cập vào dữ liệu và hệ thống. Nhu cầu của người 
dùng và độ nhạy cảm của dữ liệu sẽ quyết định mức độ bảo 
mật triển khai cần thiết (A9-12.NI.C.1). 

 
 

 Kết nối với các NVCS khác ở khối lớp này 

NVACS dành cho Môn Khoa 
học 

(A9-12.NI.NCO.1) – Thực hành Khoa học 
và Kỹ thuật 8, HS-ETS1-1 (A9-12.NI.C.1) 
– Thực hành Khoa học và Kỹ thuật2 

NVCS dành cho Môn Toán Không có 

NVAC dành cho Môn Ngữ văn 
Anh 

(A9-12.NI.NCO.1) – W.6.2 
(A9-12.NI.C.1) – RI.6.9 

NVCS dành cho Môn Nghiên 
cứu Xã hội 

(A9-12.NI.C.1) – Kết nối với kiến thức tài chính (rủi ro) 
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TIÊU CHUẨN NỘI DUNG HỌC 
TẬP NEVADA 

Về 
TÍCH HỢP CÔNG 

NGHỆ 



Lĩnh vực Trọng tâm 
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Các Tiêu chuẩn Công nghệ Tích hợp K-12 của Nevada đại diện cho bảy lĩnh vực trọng tâm cốt 
lõi trong giáo dục công nghệ. Có bốn chỉ số quốc gia được liệt kê đại diện cho các ý tưởng cụ 
thể trong từng lĩnh vực trọng tâm. Chúng tôi đã cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về 
từng lĩnh vực trọng tâm để làm rõ thêm (xem biểu đồ bên dưới). 

 
Người Có Khả năng Tự Học 
Học sinh tận dụng công nghệ để tham gia tích cực trong việc lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực trong các mục tiêu học 
tập của các em, dựa trên khoa học học tập. 

 
Mã số Mô tả 

 
A 

Diễn đạt và đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân, phát triển các chiến lược tận dụng công nghệ để đạt được 
các mục tiêu đó và phản ánh về chính quá trình học tập để cải thiện kết quả học tập. 

B 
Xây dựng mạng lưới và tùy chỉnh môi trường học tập của các em theo những cách hỗ trợ quá trình học tập. 

C 
Sử dụng công nghệ để tìm kiếm phản hồi giúp cung cấp thông tin và cải thiện việc thực hành của các em, và 
để thể hiện quá trình học tập của mình theo nhiều cách khác nhau. 

 
D 

Hiểu các khái niệm cơ bản về hoạt động của công nghệ, thể hiện khả năng lựa chọn, sử dụng và khắc phục 
sự cố của các công nghệ hiện tại, và có khả năng chuyển giao kiến thức để khám phá các công nghệ mới 
tiềm năng. 

 
Công dân Kỹ thuật Số 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

 
Mã số Mô tả 

 
A 

Trau dồi và quản lý danh tính cũng như danh tiếng kỹ thuật số của các em và nhận thức được hậu quả lâu 
dài trước các hành động của chính mình trong thế giới kỹ thuật số. 

B 
Tham gia vào hành vi tích cực, an toàn, hợp pháp và có đạo đức khi sử dụng công nghệ, bao gồm các tương 
tác xã hội trực tuyến hoặc khi sử dụng các thiết bị nối mạng. 

C 
Thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng các quyền và nghĩa vụ khi sử dụng và chia sẻ tài sản trí tuệ. 

D 
Quản lý dữ liệu cá nhân của bản thân để duy trì quyền riêng tư và bảo mật kỹ thuật số và nhận thức được 
công nghệ thu thập dữ liệu được sử dụng để theo dõi điều hướng trực tuyến của chính mình. 



Lĩnh vực Trọng tâm 
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Lập dựng Kiến thức 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số để lập dựng kiến thức, tạo ra các đồ 
tạo tác sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho bản thân và những người khác. 

 
Mã số Mô tả 

 
A 

Lập kế hoạch và sử dụng các chiến lược nghiên cứu hiệu quả để định vị thông tin và các nguồn tài nguyên 
khác cho các mục tiêu trí tuệ hoặc sáng tạo của các em. 

B 
Đánh giá độ chính xác, quan điểm, độ tin cậy và mức độ phù hợp của thông tin, phương tiện truyền thông, 
dữ liệu hoặc các nguồn khác. 

C 
Sắp xếp thông tin từ các nguồn kỹ thuật số bằng nhiều công cụ và phương pháp khác nhau để tạo nên bộ 
sưu tập về tạo phẩm thứ thể hiện các kết nối hoặc kết luận có ý nghĩa. 

D 
Xây dựng kiến thức bằng cách tích cực khám phá các rắc rối và vấn đề trong thế giới thực, phát triển các ý 
tưởng và lý thuyết, đồng thời theo đuổi các câu trả lời và giải pháp. 

 
Nhà Thiết kế Sáng tạo 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

 
Mã số Mô tả 

 
A 

Biết và sử dụng quy trình thiết kế có chủ ý để tạo ý tưởng, thử nghiệm lý thuyết, tạo ra các tạo vật sáng tạo 
hoặc giải quyết các vấn đề thực tế. 

B 
Lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để lập kế hoạch và quản lý quá trình thiết kế, xem xét các ràng 
buộc thiết kế và rủi ro được tính toán. 

C 
Phát triển, thử nghiệm và tinh chỉnh các nguyên mẫu như một phần của quy trình thiết kế theo chu kỳ. 

D 
Thể hiện khả năng chịu đựng đối với sự mơ hồ, sự nhẫn nại và khả năng giải quyết các vấn đề không có đáp 
án rõ ràng. 

 
Tư duy Công nghệ Thông tin 
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải quyết các vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương 
thức công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 

 
Mã số Mô tả 

 
A 

Xây dựng các định nghĩa vấn đề phù hợp với các phương thức công nghệ hỗ trợ như phân tích dữ liệu, mô 
hình trừu tượng và tư duy thuật toán trong việc khám phá và tìm giải pháp. 

B 
Thu thập dữ liệu hoặc xác định các tập dữ liệu có liên quan, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để phân tích 
chúng và trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau để hỗ trợ giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

C 
Chia vấn đề thành các phần cấu thành, trích xuất thông tin chính và phát triển các mô hình mô tả để hiểu 
các hệ thống phức tạp hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề. 

D 
Hiểu cách tự động hóa hoạt động và sử dụng tư duy thuật toán để phát triển trình tự các bước để tạo và thử 
nghiệm các giải pháp được tự động hóa. 



Lĩnh vực Trọng tâm 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng các nền tảng, công cụ, phong 
cách, định dạng và phương tiện kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu của các em. 

 
Mã số Mô tả 

 
A 

Lựa chọn các nền tảng và công cụ thích hợp để đáp ứng các mục tiêu mong muốn của việc sáng tạo hoặc 
truyền đạt của các em. 

B 
Tạo ra các tạo phẩm gốc hoặc tái sử dụng hoặc phối lại các tài nguyên kỹ thuật số một cách có trách nhiệm 
thành các tạo phẩm mới. 

C 
Truyền đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng và hiệu quả bằng cách tạo hoặc sử dụng nhiều vật thể kỹ 
thuật số như hình ảnh trực quan, mô hình hoặc mô phỏng. 

D 
Công khai hoặc trình bày nội dung tùy chỉnh thông điệp và phương tiện cho đối tượng mục tiêu của các em. 

 
Người Cộng tác Quốc tế 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những người khác và làm 
việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và toàn cầu. 

 
Mã số Mô tả 

 
A 

Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để kết nối với người học từ nhiều nguồn gốc và nền văn hóa khác nhau, 
tương tác với họ theo cách mở rộng sự hiểu biết và học hỏi lẫn nhau. 

B 
Sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với những người khác, bao gồm đồng học, chuyên gia hoặc 
thành viên cộng đồng, để xem xét các rắc rối và vấn đề từ nhiều quan điểm. 

C 
Đóng góp mang tính xây dựng cho các đội ngũ dự án, đảm nhận các vai trò và trách nhiệm khác nhau để làm 
việc hiệu quả hướng tới mục tiêu chung. 

D 
Khám phá các vấn đề cục bộ và toàn cầu, đồng thời sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với những 
người khác nhằm tìm kiếm các giải pháp. 



Cách đọc Tiêu chuẩn Công nghệ Tích hợp 
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Các Tiêu chuẩn Công nghệ Tích hợp K-12 của Nevada được chia thành các Khối lớp K, 1, 2, 
3, 4, 5, 6-8, và 9-12. 

 
Các tiêu chuẩn được chia thành bảy lĩnh vực trọng tâm chính phản ánh các tiêu chuẩn ISTE 
quốc gia hiện hành tại thời điểm xuất bản này. Những lĩnh vực trọng tâm chính đó bao gồm 
người có khả năng tự học, công dân kỹ thuật số, lập dựng kiến thức, nhà thiết kế sáng tạo, tư 
duy công nghệ thông tin, nhà sáng tạo trong truyền đạt và người cộng tác quốc tế. Trong mỗi 
lĩnh vực trọng tâm chính có tham chiếu đến mã số quốc gia theo sau là tiêu chuẩn cấp lớp. 
Các tiêu chuẩn này nhằm tích hợp vào tất cả các môn học chứ không phải là một khóa học độc 
lập. 

 
Các tiêu chuẩn được mã hóa như sau: (xem Hình A). 
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Người Có Khả năng Tự Học 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

K.EL.A.1 Tham gia với tư cách là một đội ngũ hợp tác để sử dụng các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật 
số và phi kỹ thuật số. 

K.EL.D.1 Định vị và sử dụng các phím chữ và số cũng như phím cách. 

K.EL.D.2 Biểu đạt việc chăm sóc và sử dụng thiết bị đúng cách. 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 1. Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
Học sinh tận dụng công nghệ để đóng vai trò tích cực trong việc 
lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực đối với các mục tiêu 
học tập của các em, dựa trên các khoa học học tập. 

Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
● A: Diễn đạt và đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân, phát 

triển các chiến lược tận dụng công nghệ để đạt được các 
mục tiêu đó và phản ánh về chính quá trình học tập để cải 
thiện kết quả học tập (K.EL.A.1). 

● D: Hiểu các khái niệm cơ bản về thao tác công nghệ, biểu đạt 
khả năng lựa chọn, sử dụng và khắc phục sự cố các công 
nghệ hiện tại, và có thể chuyển giao kiến thức của mình để 
khám phá các công nghệ mới tiềm năng (K.EL.D.1 và 
K.EL.D.2). 
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Công dân Kỹ thuật Số 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

K.IC.C.1* Tham khảo Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính – Hiểu cách 
các thiết bị công nghệ thông tin đã thay đổi cuộc sống của con người. 

K.IC.SI.1* *Tham khảo Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính- Thể hiện 
công dân kỹ thuật số tốt bằng cách sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm 
và có đạo đức. 

K.DC.B.1 Mô tả các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường kỹ thuật số và cách báo cáo các trường hợp 
không an toàn tiềm ẩn. 

K.DC.C.1 Mô tả ý nghĩa và trách nhiệm của công dân kỹ thuật số. 

K.NI.C.1* *Tham khảo Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính– DIễn giải 
rằng mật khẩu giúp bảo vệ quyền riêng tư của thông tin. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 2. Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập 
và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an 
toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
● A: Trau dồi và quản lý danh tính cũng như danh tiếng kỹ 

thuật số của mọi người và nhận thức được hậu quả lâu dài 
trước các hành động của chính mình trong thế giới kỹ 
thuật số (K.IC.C.1 và K.IC.SI.1). 

● B: Tham gia vào hành vi tích cực, an toàn, hợp pháp và có 
đạo đức khi sử dụng công nghệ, bao gồm các tương tác xã 
hội trực tuyến hoặc khi sử dụng các thiết bị nối mạng 
(K.DC.B.1). 

● C: Thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng các quyền và nghĩa 
vụ khi sử dụng và chia sẻ tài sản trí tuệ (K.DC.C.1). 

● D: Quản lý dữ liệu cá nhân của bản thân để duy trì quyền 
riêng tư và bảo mật kỹ thuật số và nhận thức được công 
nghệ thu thập dữ liệu được sử dụng để theo dõi điều 
hướng trực tuyến của chính mình 
(K.NI.C.1). 
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Lập dựng Kiến thức 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

 Không có tiêu chuẩn cho lĩnh vực trọng tâm ở khối lớp này 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 3. Lập dựng Kiến thức (KC) 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số để xây dựng kiến thức, tạo ra các 
tạo vật sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho 
chính các em và những người khác. 

Lập dựng Kiến thức (KC) 
• Không có 
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Nhà Thiết kế Sáng tạo 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu 
chuẩn 

K.ID.A.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, đặt câu hỏi, đề xuất giải pháp, thử nghiệm ý tưởng để 
giải quyết vấn đề và chia sẻ việc học của mình. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 4. Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác 
định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
• A: Biết và sử dụng quy trình thiết kế có chủ ý để tạo ý 

tưởng, thử nghiệm lý thuyết, tạo ra các tạo vật sáng tạo 
hoặc giải quyết các vấn đề thực tế (K.ID.A.1). 

Các Tiêu chuẩn Chung Của Tiểu bang 
● Ngữ văn Anh.W.K.7 – Tham gia nghiên cứu chung và các dự 

án viết (ví dụ: khám phá một số cuốn sách của một tác giả 
yêu thích và bày tỏ ý kiến về chúng). 
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Tư duy Công nghệ Thông tin 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

K.CT.A.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, hãy khám phá các giải pháp thay thế và các quan điểm 
đa dạng về các vấn đề xác thực bằng các công cụ kỹ thuật số. 

K.CT.C.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, hãy làm việc theo đội ngũ để giải quyết vấn đề bằng các 
công cụ kỹ thuật số. 

K.CT.C.2 Với sự hướng dẫn của giáo viên, khởi động lại thiết bị một cách chính xác. 

K.AP.A.1* * Tham khảo Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính – Mô hình 
hóa các quy trình hàng ngày bằng cách tạo và làm theo các bộ tập lệnh từng bước 
(thuật toán) để hoàn thành tác vụ. 

K.AP.PD.1* * Tham khảo Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính – Xác định 
và sửa lỗi (gỡ lỗi) trong một chuỗi tập lệnh (thuật toán) bao gồm các vòng lặp. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 5. Tư duy Công nghệ Thông tin (CT)  
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải 
quyết vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương thức 
công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 
 
 

Tư duy Công nghệ Thông tin (CT) 
● A: Xây dựng các định nghĩa vấn đề phù hợp với các phương 

thức công nghệ hỗ trợ như phân tích dữ liệu, mô hình trừu 
tượng và tư duy thuật toán trong việc khám phá và tìm giải 
pháp (K.CT.A.1). 

● C: Chia vấn đề thành các phần cấu thành, trích xuất thông 
tin chính và phát triển các mô hình mô tả để hiểu các hệ 
thống phức tạp hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề (K.CT.C.1 và 
K.CT.C.2). 

● D: Hiểu cách tự động hóa hoạt động và sử dụng tư duy 
thuật toán để phát triển trình tự các bước để tạo và thử 
nghiệm các giải pháp được tự động hóa (K.AP.A.1 và 
K.AP.PD.1). 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu 
chuẩn 

 Không có tiêu chuẩn cho lĩnh vực trọng tâm ở khối lớp này 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 6. Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách sáng 
tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng các nền 
tảng, công cụ, phong cách, định dạng và phương tiện kỹ thuật số 
phù hợp với mục tiêu của các em. 

Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
• Không có 
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Người Cộng tác Quốc tế 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

 Không có tiêu chuẩn cho lĩnh vực trọng tâm ở khối lớp này 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 7. Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm 
và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những 
người khác và làm việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và 
toàn cầu. 

Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
• Không có 
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Người Có Khả năng Tự Học 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.EL.B.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, tạo một mạng lưới học tập cá nhân phi kỹ thuật số bao 
gồm các đồng học những người có thể cung cấp sự hỗ trợ. 

1.EL.D.1 Xác định vị trí và sử dụng chữ cái, số, dấu chấm câu và sử dụng các phím chức năng 
đặc biệt (ví dụ: shift, backspace, delete). 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 1. Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
Học sinh tận dụng công nghệ để đóng vai trò tích cực trong việc 
lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực đối với các mục tiêu 
học tập của các em, dựa trên các khoa học học tập. 

Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
● B: Xây dựng mạng lưới và tùy chỉnh môi trường học 

tập của mọi người theo những cách hỗ trợ quá trình 
học tập (1.EL.B.1). 

● D: Hiểu các khái niệm cơ bản về thao tác công nghệ, biểu đạt 
khả năng lựa chọn, sử dụng và khắc phục sự cố các công 
nghệ hiện tại, và có thể chuyển giao kiến thức của mình để 
khám phá các công nghệ mới tiềm năng (1.EL.D.1). 
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Công dân Kỹ thuật Số 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.DC.C.1 Diễn đạt những gì được phép và không được phép ở trường khi sử dụng công nghệ. 

1.NI.C.1* *Tham khảo Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính – 1.NI.C.1: 
DIễn giải lý do tại sao chúng tôi giữ kín thông tin cá nhân (ví dụ: tên, địa điểm, số điện 
thoại, địa chỉ nhà riêng). 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 2. Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập 
và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an 
toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
● C: Thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng các quyền và nghĩa 

vụ khi sử dụng và chia sẻ tài sản trí tuệ (1.DC.C.1). 
● D: Quản lý dữ liệu cá nhân của bản thân để duy trì quyền 

riêng tư và bảo mật kỹ thuật số và nhận thức được công 
nghệ thu thập dữ liệu được sử dụng để theo dõi điều 
hướng trực tuyến của chính mình. (1.NI.C.1). 
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Lập dựng Kiến thức 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.KC.A.1 Cộng tác với những người khác bằng cách sử dụng tài nguyên kỹ thuật số để tìm hiểu về 
các chủ đề được quan tâm nhiều. 

 
Lĩnh vực Trọng 

tâm ISTE 
Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 3. Lập dựng Kiến thức (KC) 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số để lập dựng kiến thức, tạo ra các 
đồ tạo tác sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho 
bản thân và những người khác. 

Lập dựng Kiến thức (KC) 
● A: Lập kế hoạch và sử dụng các chiến lược nghiên cứu 

hiệu quả để định vị thông tin và các nguồn tài nguyên 
khác cho các mục tiêu trí tuệ hoặc sáng tạo của bản thân 
(1.KC.A.1). 
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Nhà Thiết kế Sáng tạo 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.ID.C.1 Sử dụng quy trình thiết kế để phát triển ý tưởng hoặc sáng tạo, đồng thời các em sẽ thử 
nghiệm mẫu thiết kế và thiết kế lại nếu cần. 

1.ID.D.1 Thể hiện sự kiên trì khi làm việc để hoàn thành một tác vụ đầy thử thách. 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 4. Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác 
định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
● C: Phát triển, thử nghiệm và tinh chỉnh các nguyên mẫu 

như một phần của quy trình thiết kế theo chu kỳ 
(1.ID.C.1). 

● D: Thể hiện khả năng chịu đựng đối với sự mơ hồ, sự 
nhẫn nại và khả năng giải quyết các vấn đề không có đáp 
án rõ ràng 
(1.ID.D.1). 
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Tư duy Công nghệ Thông tin 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.CT.A.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, sử dụng dữ liệu để trả lời một vấn đề thực tiễn bằng 
các công cụ kỹ thuật số. 

1.CT.B.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, xác định các mẫu và dự đoán các khả năng với dữ liệu 
lớp học bằng các công cụ kỹ thuật số. 

1.CT.C.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, xác định và mô tả các sự cố đơn giản về phần cứng và 
phần mềm (ví dụ: tai nghe, bàn phím và/hoặc chuột không được cắm vào cổng, âm 
lượng quá nhỏ/to). 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 5. Tư duy Công nghệ Thông tin (CT)  
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải 
quyết vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương thức 
công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 

Tư duy Công nghệ Thông tin (CT) 
● A: Xây dựng các định nghĩa vấn đề phù hợp với các phương 

thức công nghệ hỗ trợ như phân tích dữ liệu, mô hình trừu 
tượng và tư duy thuật toán trong việc khám phá và tìm giải 
pháp. (1.CT.A.1). 

● B: Thu thập dữ liệu hoặc xác định các tập dữ liệu có liên 
quan, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để phân tích 
chúng và trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau 
để hỗ trợ giải quyết vấn đề và ra quyết định. (1.CT.B.1). 

● C: Chia vấn đề thành các phần cấu thành, trích xuất thông tin 
chính và phát triển các mô hình mô tả để hiểu các hệ thống 
phức tạp hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề (1.CT.C.1). 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.CC.A.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, chọn các công cụ khác nhau để tạo ra thứ gì đó mới 
hoặc để giao tiếp với người khác. 

1.CC.B.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, tạo một tạo phẩm gốc bằng cách sử dụng nhiều công 
cụ kỹ thuật số khác nhau làm phương tiện biểu đạt cá nhân hoặc nhóm. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 6. Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách 
sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng 
các nền tảng, công cụ, phong cách, định dạng và phương tiện 
kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu của các em. 

Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
● A: Lựa chọn các nền tảng và công cụ thích hợp để đáp 

ứng các mục tiêu mong muốn của việc sáng tạo hoặc 
truyền đạt của bản thân (1.CC.A.1). 

● B: Tạo ra các tạo phẩm gốc hoặc tái sử dụng hoặc phối lại 
các tài nguyên kỹ thuật số một cách có trách nhiệm thành 
các tạo phẩm mới (1.CC.B.1). 
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Người Cộng tác Quốc tế 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

1.GC.A.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để làm việc với bạn 
bè và với những người bên ngoài khu phố, thành phố của các em và hơn thế nữa. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 7. Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm 
và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những 
người khác và làm việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và 
toàn cầu. 

Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
● A: Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để kết nối với người học từ 

nhiều nguồn gốc và nền văn hóa khác nhau, tương tác với họ 
theo cách mở rộng sự hiểu biết và học hỏi lẫn nhau 
(1.GC.A.1). 



Tiêu chuẩn Công nghệ Tích hợp Lớp 2 

Tiêu chuẩn Nội dung Học tập Nevada về Khoa học Máy vi tính và Công nghệ Tích hợp – 2019 89 

 

 

 
Người Có Khả năng Tự Học 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.EL.A.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, sử dụng các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số và phi kỹ 
thuật số. 

2.EL.D.1 Thành thạo vị trí và cách sử dụng các phím chức năng đặc biệt (ví dụ: shift, backspace, 
delete) 

2.EL.D.2 Diễn đạt việc sử dụng các kỹ thuật kéo và thả, sao chép, dán, hoàn tác cũng như chỉnh 
sửa và hiệu chỉnh. 

 
Lĩnh vực Trọng 

tâm ISTE 
Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 1. Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
Học sinh tận dụng công nghệ để đóng vai trò tích cực trong việc 
lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực đối với các mục tiêu 
học tập của các em, dựa trên các khoa học học tập. 

Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
● A: Diễn đạt và đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân, phát 

triển các chiến lược tận dụng công nghệ để đạt được các 
mục tiêu đó và phản ánh về chính quá trình học tập để cải 
thiện kết quả học tập (2.EL.A.1). 

● D: Hiểu các khái niệm cơ bản về thao tác công nghệ, biểu đạt 
khả năng lựa chọn, sử dụng và khắc phục sự cố các công 
nghệ hiện tại, và có thể chuyển giao kiến thức của mình để 
khám phá các công nghệ mới tiềm năng (2.EL.D.1 và 
2.EL.D.2). 
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Công dân Kỹ thuật Số 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.DC.C.1 Đưa ra quyết định có trách nhiệm – dựa trên kiến thức của các phương thức hay nhất về 
an toàn và bảo mật kỹ thuật số. 

2.NI.C.1* * Dựa trên Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính – 2.NI.C.1: 
DIễn giải mật khẩu là gì và tại sao chúng ta sử dụng chúng; sử dụng mật khẩu mạnh để 
bảo vệ thiết bị và thông tin khỏi bị truy cập trái phép. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 2. Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập 
và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an 
toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
● C: Thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng các quyền và nghĩa 

vụ khi sử dụng và chia sẻ tài sản trí tuệ (2.DC.C.1). 
● D: Quản lý dữ liệu cá nhân của bản thân để duy trì quyền 

riêng tư và bảo mật kỹ thuật số và nhận thức được công 
nghệ thu thập dữ liệu được sử dụng để theo dõi điều 
hướng trực tuyến của chính mình. 
(2.NI.C.1). 
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Lập dựng Kiến thức 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.KC.A.1 Xác định và tổ chức các từ khóa và sử dụng nhiều nguồn đã được dùng để trả lời một 
câu hỏi thiết yếu. 

2.KC.D.1 Sử dụng các mô hình và mô phỏng kỹ thuật số để khám phá các vấn đề và hệ thống phức 
tạp. 

 
Lĩnh vực Trọng 

tâm ISTE 
Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 3. Lập dựng Kiến thức (KC) 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số để lập dựng kiến thức, tạo ra các 
đồ tạo tác sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho 
bản thân và những người khác. 

Lập dựng Kiến thức (KC) 
● A: Lập kế hoạch và sử dụng các chiến lược nghiên cứu 

hiệu quả để định vị thông tin và các nguồn tài nguyên 
khác cho các mục tiêu trí tuệ hoặc sáng tạo của bản thân 
(2.KC.A.1). 

● D: Xây dựng kiến thức bằng cách tích cực khám phá các rắc 
rối và vấn đề trong thế giới thực, phát triển các ý tưởng và lý 
thuyết, đồng thời theo đuổi các câu trả lời và giải pháp 
(2.KC.D.1). 
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Nhà Thiết kế Sáng tạo 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.ID.B.1 Lập kế hoạch và quản lý dự án bằng công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số và/hoặc phi kỹ thuật 
số. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 4. Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác 
định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
● B: Lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để lập kế 

hoạch và quản lý quá trình thiết kế, xem xét các ràng buộc 
thiết kế và rủi ro được tính toán (2.ID.B.1). 
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Tư duy Công nghệ Thông tin 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.CT.B.1 Xác định các mẫu và dự đoán các khả năng với dữ liệu lớp học bằng các công cụ kỹ thuật 
số. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 5. Tư duy Công nghệ Thông tin (CT)  
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải 
quyết vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương thức 
công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 

Tư duy Công nghệ Thông tin (CT) 
● B: Thu thập dữ liệu hoặc xác định các tập dữ liệu có liên 

quan, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để phân tích 
chúng và trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau 
để hỗ trợ giải quyết vấn đề và ra quyết định. (2.CT.B.1). 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.CC.C.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, truyền đạt thông tin và ý tưởng tới đối tượng dự kiến 
bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 6. Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách 
sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng 
các nền tảng, công cụ, phong cách, định dạng và phương tiện 
kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu của các em. 

Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
● C: Truyền đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng và hiệu 

quả bằng cách tạo hoặc sử dụng nhiều vật thể kỹ thuật số 
như hình ảnh trực quan, mô hình hoặc mô phỏng (2.CC.C.1). 
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Người Cộng tác Quốc tế 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

2.GC.B.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, sử dụng công nghệ để giao tiếp với người khác và xem 
xét các vấn đề từ các quan điểm khác nhau. 

2.GC.C.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, đảm nhận các vai trò khác nhau trong nhóm và sử 
dụng các công nghệ phù hợp với lứa tuổi để hoàn thành các dự án. 

2.GC.D.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, hãy sử dụng các công nghệ phù hợp với lứa tuổi để 
cùng nhau tìm hiểu vấn đề và đề xuất giải pháp. 

 
Lĩnh vực Trọng 

tâm ISTE 
Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 7. Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm 
và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những 
người khác và làm việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và 
toàn cầu. 

Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
● B: Sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với những 

người khác, bao gồm đồng học, chuyên gia hoặc thành viên 
cộng đồng, để xem xét các rắc rối và vấn đề từ nhiều quan 
điểm (2.GC.B.1). 

● C: Đóng góp mang tính xây dựng cho các đội ngũ dự án, 
đảm nhận các vai trò và trách nhiệm khác nhau để làm 
việc hiệu quả hướng tới mục tiêu chung (2.GC.C.1). 

● D: Khám phá các vấn đề cục bộ và toàn cầu, đồng 
thời sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với 
những người khác nhằm tìm kiếm các giải pháp 
(2.GC.D.1). 
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Người Có Khả năng Tự Học 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.EL.A.1 Sử dụng độc lập các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số và phi kỹ thuật số. 

3.EL.D.1 Thể hiện kỹ năng gõ bàn phím bằng cách sử dụng ngón tay (mà không cần nhìn) một cách 
chính xác và nhanh nhẹn. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 1. Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
Học sinh tận dụng công nghệ để đóng vai trò tích cực trong việc 
lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực đối với các mục tiêu 
học tập của các em, dựa trên các khoa học học tập. 

Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
● A: Diễn đạt và đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân, phát 

triển các chiến lược tận dụng công nghệ để đạt được các 
mục tiêu đó và phản ánh về chính quá trình học tập để cải 
thiện kết quả học tập (3.EL.A.1). 

● D: Hiểu các khái niệm cơ bản về hoạt động của công 
nghệ, thể hiện khả năng lựa chọn, sử dụng và khắc phục 
sự cố của các công nghệ hiện tại, và có khả năng chuyển 
giao kiến thức để khám phá các công nghệ mới tiềm 
năng (3.EL.D.1). 

● Ngữ văn Anh.W.3.6 – Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của người 
lớn, sử dụng công nghệ để sản xuất và xuất bản bài viết (sử 
dụng kỹ năng đánh máy) cũng như để tương tác và cộng tác 
với những người khác (3.EL.D.1). 
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Công dân Kỹ thuật Số 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.DC.A.1 1 Diễn đạt sự hiểu biết về vai trò của danh tính trực tuyến trong thế giới kỹ thuật số và 
tìm hiểu hậu quả lâu dài với các quyết định của các em khi tương tác trực tuyến. 

3.DC.B.1 Mô tả các quy tắc ứng xử khi sử dụng công nghệ ở trường và hậu quả của việc vi phạm 
các quy tắc đó. 

3.IC.SLE.1* * Dựa trên Tiêu chuẩn Nội dung Học tập của Nevada về Khoa học Máy tính e – 
3.IC.SLE1: Xác định các ví dụ an toàn và không an toàn của giao tiếp trực tuyến. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 2. Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập 
và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an 
toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
● A: Trau dồi và quản lý danh tính cũng như danh tiếng kỹ 

thuật số của bản thân và nhận thức được hậu quả lâu dài 
trước các hành động của chính mình trong thế giới kỹ 
thuật số (3.DC.A.1). 

● B: Tham gia vào hành vi tích cực, an toàn, hợp pháp và có 
đạo đức khi sử dụng công nghệ, bao gồm các tương tác xã 
hội trực tuyến hoặc khi sử dụng các thiết bị nối mạng 
(3.DC.B.1). 

● D: Quản lý dữ liệu cá nhân của bản thân để duy trì quyền 
riêng tư và bảo mật kỹ thuật số và nhận thức được công 
nghệ thu thập dữ liệu được sử dụng để theo dõi điều 
hướng trực tuyến của chính mình. 
(3.IC.SLE.1). 
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Lập dựng Kiến thức 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.KC.B.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, làm quen với các tiêu chí phù hợp với lứa tuổi để đánh 
giá nội dung kỹ thuật số. 

3.KC.C.1 Sắp xếp thông tin và tạo kết nối có ý nghĩa giữa các tài nguyên. 

3.KC.D.1 Tạo các câu hỏi cần thiết để hướng dẫn điều tra một vấn đề trong thế giới thực bằng 
cách sử dụng tài nguyên kỹ thuật số. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 3. Lập dựng Kiến thức (KC) 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số để xây dựng kiến thức, tạo ra các 
tạo vật sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho 
chính các em và những người khác. 

Lập dựng Kiến thức (KC) 
● B: Đánh giá độ chính xác, quan điểm, độ tin cậy và mức độ 

phù hợp của thông tin, phương tiện truyền thông, dữ liệu 
hoặc các nguồn khác (3.KC.B.1). 

● C: Sắp xếp thông tin từ các nguồn kỹ thuật số bằng nhiều 
công cụ và phương pháp khác nhau để tạo nên bộ sưu tập 
về tạo phẩm thứ thể hiện các kết nối hoặc kết luận có ý 
nghĩa (3.KC.C.1). 

● D: Xây dựng kiến thức bằng cách tích cực khám phá các rắc 
rối và vấn đề trong thế giới thực, phát triển các ý tưởng và lý 
thuyết, đồng thời theo đuổi các câu trả lời và giải pháp 
(3.KC.D.1). 
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Nhà Thiết kế Sáng tạo 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.ID.A.1 Khám phá và Bài Thực hành cách thức hoạt động của quy trình thiết kế để tạo ra ý 
tưởng, xem xét các giải pháp, lập kế hoạch giải quyết vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm 
sáng tạo được chia sẻ với những người khác. 

3.ID.B.1 Mô tả nhiều cách khác nhau để tương tác và đóng góp cho một sản phẩm kỹ thuật số. 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 4. Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác 
định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
● A: Biết và sử dụng quy trình thiết kế có chủ ý để tạo ý 

tưởng, thử nghiệm lý thuyết, tạo ra các tạo vật sáng tạo 
hoặc giải quyết các vấn đề thực tế (3.ID.A.1). 

● B: Lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để lập kế 
hoạch và quản lý quá trình thiết kế, xem xét các ràng buộc 
thiết kế và rủi ro được tính toán (3.ID.B.1). 
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Tư duy Công nghệ Thông tin 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.CT.C.1 Làm việc theo nhóm để giải quyết vấn đề bằng các công cụ kỹ thuật số. 

3.CT.C.2 Với sự hướng dẫn của giáo viên, xác định và mô tả nguyên nhân của các vấn đề về 
phần cứng (ví dụ: dây), khả năng kết nối (ví dụ: không có kết nối internet) và phần mềm 
(ví dụ: màn hình bị treo). 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 5. Tư duy Công nghệ Thông tin (CT)  
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải 
quyết vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương thức 
công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 

Tư duy Công nghệ Thông tin (CT) 
● C: Chia vấn đề thành các phần cấu thành, trích xuất thông 

tin chính và phát triển các mô hình mô tả để hiểu các hệ 
thống phức tạp hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề (3.CT.C.1 và 
3.CT.C.2). 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.CC.A.1 Mô tả phương tiện và định dạng thích hợp cho các đối tượng cụ thể. 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 6. Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách 
sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng 
các nền tảng, công cụ, phong cách, định dạng và phương tiện 
kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu của các em. 

Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
● A: Lựa chọn các nền tảng và công cụ thích hợp để đáp 

ứng các mục tiêu mong muốn của việc sáng tạo hoặc 
truyền đạt của bản thân (3.CC.A.1). 
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Người Cộng tác Quốc tế 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

3.GC.A.1 Khám phá các giải pháp thay thế và góc nhìn đa dạng về các vấn đề thực tế và đề xuất 
giải pháp bằng các công cụ kỹ thuật số. 

3.GC.D.1 Làm việc với những người khác bằng cách sử dụng các công nghệ hợp tác để khám 
phá các vấn đề địa phương và toàn cầu. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 7. Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm 
và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những 
người khác và làm việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và 
toàn cầu. 

Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
● A: Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để kết nối với người 

học từ nhiều nguồn gốc và nền văn hóa khác nhau, tương 
tác với họ theo cách mở rộng sự hiểu biết và học hỏi lẫn 
nhau (3.GC.A.1). 

● D: Khám phá các vấn đề cục bộ và toàn cầu, đồng 
thời sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với 
những người khác nhằm tìm kiếm các giải pháp 
(3.GC.D.1). 
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Người Có Khả năng Tự Học 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.EL.A.1 Với sự hướng dẫn của giáo viên, hãy phát triển các mục tiêu học tập, lựa chọn các công 
cụ để đạt được nó, đồng thời phản ánh và sửa đổi quá trình học tập khi cần thiết để đạt 
được các mục tiêu. 

4.EL.B.1 Tạo mạng lưới học tập cá nhân kỹ thuật số hoặc phi kỹ thuật số gồm các đồng học có 
thể cung cấp hỗ trợ. 

4.EL.C.1 Tìm kiếm phản hồi từ cả con người và công cụ kỹ thuật số, đồng thời sử dụng công 
nghệ phù hợp với lứa tuổi để chia sẻ kiến thức. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 1. Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
Học sinh tận dụng công nghệ để đóng vai trò tích cực trong việc 
lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực đối với các mục tiêu 
học tập của các em, dựa trên các khoa học học tập. 

Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
● A: Diễn đạt và đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân, phát 

triển các chiến lược tận dụng công nghệ để đạt được các 
mục tiêu đó và phản ánh về chính quá trình học tập để cải 
thiện kết quả học tập (4.EL.A.1). 

● B: Xây dựng mạng lưới và tùy chỉnh môi trường học 
tập của bản thân theo những cách hỗ trợ quá trình 
học tập (4.EL.B.1). 

● C: Sử dụng công nghệ để tìm kiếm phản hồi giúp cung 
cấp thông tin và cải thiện việc thực hành của bản thân, 
và để thể hiện quá trình học tập của mình theo nhiều 
cách khác nhau (4.EL.C.1). 
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Công dân Kỹ thuật Số 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.DC.B.1 Thực hành và khuyến khích người khác có ứng xử an toàn, hợp pháp và có đạo đức khi 
sử dụng công nghệ và tương tác trực tuyến. 

4.DC.C.1 Diễn đạt cách diễn giải thông tin học được từ các nguồn trực tuyến thành từ ngữ của 
riêng mình. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 2. Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập 
và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an 
toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
● B: Tham gia vào hành vi tích cực, an toàn, hợp pháp và có 

đạo đức khi sử dụng công nghệ, bao gồm các tương tác xã 
hội trực tuyến hoặc khi sử dụng các thiết bị nối mạng 
(4.DC.B.1). 

● C: Thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng các quyền và nghĩa vụ 
khi sử dụng và chia sẻ tài sản trí tuệ (4.DC.C.1). 
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Lập dựng Kiến thức 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.KC.A.1 Sử dụng từ khóa để tìm kiếm, sắp xếp, định vị và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để 
tạo ra sản phẩm gốc. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 3. Lập dựng Kiến thức (KC) 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số để lập dựng kiến thức, tạo ra các 
đồ tạo tác sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho 
bản thân và những người khác. 

Lập dựng Kiến thức (KC) 
● A: Lập kế hoạch và sử dụng các chiến lược nghiên cứu 

hiệu quả để định vị thông tin và các nguồn tài nguyên 
khác cho các mục tiêu trí tuệ hoặc sáng tạo của bản thân 
(4.KC.A.1). 
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Nhà Thiết kế Sáng tạo 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.ID.A.1 Diễn đạt cách thức hoạt động của quy trình thiết kế để tạo ra ý tưởng, xem xét các giải 
pháp, lập kế hoạch giải quyết vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm sáng tạo được chia sẻ 
với những người khác. 

4.ID.D.1 Diễn đạt sự kiên trì khi làm việc với các vấn đề mở. 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 4. Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác 
định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
● A: Biết và sử dụng quy trình thiết kế có chủ ý để tạo ý 

tưởng, thử nghiệm lý thuyết, tạo ra các tạo vật sáng tạo 
hoặc giải quyết các vấn đề thực tế (4.ID.A.1). 

● D: Thể hiện khả năng chịu đựng đối với sự mơ hồ, sự 
nhẫn nại và khả năng giải quyết các vấn đề không có đáp 
án rõ ràng 
(4.ID.D.1). 
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Tư duy Công nghệ Thông tin 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.CT.B.1 Xác định và biểu diễn các xu hướng cũng như đưa ra dự đoán bằng cách sử dụng dữ liệu 
lớp học. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 5. Tư duy Công nghệ Thông tin (CT)  
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải 
quyết vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương thức 
công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 

Tư duy Công nghệ Thông tin (CT) 
● B: Thu thập dữ liệu hoặc xác định các tập dữ liệu có liên 

quan, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để phân tích 
chúng và trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau 
để hỗ trợ giải quyết vấn đề và ra quyết định (4.CT.B.1). 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.CC.A.1 Diễn đạt phương tiện và hình thức phù hợp cho các đối tượng cụ thể. 

4.CC.B.1 Tạo tác phẩm gốc, kỹ thuật số như một hình thức bộc lộ cá nhân hoặc nhóm. 

4.CC.C.1 Truyền đạt thông tin và ý tưởng tới đối tượng mục tiêu bằng cách sử dụng văn bản, hình 
ảnh và âm thanh kỹ thuật số. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 6. Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách 
sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng 
các nền tảng, công cụ, phong cách, định dạng và phương tiện 
kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu của các em. 

Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
● A: Lựa chọn các nền tảng và công cụ thích hợp để đáp 

ứng các mục tiêu mong muốn của việc sáng tạo hoặc 
truyền đạt của bản thân (4.CC.A.1). 

● B: Tạo ra các tạo phẩm gốc hoặc tái sử dụng hoặc phối lại 
các tài nguyên kỹ thuật số một cách có trách nhiệm thành 
các tạo phẩm mới (4.CC.B.1). 

● C: Truyền đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng và hiệu 
quả bằng cách tạo hoặc sử dụng nhiều vật thể kỹ thuật số như 
hình ảnh trực quan, mô hình hoặc mô phỏng (4.CC.C.1). 
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Người Cộng tác Quốc tế 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

4.GC.C.1 Thực hiện nhiều vai trò khác nhau trong một nhóm bằng cách sử dụng công nghệ phù 
hợp với lứa tuổi để hoàn thành một dự án hoặc giải quyết vấn đề. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 7. Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm 
và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những 
người khác và làm việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và 
toàn cầu. 

Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
● C: Đóng góp mang tính xây dựng cho các đội ngũ dự án, 

đảm nhận các vai trò và trách nhiệm khác nhau để làm 
việc hiệu quả hướng tới mục tiêu chung (4.GC.C.1). 
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Người Có Khả năng Tự Học 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.EL.A.1 Phát triển các mục tiêu học tập, lựa chọn các công cụ công nghệ để đạt được nó, đồng 
thời phản ánh và sửa đổi quá trình học tập khi cần thiết để đạt được các mục tiêu. 

5.EL.D.1 Thể hiện kỹ năng gõ bàn phím bằng cách sử dụng ngón tay (mà không cần nhìn) một cách 
chính xác và nhanh nhẹn. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 1. Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
Học sinh tận dụng công nghệ để đóng vai trò tích cực trong việc 
lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực đối với các mục tiêu 
học tập của các em, dựa trên các khoa học học tập. 

Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
● A: Diễn đạt và đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân, phát 

triển các chiến lược tận dụng công nghệ để đạt được các 
mục tiêu đó và phản ánh về chính quá trình học tập để cải 
thiện kết quả học tập (5.EL.A.1). 

● D: Sử dụng công nghệ để tìm kiếm phản hồi giúp cung cấp 
thông tin và cải thiện việc thực hành của bản thân, và để 
thể hiện quá trình học tập của mình theo nhiều cách khác 
nhau (5.EL.D.1). 

● Ngữ văn Anh.W.3.6 – Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của người 
lớn, sử dụng công nghệ để sản xuất và xuất bản bài viết (sử 
dụng kỹ năng đánh máy) cũng như để tương tác và cộng tác 
với những người khác (5.EL.D.1) 
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Công dân Kỹ thuật Số 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.DC.A.1 Hiểu khái niệm “dấu vết kỹ thuật số” và hậu quả lâu dài cũng như khả năng truy xuất 
nguồn gốc liên quan đến giao tiếp trực tuyến (ví dụ: email, mạng xã hội). 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 2. Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập 
và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an 
toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
● A: Trau dồi và quản lý danh tính cũng như danh tiếng kỹ 

thuật số của các em và nhận thức được hậu quả lâu dài 
trước các hành động của chính mình trong thế giới kỹ 
thuật số (5.DC.A.1). 
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Lập dựng Kiến thức 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.KC.B.1 Diễn giải tầm quan trọng của việc sử dụng nhiều hơn một nguồn và nhận ra sự sai lệch có 
thể có trong các nguồn kỹ thuật số. 

5.KC.D.1 Đề xuất giải pháp cho các vấn đề trong thế giới thực bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập 
được và các công cụ kỹ thuật số. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 3. Lập dựng Kiến thức (KC) 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số để lập dựng kiến thức, tạo ra các 
đồ tạo tác sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho 
bản thân và những người khác. 

Lập dựng Kiến thức (KC) 
● B: Đánh giá độ chính xác, quan điểm, độ tin cậy và mức độ 

phù hợp của thông tin, phương tiện truyền thông, dữ liệu 
hoặc các nguồn khác (5.KC.B.1). 

● D: Xây dựng kiến thức bằng cách tích cực khám phá các 
rắc rối và vấn đề trong thế giới thực, phát triển các ý tưởng 
và lý thuyết, đồng thời theo đuổi các câu trả lời và giải 
pháp (5.KC.D.1). 
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Nhà Thiết kế Sáng tạo 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.ID.B.1 Lập kế hoạch và quản lý dự án bằng các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số. 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 4. Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác 
định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
● B: Lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để lập kế 

hoạch và quản lý quá trình thiết kế, xem xét các ràng buộc 
thiết kế và rủi ro được tính toán (5.ID.B.1). 



Tiêu chuẩn Công nghệ Tích hợp Lớp 5 

Tiêu chuẩn Nội dung Học tập Nevada về Khoa học Máy vi tính và Công nghệ Tích hợp – 2019 114 

 

 

 
Tư duy Công nghệ Thông tin 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

 Không có tiêu chuẩn cho lĩnh vực trọng tâm ở khối lớp này 
 

Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 
Trọng tâm 5. Tư duy Công nghệ Thông tin (CT)  
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải 
quyết vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương thức 
công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 

Tư duy Công nghệ Thông tin (CT) 
● Vui lòng tham khảo Tiêu chuẩn Nội dung Học tập 

của Nevada về Khoa học Máy tính 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.CC.A.1 Nhận biết và sử dụng các phương tiện và hình thức thích hợp cho các đối tượng cụ thể. 

5.CC.B.1 Tạo tác phẩm gốc và tìm hiểu các chiến lược phối lại hoặc tái sử dụng một cách có trách 
nhiệm để tạo nên tạo phẩm mới. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 6. Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách 
sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng 
các nền tảng, công cụ, phong cách, định dạng và phương tiện 
kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu của các em. 

Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
● A: Lựa chọn các nền tảng và công cụ thích hợp để đáp 

ứng các mục tiêu mong muốn của việc sáng tạo hoặc 
truyền đạt của bản thân (5.CC.A.1). 

● B: Tạo ra các tạo phẩm gốc hoặc tái sử dụng hoặc phối lại 
các tài nguyên kỹ thuật số một cách có trách nhiệm thành 
các tạo phẩm mới (5.CC.B.1). 
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Người Cộng tác Quốc tế 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

5.GC.B.1 Sử dụng các công nghệ hợp tác để kết nối với những người khác, bao gồm đồng học, 
chuyên gia và thành viên cộng đồng, để khám phá các quan điểm khác nhau về các chủ 
đề khác nhau. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 7. Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm 
và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những 
người khác và làm việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và 
toàn cầu. 

Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
● B: Sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với những 

người khác, bao gồm đồng học, chuyên gia hoặc thành viên 
cộng đồng, để xem xét các rắc rối và vấn đề từ nhiều quan 
điểm (5.GC.B.1). 
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Người Có Khả năng Tự Học 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.EL.A.1 Diễn giải rõ ràng các mục tiêu học tập cá nhân, lựa chọn và quản lý các công nghệ phù 
hợp để đạt được chúng, đồng thời phản ánh về những thành công và lĩnh vực cải thiện 
của trong quá trình hướng tới mục tiêu của các em. 

6-8.EL.B.1 Xác định và phát triển các mạng trực tuyến trong chính sách của trường và tùy chỉnh môi 
trường học tập theo những cách hỗ trợ việc học của các em, với sự cộng tác của một 
nhà giáo. 

6-8.EL.C.1 Tích cực tìm kiếm phản hồi về hiệu suất từ mọi người, bao gồm cả giáo viên và từ các 
chức năng được tích hợp trong các công cụ kỹ thuật số để cải thiện quá trình học tập của 
các em và các em chọn công nghệ để biểu đạt việc học của mình theo nhiều cách khác 
nhau. 

6-8.EL.D.1 Điều hướng nhiều loại công nghệ và chuyển giao kiến thức cũng như kỹ năng của các 
em để học cách sử dụng các công nghệ mới. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 1. Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
Học sinh tận dụng công nghệ để đóng vai trò tích cực trong việc 
lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực đối với các mục tiêu 
học tập của các em, dựa trên các khoa học học tập. 

Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
● A: Diễn đạt và đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân, phát 

triển các chiến lược tận dụng công nghệ để đạt được các 
mục tiêu đó và phản ánh về chính quá trình học tập để cải 
thiện kết quả học tập (6-8.EL.A.1). 

● B: Xây dựng mạng lưới và tùy chỉnh môi trường học 
tập của bản thân theo những cách hỗ trợ quá trình 
học tập (6-8.EL.B.1). 

● C: Sử dụng công nghệ để tìm kiếm phản hồi giúp cung cấp 
thông tin và cải thiện việc thực hành của bản thân, và để 
thể hiện quá trình học tập của mình theo nhiều cách khác 
nhau (6-8.EL.C.1). 

● D: Hiểu các khái niệm cơ bản về thao tác công nghệ, biểu đạt 
khả năng lựa chọn, sử dụng và khắc phục sự cố các công 
nghệ hiện tại, và có thể chuyển giao kiến thức của mình để 
khám phá các công nghệ mới tiềm năng (6-8.EL.D.1). 
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Công dân Kỹ thuật Số 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.DC.A.1 Mô tả cách quản lý danh tính và danh tiếng kỹ thuật số trong chính sách của trường, bao 
gồm thể hiện sự hiểu biết về cách các hành động kỹ thuật số có thể có tác động tích cực 
hoặc tiêu cực cho tương lai của chính các em. 

6-8.DC.B.1 Biểu đạt và ủng hộ các thói quen tích cực, an toàn, hợp pháp và đạo đức khi sử dụng 
công nghệ và khi tương tác với người khác trực tuyến. 

6-8.DC.B.2 Biểu đạt nhận thức về những nguy cơ tiềm ẩn khi trực tuyến (ví dụ: bắt nạt trên mạng, 
những kẻ lợi dụng trẻ em, lừa đảo) và hiểu cách tìm kiếm sự trợ giúp. 

6-8.DC.C.1 Chủ trương và thể hiện sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ trong cả phương tiện in 
ấn và phương tiện số, bao gồm bản quyền, sự cho phép và sử dụng hợp lý, bằng cách 
tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông có chứa các yếu tố trích dẫn và ghi nhận công lao 
phù hợp. 

6-8.DC.D.1 Diễn đạt sự hiểu biết về dữ liệu cá nhân là gì và cách giữ dữ liệu đó ở chế độ riêng tư và 
bảo mật, bao gồm nhận thức về các thuật ngữ như mã hóa, HTTPS, độ mạnh của mật 
khẩu, cookie, lừa đảo và vi-rút máy tính; hiểu những hạn chế của quản lý dữ liệu và cách 
thức hoạt động của các công nghệ thu thập dữ liệu. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 2. Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập 
và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an 
toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
● A: Trau dồi và quản lý danh tính cũng như danh tiếng kỹ 

thuật số của bản thân và nhận thức được hậu quả lâu dài 
trước các hành động của chính mình trong thế giới kỹ 
thuật số (6-8.DC.A.1). 

● B: Tham gia vào hành vi tích cực, an toàn, hợp pháp và có đạo đức 
khi sử dụng công nghệ, bao gồm các tương tác xã hội trực tuyến hoặc 
khi sử dụng các thiết bị nối mạng (6-8.DC.B.1 và 6-8.DC.B.2). 

● C: Thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng các quyền và nghĩa vụ khi 
sử dụng và chia sẻ tài sản trí tuệ (6-8.DC.C.1). 

● D: Quản lý dữ liệu cá nhân của bản thân để duy trì quyền riêng tư và 
bảo mật kỹ thuật số và nhận thức được công nghệ thu thập dữ liệu 
được sử dụng để theo dõi điều hướng trực tuyến của chính mình (6-
8.DC.D.1). 
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Lập dựng Kiến thức 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.KC.A.1 Diễn đạt và thực hành khả năng sử dụng hiệu quả các chiến lược nghiên cứu để định vị 
các nguồn tài nguyên kỹ thuật số phù hợp nhằm hỗ trợ việc học tập của bản thân. 

6-8.KC.B.1 Thực hành và thể hiện khả năng đánh giá các nguồn lực về độ chính xác, quan điểm, độ 
tin cậy và mức độ phù hợp. 

6-8.KC.C.1 Định vị và thu thập tài nguyên từ nhiều nguồn khác nhau và sắp xếp tài sản thành các bộ 
sưu tập cho nhiều dự án và mục đích khác nhau. 

6-8.KC.D.1 Khám phá các vấn đề và vấn đề trong thế giới thực thông qua tìm hiểu và phân tích, 
phát triển ý tưởng, tích cực tạo giải pháp cho chúng, đồng thời đánh giá và sửa đổi 
thông qua việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 3. Lập dựng Kiến thức (KC) 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số để lập dựng kiến thức, tạo ra các 
đồ tạo tác sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho 
bản thân và những người khác. 

Lập dựng Kiến thức (KC) 
● A: Lập kế hoạch và sử dụng các chiến lược nghiên cứu hiệu quả 

để định vị thông tin và các nguồn tài nguyên khác cho các mục 
tiêu trí tuệ hoặc sáng tạo của bản thân (6-8.KC.A.1). 

● B: Đánh giá độ chính xác, quan điểm, độ tin cậy và mức độ 
phù hợp của thông tin, phương tiện truyền thông, dữ liệu 
hoặc các nguồn khác (6-8.KC.B.1). 

● C: Sắp xếp thông tin từ các nguồn kỹ thuật số bằng nhiều 
công cụ và phương pháp khác nhau để tạo nên bộ sưu tập 
về tạo phẩm thứ thể hiện các kết nối hoặc kết luận có ý 
nghĩa (6-8.KC.C.1). 

● D: Xây dựng kiến thức bằng cách tích cực khám phá các rắc 
rối và vấn đề trong thế giới thực, phát triển các ý tưởng và lý 
thuyết, đồng thời theo đuổi các câu trả lời và giải pháp (6-
8.KC.D.1). 
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Nhà Thiết kế Sáng tạo 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.ID.A.1 Tham gia vào quy trình thiết kế và sử dụng quy trình đó để tìm hiểu và phân tích, đưa ra 
ý tưởng, tạo ra các sản phẩm sáng tạo hoặc giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời đánh 
giá quy trình để sửa đổi nếu cần. 

6-8.ID.B.1 Chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ quy trình thiết kế và mở rộng hiểu 
biết của chúng để xác định các ràng buộc, sự đánh đổi và cân nhắc rủi ro. 

6-8.ID.C.1 Tham gia vào quy trình thiết kế để tìm hiểu và phân tích, phát triển ý tưởng, thử nghiệm 
và sửa đổi nguyên mẫu, chấp nhận quy trình thử và sai theo chu kỳ, đồng thời hiểu các 
vấn đề hoặc thất bại là cơ hội tiềm năng để cải tiến. 

6-8.ID.D.1 Diễn đạt khả năng kiên trì và xử lý sự mơ hồ hơn khi các em làm việc để giải quyết các 
vấn đề mở. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 4. Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác 
định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
● A: Biết và sử dụng quy trình thiết kế có chủ ý để tạo ý tưởng, thử 

nghiệm lý thuyết, tạo ra các tạo vật sáng tạo hoặc giải quyết các vấn 
đề thực tế (6-8.ID.A.1). 

● B: Lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để lập kế 
hoạch và quản lý quá trình thiết kế, xem xét các ràng buộc 
thiết kế và rủi ro được tính toán (6-8.ID.B.1). 

● C: Phát triển, thử nghiệm và tinh chỉnh các nguyên mẫu như một 
phần của quy trình thiết kế theo chu kỳ (6-8.ID.C.1). 

● D: Thể hiện khả năng chịu đựng đối với sự mơ hồ, sự nhẫn nại và 
khả năng giải quyết các vấn đề không có đáp án rõ ràng (6-
8.ID.D.1). 



Tiêu chuẩn Công nghệ Tích hợp Lớp 6-8 

Tiêu chuẩn Nội dung Học tập Nevada về Khoa học Máy vi tính và Công nghệ Tích hợp – 2019 121 

 

 

 
Tư duy Công nghệ Thông tin 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.CT.A.1 Thực hành xác định các vấn đề cần giải quyết bằng máy tính để phân tích dữ liệu, mô 
hình hóa hoặc tư duy thuật toán. 

6-8.CT.B.1 Tìm hoặc tổ chức dữ liệu và sử dụng công nghệ để phân tích và trình bày dữ liệu để giải 
quyết vấn đề và đưa ra quyết định. 

6-8.CT.C.1 Chia vấn đề thành các phần cấu thành, xác định các phần quan trọng và sử dụng thông tin 
đó để giải quyết vấn đề. 

6-8.CT.D.1 Biểu hiện sự hiểu biết về cách hoạt động của tự động hóa và sử dụng tư duy thuật toán 
để thiết kế và tự động hóa các giải pháp. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 5. Tư duy Công nghệ Thông tin (CT)  
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải 
quyết vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương thức 
công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 

Tư duy Công nghệ Thông tin (CT) 
● A: Xây dựng các định nghĩa vấn đề phù hợp với các phương 

thức công nghệ hỗ trợ như phân tích dữ liệu, mô hình trừu 
tượng và tư duy thuật toán trong việc khám phá và tìm giải 
pháp (6-8.CT.A.1). 

● B: Thu thập dữ liệu hoặc xác định các tập dữ liệu có liên 
quan, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để phân tích 
chúng và trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau 
để hỗ trợ giải quyết vấn đề và ra quyết định (6-
8.CT.B.1). 

● C: Chia vấn đề thành các phần cấu thành, trích xuất thông 
tin chính và phát triển các mô hình mô tả để hiểu các hệ 
thống phức tạp hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề (6-8.CT.C.1). 

● D: Hiểu cách tự động hóa hoạt động và sử dụng tư duy thuật 
toán để phát triển trình tự các bước để tạo và thử nghiệm các 
giải pháp được tự động hóa (6-8.CT.D.1). 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.CC.A.1 Chọn các nền tảng và công cụ thích hợp để tạo, chia sẻ và truyền đạt công việc của các 
em một cách hiệu quả. 

6-8.CC.A.2 Hiểu và diễn đạt cách gửi email cho đối tượng thích hợp, bao gồm trả lời cho cá nhân, 
nhóm, BCC và CC. 

6-8.CC.B.1 Tạo tác phẩm gốc và áp dụng các chiến lược phối lại hoặc tái sử dụng một cách có trách 
nhiệm để tạo ra tạo phẩm mới. 

6-8.CC.C.1 Truyền đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng bằng cách sử dụng các công cụ kỹ 
thuật số khác nhau để truyền đạt các khái niệm bằng văn bản, trực quan, đồ họa, v.v. 

6-8.CC.D.1 Xuất bản hoặc trình bày nội dung được thiết kế cho các đối tượng cụ thể và chọn các 
nền tảng sẽ truyền tải ý tưởng của các em đến những đối tượng đó một cách hiệu quả. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 6. Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách 
sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng 
các nền tảng, công cụ, phong cách, định dạng và phương tiện 
kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu của các em. 

Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
● A: Lựa chọn các nền tảng và công cụ thích hợp để đáp 

ứng các mục tiêu mong muốn của việc sáng tạo hoặc 
truyền đạt của bản thân (6-8.CC.A.1 và 6-8.CC.A.2). 

● B: Tạo ra các tạo phẩm gốc hoặc tái sử dụng hoặc phối lại 
các tài nguyên kỹ thuật số một cách có trách nhiệm thành 
các tạo phẩm mới (6- 8.CC.B.1). 

● C: Truyền đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng và hiệu 
quả bằng cách tạo hoặc sử dụng nhiều vật thể kỹ thuật số 
như hình ảnh trực quan, mô hình hoặc mô phỏng (6-
8.CC.C.1). 

● D: Công khai hoặc trình bày nội dung tùy chỉnh thông điệp 
và phương tiện cho đối tượng mục tiêu của bản thân (6- 
8.CC.D.1). 



Tiêu chuẩn Công nghệ Tích hợp Lớp 6-8 

Tiêu chuẩn Nội dung Học tập Nevada về Khoa học Máy vi tính và Công nghệ Tích hợp – 2019 123 

 

 

 
Người Cộng tác Quốc tế 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

6-8.GC.A.1 Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tương tác với những người khác nhằm phát triển sự 
hiểu biết phong phú hơn về các quan điểm và nền văn hóa khác nhau. 

6-8.GC.B.1 Sử dụng các công nghệ hợp tác để kết nối với những người khác, bao gồm đồng học, 
chuyên gia và thành viên cộng đồng, để tìm hiểu về các vấn đề và khó khăn hoặc để đạt 
được những quan điểm rộng hơn. 

6-8.GC.C.1 Xác định vai trò của bản thân trong nhóm để đáp ứng các mục tiêu, dựa trên kiến thức 
về công nghệ và nội dung cũng như sở thích cá nhân. 

6-8.GC.D.1 Chọn các công nghệ hợp tác và sử dụng chúng để làm việc với những người khác nhằm 
điều tra và phát triển các giải pháp liên quan đến các vấn đề địa phương và toàn cầu. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 7. Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm 
và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những 
người khác và làm việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và 
toàn cầu. 

Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
● A: Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để kết nối với người 

học từ nhiều nguồn gốc và nền văn hóa khác nhau, tương 
tác với họ theo cách mở rộng sự hiểu biết và học hỏi lẫn 
nhau (6-8.GC.A.1). 

● B: Sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với những 
người khác, bao gồm đồng học, chuyên gia hoặc thành viên 
cộng đồng, để xem xét các rắc rối và vấn đề từ nhiều quan 
điểm (6-8.GC.B.1). 

● C: Đóng góp mang tính xây dựng cho các đội ngũ dự án, 
đảm nhận các vai trò và trách nhiệm khác nhau để làm 
việc hiệu quả hướng tới mục tiêu chung (6-8.GC.C.1). 

● D: Khám phá các vấn đề cục bộ và toàn cầu, đồng 
thời sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với 
những người khác nhằm tìm kiếm các giải pháp (6-
8.GC.D.1). 
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Người Có Khả năng Tự Học 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.EL.A.1 Tích cực đồng hóa và sửa đổi các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp, lựa chọn và quản lý 
các công nghệ hiện tại và mới để đạt được chúng, đồng thời phản ánh những thành công 
và lĩnh vực phát triển của các em khi làm việc hướng tới mục tiêu của bản thân. 

9-12.EL.B.1 Thường xuyên tham gia vào các mạng xã hội trực tuyến như một phương tiện để truy 
cập và thúc đẩy việc học tập suốt đời cùng với các đồng học toàn cầu. 

9-12.EL.C.1 Thường xuyên sửa đổi thói quen và thái độ làm việc của các em dựa trên phản hồi từ 
người khác và từ các chức năng nằm trong các công cụ kỹ thuật số để cải thiện quá trình 
học tập của các em và các em chọn hoặc sử dụng công nghệ một cách sáng tạo để chia 
sẻ việc học của mình theo những cách hữu ích cho người khác. 

9-12.EL.D.1 Sử dụng thành công nhiều công nghệ hiện có để phát triển các tiêu chí và xác định các 
công cụ và tài nguyên kỹ thuật số mới từ các công nghệ mới để hoàn thành một tác vụ 
xác định một cách trôi chảy và dễ dàn. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 1. Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
Học sinh tận dụng công nghệ để đóng vai trò tích cực trong việc 
lựa chọn, đạt được và chứng minh năng lực đối với các mục tiêu 
học tập của các em, dựa trên các khoa học học tập. 

Người Có Khả năng Tự Học (EL) 
● A: Diễn đạt và đặt ra các mục tiêu học tập cá nhân, phát 

triển các chiến lược tận dụng công nghệ để đạt được các 
mục tiêu đó và phản ánh về chính quá trình học tập để cải 
thiện kết quả học tập (9-12.EL.A.1). 

● B: Xây dựng mạng lưới và tùy chỉnh môi trường học 
tập của bản thân theo những cách hỗ trợ quá trình 
học tập (9-12.EL.B.1). 

● C: Sử dụng công nghệ để tìm kiếm phản hồi giúp cung cấp 
thông tin và cải thiện việc thực hành của bản thân, và để 
thể hiện quá trình học tập của mình theo nhiều cách khác 
nhau (9-12.EL.C.1). 

● D: Hiểu các khái niệm cơ bản về hoạt động của công nghệ, thể 
hiện khả năng lựa chọn, sử dụng và khắc phục sự cố của các 
công nghệ hiện tại, và có khả năng chuyển giao kiến thức để 
khám phá các công nghệ mới tiềm năng (9-12.EL.D.1). 
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Công dân Kỹ thuật Số 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.DC.A.1 Phân tích danh tính và danh tiếng kỹ thuật số của bản thân trong chính sách của trường 
để xem xét tác động của mạng xã hội đối với đời sống xã hội, bao gồm thể hiện sự hiểu 
biết về cách các hành động kỹ thuật số có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với 
tương lai của các em. 

9-12.DC.B.1 Biểu đạt và ủng hộ các thói quen tích cực, an toàn, hợp pháp và đạo đức khi sử dụng 
công nghệ và khi tương tác với người khác trực tuyến. 

9-12.DC.B.2 Phân biệt các nguy cơ tiềm ẩn khi trực tuyến (ví dụ: tác nhân độc hại, lừa đảo, mạo 
danh) để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các mối đe dọa an ninh mạng trong khi thực 
hành các kỹ thuật, chiến thuật và thực hành an toàn và bảo mật, nhận ra rằng an ninh 
mạng là trách nhiệm của tất cả mọi người. 

9-12.DC.C.1 Vận động và thể hiện sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ với cả phương tiện 
truyền thông in ấn và kỹ thuật số—bao gồm bản quyền, sự cho phép và sử dụng hợp 
lý—bằng cách tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông bao gồm các yếu tố trích dẫn và ghi 
nhận công lao phù hợp. 

9-12.DC.D.1 Diễn đạt sự hiểu biết về dữ liệu cá nhân là gì và cách giữ dữ liệu đó riêng tư và an toàn, 
bao gồm nhận thức về các thuật ngữ như mã hóa, HTTPS, độ mạnh của mật khẩu, 
cookie, lừa đảo và vi-rút máy tính; hiểu những hạn chế của quản lý dữ liệu và cách thức 
hoạt động của các công nghệ thu thập dữ liệu. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 2. Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
Học sinh nhận ra các quyền, trách nhiệm và cơ hội sống, học tập 
và làm việc trong một thế giới kỹ thuật số được kết nối với nhau, 
đồng thời các em hành động và làm gương theo những cách an 
toàn, hợp pháp và có đạo đức. 

Công dân Kỹ thuật Số (DC) 
● A: Trau dồi và quản lý danh tính cũng như danh tiếng kỹ 

thuật số của bản thân và nhận thức được hậu quả lâu dài 
trước các hành động của chính mình trong thế giới kỹ 
thuật số (9-12.DC.A.1). 

● B: Tham gia vào hành vi tích cực, an toàn, hợp pháp và có đạo đức 
khi sử dụng công nghệ, bao gồm các tương tác xã hội trực tuyến hoặc 
khi sử dụng các thiết bị nối mạng (9-12.DC.B.1 và 6-8.DC.B.2). 

● C: Thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng các quyền và nghĩa vụ khi 
sử dụng và chia sẻ tài sản trí tuệ (9-12.DC.C.1). 

● D: Quản lý dữ liệu cá nhân của bản thân để duy trì quyền riêng tư và 
bảo mật kỹ thuật số và nhận thức được công nghệ thu thập dữ liệu 
được sử dụng để theo dõi điều hướng trực tuyến của chính mình (9-
12.DC.D.1). 
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Lập dựng Kiến thức 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.KC.A.1 Lập kế hoạch và sử dụng các chiến lược nghiên cứu hiệu quả để định vị thông tin và các 
nguồn tài nguyên khác cho các mục tiêu trí tuệ hoặc sáng tạo của các em. 

9-12.KC.B.1 Đánh giá độ chính xác, quan điểm, độ tin cậy và mức độ phù hợp của thông tin, phương 
tiện truyền thông, dữ liệu hoặc các nguồn khác in the school và career setting. 

9-12.KC.C.1 Sắp xếp thông tin từ các nguồn kỹ thuật số, bao gồm cơ sở dữ liệu trực tuyến và danh 
mục, để nghiên cứu bằng nhiều công cụ và phương thức khác nhau để tạo bộ sưu tập tạo 
vật hỗ trợ mục tiêu học tập và nghề nghiệp của các em. 

9-12.KC.D.1 Khám phá các vấn đề và vấn đề trong thế giới thực thông qua tìm hiểu và phân tích, 
phát triển ý tưởng, tích cực tạo ra các giải pháp cho chúng, đồng thời đánh giá và sửa 
đổi thông qua việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 3. Lập dựng Kiến thức (KC) 
Học sinh quản lý nghiêm túc nhiều loại tài nguyên bằng cách sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số để lập dựng kiến thức, tạo ra các 
đồ tạo tác sáng tạo và tạo ra trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho 
bản thân và những người khác. 

Lập dựng Kiến thức (KC) 
● A: Lập kế hoạch và sử dụng các chiến lược nghiên cứu hiệu quả 

để định vị thông tin và các nguồn tài nguyên khác cho các mục 
tiêu trí tuệ hoặc sáng tạo của bản thân (9-12.KC.A.1). 

● B: Đánh giá độ chính xác, quan điểm, độ tin cậy và mức độ 
phù hợp của thông tin, phương tiện truyền thông, dữ liệu 
hoặc các nguồn khác (9-12.KC.B.1). 

● C: Sắp xếp thông tin từ các nguồn kỹ thuật số bằng nhiều 
công cụ và phương pháp khác nhau để tạo nên bộ sưu tập 
về tạo phẩm thứ thể hiện các kết nối hoặc kết luận có ý 
nghĩa (9-12.KC.C.1). 

● D: Xây dựng kiến thức bằng cách tích cực khám phá các rắc 
rối và vấn đề trong thế giới thực, phát triển các ý tưởng và lý 
thuyết, đồng thời theo đuổi các câu trả lời và giải pháp (9-
12.KC.D.1). 
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Nhà Thiết kế Sáng tạo 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.ID.A.1 Tham gia vào quy trình thiết kế và sử dụng quy trình đó để tìm hiểu và phân tích, đưa ra 
ý tưởng, tạo ra các sản phẩm sáng tạo hoặc giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời đánh 
giá quy trình để sửa đổi nếu cần. 

9-12.ID.B.1 Sử dụng một cách sáng tạo các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ quy trình thiết kế và mở 
rộng hiểu biết của bản thân để xác định các ràng buộc, sự đánh đổi và cân nhắc rủi ro. 

9-12.ID.C.1 Tham gia vào quy trình thiết kế theo chu kỳ để tìm hiểu và phân tích, phát triển ý tưởng, 
thử nghiệm và sửa đổi các nguyên mẫu, trình bày các sản phẩm hoàn chỉnh và các 
phương pháp hay nhất đã học được trong quá trình phát triển. 

9-12.ID.D.1 Biểu đạt khả năng kiên trì và xử lý sự mơ hồ hơn khi các em làm việc để giải quyết các 
vấn đề mở. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 4. Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
Học sinh sử dụng nhiều công nghệ trong quy trình thiết kế để xác 
định và giải quyết các vấn đề bằng cách tạo ra các giải pháp mới, 
hữu ích hoặc giàu trí tưởng tượng. 

Nhà Thiết kế Sáng tạo (ID) 
● A: Biết và sử dụng quy trình thiết kế có chủ ý để tạo ý tưởng, thử 

nghiệm lý thuyết, tạo ra các tạo vật sáng tạo hoặc giải quyết các vấn 
đề thực tế (9-12.ID.A.1). 

● B: Lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để lập kế 
hoạch và quản lý quá trình thiết kế, xem xét các ràng buộc 
thiết kế và rủi ro được tính toán (9-12.ID.B.1). 

● C: Phát triển, thử nghiệm và tinh chỉnh các nguyên mẫu như một 
phần của quy trình thiết kế theo chu kỳ (9-12.ID.C.1). 

● D: Thể hiện khả năng chịu đựng đối với sự mơ hồ, sự nhẫn nại và 
khả năng giải quyết các vấn đề không có đáp án rõ ràng (9-
12.ID.D.1). 
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Tư duy Công nghệ Thông tin 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.CT.A.1 Xác định các vấn đề phức tạp, lập kế hoạch và chọn các phương pháp hỗ trợ công nghệ 
phù hợp như phân tích dữ liệu, mô hình trừu tượng và tư duy thuật toán trong khám phá 
và tìm giải pháp. 

9-12.CT.B.1 Đánh giá các tập dữ liệu đã tạo hoặc đã cho, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để phân 
tích chúng và trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau để hỗ trợ giải quyết vấn đề và 
ra quyết định. 

9-12.CT.B.2 Đánh giá và biện luận cho các định dạng báo cáo kết quả cho nhiều đối tượng khác nhau. 

9-12.CT.C.1 Hợp tác để chia vấn đề thành các bộ phận cấu thành, xác định các phần quan trọng và 
sử dụng thông tin đó để giải quyết vấn đề. 

9-12.CT.C.2 Sử dụng các công cụ thiết kế 3D để tạo nguyên mẫu, mô hình và mô phỏng nhằm thể hiện 
các giải pháp và ý tưởng. 

9-12.CT.D.1 Phối hợp phát triển quy trình tự động bằng cách sử dụng tư duy thuật toán để phát triển 
trình tự các bước tạo và thử nghiệm giải pháp tự động hóa. 

 
Lĩnh vực Trọng 

tâm ISTE 
Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 5. Tư duy Công nghệ Thông tin (CT)  
Học sinh phát triển và sử dụng các chiến lược để hiểu và giải 
quyết vấn đề theo cách tận dụng sức mạnh của các phương thức 
công nghệ để phát triển và thử nghiệm các giải pháp. 

Tư duy Công nghệ Thông tin (CT) 
● A: Xây dựng các định nghĩa vấn đề phù hợp với các phương 

thức công nghệ hỗ trợ như phân tích dữ liệu, mô hình trừu 
tượng và tư duy thuật toán trong việc khám phá và tìm giải 
pháp (9-12.CT.A.1). 

● B: Thu thập dữ liệu hoặc xác định các tập dữ liệu có liên 
quan, sử dụng các công cụ kỹ thuật số để phân tích 
chúng và trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau 
để hỗ trợ giải quyết vấn đề và ra quyết định (9-
12.CT.B.1 và 9-12.CT.B.2). 

● C: Chia vấn đề thành các phần cấu thành, trích xuất thông 
tin chính và phát triển các mô hình mô tả để hiểu các hệ 
thống phức tạp hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề (9-12.CT.C.1 
và 9-12.CT.C.2). 

● D: Hiểu cách tự động hóa hoạt động và sử dụng tư duy thuật 
toán để phát triển trình tự các bước để tạo và thử nghiệm các 
giải pháp được tự động hóa (9-12.CT.D.1). 
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Người Sáng tạo Trong Truyền đạt 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.CC.A.1 Sử dụng các công cụ và tài nguyên học tập kỹ thuật số để xác định nhu cầu giao tiếp có 
tính đến mục tiêu, đối tượng, nội dung, quyền truy cập vào các công cụ hoặc thiết bị và 
thời gian giao tiếp, để thu hút sự tham gia của các nhóm ở các địa phương khác nhau 
nhằm giao tiếp hiệu quả. 

9-12.CC.B.1 Tạo tác phẩm gốc bằng nhiều công cụ kỹ thuật số, bao gồm lập kế hoạch, nghiên cứu, 
chỉnh sửa và sản xuất. 

9-12.CC.C.1 Tạo trực quan hóa đồ họa kỹ thuật số, mô hình kiểm soát dữ liệu và mô phỏng để truyền 
đạt ngắn gọn các ý tưởng và vấn đề phức tạp; biện luận cho các phương pháp và công 
cụ được sử dụng. 

9-12.CC.D.1 Xuất bản hoặc trình bày nội dung được thiết kế cho các đối tượng cụ thể bằng cách sử 
dụng các công cụ họp trực tuyến cho các đối tượng không đồng bộ và đồng bộ. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 6. Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
Học sinh truyền đạt rõ ràng và thể hiện bản thân một cách 
sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách sử dụng 
các nền tảng, công cụ, phong cách, định dạng và phương tiện 
kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu của các em. 

Người Sáng tạo Trong Truyền đạt (CC) 
● A: Lựa chọn các nền tảng và công cụ thích hợp để đáp 

ứng các mục tiêu mong muốn của việc sáng tạo hoặc 
truyền đạt của bản thân (9-12.CC.A.1). 

● B: Tạo ra các tạo phẩm gốc hoặc tái sử dụng hoặc phối lại 
các tài nguyên kỹ thuật số một cách có trách nhiệm thành 
các tạo phẩm mới (9- 12.CC.B.1). 

● C: Truyền đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng và hiệu 
quả bằng cách tạo hoặc sử dụng nhiều vật thể kỹ thuật số 
như hình ảnh trực quan, mô hình hoặc mô phỏng (9-
12.CC.C.1). 

● D: Công khai hoặc trình bày nội dung tùy chỉnh thông điệp 
và phương tiện cho đối tượng mục tiêu của bản thân (9- 
12.CC.D.1). 
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Người Cộng tác Quốc tế 

 
Học sinh biểu đạt sự thấu hiểu sẽ có thể: 

Mã số Tiêu chuẩn 

9-12.GC.A.1 Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tương tác với những người khác nhằm phát triển 
sự hiểu biết phong phú hơn về các quan điểm và nền văn hóa khác nhau; xuất bản các 
hiện vật công nghệ thông tin giao tiếp với một cộng đồng toàn cầu và đa dạng về văn 
hóa. 

9-12.GC.B.1 Sử dụng các công nghệ hợp tác (trực tiếp và được ghi lại) để kết nối với các bên liên 
quan trên toàn cầu bao gồm các đồng học, không loại trừ các ngôn ngữ khác, chuyên 
gia và thành viên cộng đồng, để tìm hiểu về các vấn đề và khó khăn hoặc để có được 
góc nhìn rộng hơn; phát triển nhiều quan điểm có thể được xuất bản công nghệ thông 
tin và có thể tiếp cận được với mọi đối tượng. 

9-12.GC.C.1 Tìm hiểu vai trò quản lý dự án trong một đội ngũ để đáp ứng các mục tiêu, dựa trên 
kiến thức về công nghệ và nội dung, cũng như sở thích cá nhân của họ; các mục tiêu 
trong dự án, các mốc thời gian và cột mốc, sẽ được theo dõi bằng các công cụ và được 
chia sẻ trên toàn cầu. 

9-12.GC.D.1 Lựa chọn và biện luân cho các công nghệ hợp tác hiệu quả (hội nghị truyền hình trực 
tiếp, diễn đàn trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội và các phương thức truyền 
thông mới khác) để điều tra, phát triển và công bố các giải pháp liên quan đến các vấn 
đề địa phương và toàn cầu. 

9-12.GC.D.2 Hiểu rằng các công cụ kỹ thuật số như blog và phương tiện truyền thông xã hội có thể 
được sử dụng để tạo nguồn cộng đồng, gây quỹ cộng đồng và huy động cộng đồng 
hướng tới một mục tiêu. 

 
Lĩnh vực Trọng tâm ISTE Kết nối Mã số Quốc gia 

Trọng tâm 7. Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
Học sinh sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng quan điểm 
và làm phong phú thêm việc học bằng cách cộng tác với những 
người khác và làm việc hiệu quả theo nhóm tại địa phương và 
toàn cầu. 

Người Cộng tác Quốc tế (GC) 
● A: Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để kết nối với người 

học từ nhiều nguồn gốc và nền văn hóa khác nhau, tương 
tác với họ theo cách mở rộng sự hiểu biết và học hỏi lẫn 
nhau (9-12.GC.A.1). 

● B: Sử dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với những 
người khác, bao gồm đồng học, chuyên gia hoặc thành viên 
cộng đồng, để xem xét các rắc rối và vấn đề từ nhiều quan 
điểm (9-12.GC.B.1). 

● C: Đóng góp mang tính xây dựng cho các đội ngũ dự án, 
đảm nhận các vai trò và trách nhiệm khác nhau để làm 
việc hiệu quả hướng tới mục tiêu chung (9-12.GC.C.1). 

● D: Khám phá các vấn đề cục bộ và toàn cầu, đồng thời sử 
dụng các công nghệ hợp tác để làm việc với những người 
khác nhằm tìm kiếm các giải pháp (9-12.GC.D.1 và 9-
12.GC.D.2). 
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Thuật ngữ (a-c) 
Bảng thuật ngữ này bao gồm các thuật ngữ được sử dụng trong cả hai bộ tiêu chuẩn và được cung cấp 
để giúp các cá nhân hiểu nội dung. Những định nghĩa này có thể hoặc không thể được đưa ra cho học 
sinh dưới dạng văn bản. 

 
trừu tượng hóa —[1] (quy trình) quá trình giảm bớt sự phức tạp bằng cách tập trung vào ý chính; che 

giấu các chi tiết không liên quan đến câu hỏi hiện tại và tập hợp các chi tiết hữu ích và có liên 
quan lại với nhau; giảm độ phức tạp và cho phép một người tập trung vào vấn đề; [2] (sản 
phẩm) một đại diện mới của một sự vật, một hệ thống hoặc một vấn đề giúp định hình lại vấn đề 
một cách hữu ích bằng cách ẩn các chi tiết không liên quan đến câu hỏi hiện tại 

khả năng truy cập — thiết kế sản phẩm, thiết bị, dịch vụ hoặc môi trường dành cho những người bị 
khuyết tật và thường được các đội ngũ chuyên nghiệp chấp nhận, chẳng hạn như các tiêu 
chuẩn Nguyên tắc Truy cập Nội dung trang Web (WCAG) 2.0 và Ứng dụng Internet có thể truy 
cập (ARIA) 

thuật toán — một quy trình từng bước để hoàn thành một tác vụ 
dữ liệu tương tự—đặc tính xác định của dữ liệu được biểu diễn theo cách vật lý, liên tục; trong khi dữ 

liệu kỹ thuật số là một tập hợp các ký hiệu riêng lẻ, dữ liệu tương tự được lưu trữ trong phương 
tiện vật lý, chẳng hạn như các rãnh bề mặt trên bản ghi vinyl, băng từ của băng VCR hoặc 
phương tiện phi kỹ thuật số khác 

ứng dụng — một loại phần mềm ứng dụng được thiết kế để chạy trên thiết bị di động, chẳng hạn như 
điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng; còn được gọi là ứng dụng di động 

tạo phẩm —bất kỳ thứ gì được tạo bởi đối tượng con người (xem tạo phẩm công nghệ thông 
tin)—người dùng cuối dự kiến của một tạo phẩm công nghệ thông tin hoặc xác thực hệ thống—
xác minh danh tính của một người hoặc quy trình 
tự động hóa — liên kết các hệ thống và phần mềm khác nhau để chúng trở nên tự điều chỉnh 
tự động hóa — quá trình tự động hóa 
Boolean— một loại dữ liệu hoặc biểu thức có thể có hai giá trị: đúng và sai 
bug— một lỗi trong chương trình phần mềm có thể khiến chương trình thoát bất ngờ hoặc hoạt động 

theo cách ngoài ý muốn 
mã lập trình— bất kỳ bộ tập lệnh nào được biểu đạt bằng ngôn ngữ lập trình 
chú thích — một chú thích mà lập trình viên có thể đọc được trong mã lập trình trên chương trình máy 

tính được thêm vào để làm cho mã dễ hiểu hơn và thường bị máy bỏ qua 
độ phức tạp — số lượng tài nguyên tối thiểu, chẳng hạn như bộ nhớ, thời gian hoặc thông báo, cần 

thiết để giải quyết vấn đề hoặc thực hiện thuật toán 
thành phần — một thành phần của một nhóm lớn hơn; thường cung cấp một dịch vụ cụ thể hoặc một 

nhóm các dịch vụ liên quan 
công nghệ thông tin— liên quan đến máy tính hoặc phương pháp công nghệ thông tin 
tạo phẩm công nghệ thông tin —bất kỳ thứ gì do con người tạo ra bằng cách sử dụng quy trình tư duy 

công nghệ thông tin và thiết bị công nghệ thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở chương 
trình, hình ảnh, âm thanh, video, bản trình bày hoặc tệp trang web 

tư duy công nghệ thông tin— khả năng của con người trong việc tạo hình các vấn đề sao cho các giải 
pháp của chúng có thể được biểu diễn dưới dạng các bước công nghệ thông tin hoặc thuật toán 
được thực thi bởi máy tính 
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Thuật ngữ (a-c) 
 

máy tính — máy hoặc thiết bị thực hiện các quy trình, công nghệ thông tin và hoạt động dựa trên tập 
lệnh được cung cấp bởi phần mềm hoặc chương trình phần cứng 

khoa học máy tính — nghiên cứu về máy tính và các quy trình thuật toán, bao gồm các nguyên tắc, 
thiết kế phần cứng và phần mềm, triển khai và tác động của chúng đối với xã hội 

công nghệ thông tin— bất kỳ hoạt động hướng tới mục tiêu nào yêu cầu, hưởng lợi từ hoặc tạo ra các 
quy trình thuật toán 

thiết bị công nghệ thông tin — thiết bị vật lý sử dụng phần cứng và phần mềm để nhận, xử lý và xuất 
thông tin, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động và chip máy tính bên trong thiết bị 

hệ thống công nghệ thông tin — một tập hợp gồm một hoặc nhiều máy tính hoặc thiết bị máy tính, 
cùng với phần cứng và phần mềm của chúng, được tích hợp nhằm mục đích hoàn thành các 
tác vụ được chia sẻ (mặc dù một hệ thống máy tính có thể bị giới hạn ở một máy tính hoặc thiết 
bị máy tính, nhưng nó thường được dùng để chỉ một tập hợp nhiều máy tính, thiết bị máy tính 
và phần cứng được kết nối) 

có điều kiện —một tính năng của ngôn ngữ lập trình thực hiện các công nghệ thông tin hoặc hành động 
khác nhau tùy thuộc vào việc điều kiện Boolean do lập trình viên chỉ định đánh giá là đúng hay 
sai và có thể tham chiếu đến câu lệnh điều kiện, biểu thức điều kiện hoặc cấu trúc điều kiện 

cấu hình —[1] (quy trình) xác định các tùy chọn được cung cấp khi cài đặt hoặc sửa đổi phần cứng và 
phần mềm hoặc quá trình tạo cấu hình; [2] (sản phẩm) chi tiết phần cứng và phần mềm cụ thể 
cho biết chính xác hệ thống được tạo thành từ những gì, đặc biệt là về các thiết bị đi kèm, dung 
lượng hoặc khả năng 

kết nối — một kết nối vật lý hoặc không dây giữa nhiều hệ thống máy tính, máy tính hoặc thiết bị máy 
tính 

khả năng kết nối— khả năng của một chương trình hoặc thiết bị liên kết với các chương trình và thiết bị khác 
kiểm soát— sức mạnh chung để chỉ đạo quá trình hành động; trong lập trình, việc sử dụng các thành 

phần của mã lập trình để chỉ đạo những hành động nào diễn ra và thứ tự chúng diễn ra 
cấu trúc iểm soát— cấu trúc lập trình (mã lập trình) thực hiện kiểm soát, chẳng hạn như điều kiện và 

vòng lặp 
nguồn cung ứng cộng đồng — thu thập các dịch vụ, ý tưởng hoặc nội dung từ một nhóm đông người, 

đặc biệt là từ cộng đồng trực tuyến ở cấp địa phương (ví dụ: lớp học hoặc trường học) hoặc cấp 
toàn cầu (ví dụ: cộng đồng trực tuyến phù hợp với lứa tuổi, như Scratch và Minecraft) 

văn hóa—một thành phần của con người được thể hiện trong hành vi đã thu thập của mọi người, bao 
gồm hệ thống niềm tin cụ thể của họ, (các) ngôn ngữ, quan hệ xã hội, công nghệ, thể chế, tổ 
chức, và hệ thống để sử dụng và phát triển tài nguyên 

thực hành văn hóa— sự biểu đạt và hành vi của một nền văn hóa 
an ninh mạng— việc bảo vệ chống truy cập hoặc thay đổi tài nguyên máy tính thông qua việc sử dụng 

công nghệ, quy trình và đào tạo 
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Thuật ngữ (d-p) 
dữ liệu — thông tin được thu thập và sử dụng để tham khảo hoặc phân tích; thông tin kỹ thuật số hoặc 

phi kỹ thuật số, bao gồm số liệu, văn bản, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh hoặc video 
cấu trúc dữ liệu — một cách cụ thể để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu trong một chương trình máy tính để 

phù hợp với một mục đích cụ thể để có thể truy cập và làm việc với nó theo những cách thích hợp 
kiểu dữ liệu — một phân loại dữ liệu được phân biệt bởi các thuộc tính và loại hoạt động mà có thể 

được thực hiện trên nó, ví dụ như số nguyên, chuỗi, Boolean (đúng hoặc sai) và số thực 
gỡ lỗi — quá trình tìm và sửa lỗi (lỗi) trong chương trình 
phân tách — để chia nhỏ thành các thành phần 
phân tách — chia nhỏ một vấn đề hoặc hệ thống thành các thành phần 
thiết bị — Một đơn vị phần cứng vật lý cung cấp một hoặc nhiều chức năng công nghệ thông tin trong 

một hệ thống máy tính có thể cung cấp đầu vào cho máy tính, chấp nhận đầu ra hoặc cả hai 
kỹ thuật số — một đặc điểm của công nghệ công nghệ thông tin sử dụng các giá trị rời rạc, thường là 0 

và 1, để tạo, lưu trữ và xử lý dữ liệu 
công dân kỹ thuật số — các chuẩn mực của hành vi phù hợp, có trách nhiệm liên quan đến việc sử 

dụng công nghệ 
hiệu quả — số đo lượng tài nguyên mà một thuật toán sử dụng để tìm ra câu trả lời, thường được thể 

hiện dưới dạng công nghệ thông tin lý thuyết, bộ nhớ được sử dụng, số lượng thông báo được 
truyền, số lần truy cập đĩa, v.v. 

đóng gói — kỹ thuật kết hợp dữ liệu và các quy trình tác động lên dữ liệu đó để tạo ra một kiểu 
mã hóa — việc chuyển đổi dữ liệu công nghệ thông tin thành một dạng khác, được gọi là bản mã, không 

ai có thể dễ dàng hiểu được ngoại trừ các bên được ủy quyền 
người dùng cuối — người mà sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm được thiết kế để dành cho họ 

(ngược lại với nhà phát triển) 
sự kiện —bất kỳ sự kiện nào có thể xác định được có ý nghĩa đối với phần cứng hoặc phần mềm hệ 

thống; các sự kiện do người dùng tạo bao gồm tổ hợp phím và nhấp chuột; các sự kiện do hệ 
thống tạo bao gồm tải chương trình và lỗi 

trình xử lý sự kiện — một quy trình xác định những gì sẽ diễn ra khi một sự kiện cụ thể xảy ra 
tiến hành— thực hiện (hoặc "chạy") một chỉ thị hoặc tập hợp các chỉ thị (ví dụ: chương trình, ứng dụng) 
thực thi— quá trình thực hiện một chỉ thị hoặc tập hợp các chỉ thị 
phần cứng — các thành phần vật lý tạo nên hệ thống máy tính, máy tính hoặc thiết bị máy tính 
hệ thống phân cấp — một cơ cấu tổ chức trong đó các hạng mục được xếp hạng theo mức độ quan 

trọng 
tương tác giữa con người và máy tính (HCI) — nghiên cứu về cách con người tương tác với máy tính 

và hệ thống máy tính được hoặc không được phát triển để tương tác thành công với con người 
ở mức độ nào 
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Thuật ngữ (d-p) 
 

mã định dạng—tên duy nhất do người dùng định dang của một thành phần chương trình (chẳng hạn 
như một biến số hoặc quy trình) trong mã lập trình; một tên định dạng sẽ chỉ ra ý nghĩa và cách 
sử dụng của phần tử được đặt tên 

triển khai — quá trình biểu đạt thiết kế của một giải pháp qua ngôn ngữ lập trình (mã lập trình) có thể 
được thực hiện để chạy trên thiết bị máy tính 

suy luận — một kết luận đạt được trên cơ sở bằng chứng và lập luận 
đầu vào — các tín hiệu hoặc tập lệnh được gửi đến máy tính 
toàn vẹn — sự đầy đủ, chính xác và nhất quán tổng thể của dữ liệu 
internet— tập hợp toàn cầu các mạng máy tính và các kết nối của chúng, tất cả đều sử dụng các giao 

thức được chia sẻ nhằm mục đích liên lạc 
phép lặp— liên quan đến việc lặp lại một tiến trình với mục đích tiếp cận mục tiêu, tác vụ hoặc kết quả 

mong muốn 
danh sách liên kết — một danh sách trong đó mỗi mục chứa cả dữ liệu và con trỏ tới một hoặc cả hai 

mục lân cận, do đó loại bỏ nhu cầu sắp xếp các mục dữ liệu trong bộ nhớ 
vòng lặp — một cấu trúc lập trình lặp lại một chuỗi các lệnh miễn là thỏa mãn một điều kiện cụ thể 
bộ nhớ — bộ lưu trữ tạm thời được sử dụng bởi các thiết bị máy tính 
mô hình — biểu diễn của một phần nào đó của một vấn đề hoặc một hệ thống (định nghĩa này khác với 

định nghĩa được sử dụng trong khoa học) 
tính Mô-đun—đặc tính của một ứng dụng phần mềm/web đã được chia (phân tách) thành các mô-đun 

nhỏ hơn có thể có một số quy trình được gọi từ bên trong quy trình chính của nó và các quy 
trình hiện có có thể được sử dụng lại bằng cách kết hợp lại chúng trong một ứng dụng mới 

mô-đun — một thành phần phần mềm hoặc một phần của chương trình có chứa một hoặc nhiều quy 
trình; một hoặc nhiều mô-đun được phát triển độc lập tạo nên một chương trình 

mạng — một nhóm các thiết bị máy tính (máy tính cá nhân, điện thoại, máy chủ, bộ chuyển mạch, bộ 
định tuyến, v.v.) được kết nối bằng cáp hoặc phương tiện không dây để trao đổi thông tin và tài 
nguyên 

thao tác— một hành động, xuất phát từ một lệnh duy nhất, làm thay đổi trạng thái của dữ liệu 
đầu ra — nơi mà nguồn điện hoặc thông tin rời khỏi hệ thống 
gói — đơn vị dữ liệu được gửi qua mạng 
tham số — một loại biến số đặc biệt được sử dụng trong một quy trình để tham chiếu đến một trong 

những phần dữ liệu được nhận làm đầu vào bởi quy trình 
hiện tượng —(pl hiện tượng) một thực tế, sự kiện hoặc tình huống được quan sát hoặc có thể quan sát 
vi phạm bản quyền — việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng phần mềm bất hợp pháp 
quy trình — một mô-đun mã độc lập đáp ứng một số tác vụ cụ thể và được tham chiếu trong phần mã 

lập trình chương trình lớn hơn; vai trò cơ bản của việc cung cấp một điểm tham chiếu duy nhất 
cho một số mục tiêu hoặc tác vụ nhỏ mà nhà phát triển hoặc lập trình viên có thể kích hoạt bằng 
cách gọi chính quy trình (trong các tiêu chuẩn này, quy trình được sử dụng như một thuật ngữ 
chung có thể đề cập đến một quy trình hoặc phương pháp thực tế , chức năng hoặc mô-đun của 
bất kỳ tên nào khác mà mô-đun được biết đến trong các ngôn ngữ lập trình khác) 

tiến trình— một loạt các hành động hoặc các bước được thực hiện để đạt được một kết quả cụ thể 
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Thuật ngữ (p-v) 
chương trình —(n) một tập hợp các tập lệnh mà máy tính thực hiện để đạt được một mục tiêu cụ thể; 

(v) sản xuất một chương trình bằng cách lập trình 
lập trình — vai trò phân tích các vấn đề và thiết kế, viết, thử nghiệm và duy trì các chương trình để giải 

quyết chúng 
giao thức — bộ quy tắc đặc biệt được sử dụng bởi các điểm cuối trong kết nối viễn thông khi chúng 

giao tiếp, chỉ định các tương tác giữa các thực thể giao tiếp 
nguyên mẫu — một bản gần đúng ban đầu của sản phẩm cuối cùng hoặc hệ thống thông tin, thường 

được xây dựng cho mục đích diễn đạt 
mã giả — các tập lệnh công nghệ thông tin được viết bằng mã ký hiệu phải được dịch sang ngôn ngữ 

chương trình trước khi chúng có thể được thực thi 
dự phòng — một mô hình hệ thống trong đó một thành phần được sao chép, vì vậy nếu nó bị lỗi, sẽ có 

một bản sao lưu dự phòng 
độ tin cậy — Một thuộc tính của bất kỳ hệ thống nào luôn tạo ra các kết quả giống nhau, thường sẽ đáp 

ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của nó 
phối lại — quá trình tạo ra thứ gì đó mới từ thứ cũ, ban đầu là một tiến trình trình liên quan đến âm 

nhạc; tạo phiên bản mới của chương trình bằng cách kết hợp lại và sửa đổi các phần của 
chương trình hiện có và thường thêm các phần mới để tạo thành giải pháp mới 

bộ định tuyến — một thiết bị hoặc phần mềm xác định đường dẫn mà các gói dữ liệu di chuyển từ 
nguồn đến đích 

khả năng mở rộng — khả năng của mạng xử lý khối lượng công việc ngày càng tăng hoặc khả năng mở 
rộng của mạng để đáp ứng sự tăng trưởng đó 

bảo mật— xem an ninh mạng 
mô phỏng — bắt chước hoạt động của một quy trình hoặc hệ thống trong thế giới thực 
mô phỏng — mô phỏng hoạt động của một thao tác trong thế giới thực hoặc phần mềm hệ 
thống— các chương trình chạy trên hệ thống máy tính, máy tính hoặc thiết bị lưu trữ máy tính khác 
— một cơ chế cho phép máy tính lưu giữ dữ liệu, tạm thời hoặc 

vĩnh viễn; một nơi, thường là một thiết bị, trong đó dữ liệu có thể được nhập vào, trong đó dữ liệu 
có thể được giữ và từ đó dữ liệu có thể được truy xuất sau đó; một quá trình thông qua đó dữ liệu 
kỹ thuật số được lưu trong thiết bị lưu trữ dữ liệu bằng công nghệ công nghệ thông tin 

chuỗi — một chuỗi các chữ cái, số và/hoặc các ký hiệu khác. Ví dụ, một chuỗi có thể đại diện cho tên, 
địa chỉ hoặc tên bài hát (các hàm thường được liên kết với chuỗi là độ dài, phép nối và chuỗi 
con) 

cấu trúc — một thuật ngữ chung được sử dụng để thảo luận về khái niệm đóng gói mà không chỉ định 
một phương pháp lập trình cụ thể 

bộ chuyển mạch— một thiết bị tốc độ cao nhận các gói dữ liệu đến và chuyển hướng chúng đến đích 
trên mạng cục bộ (LAN) 

hệ thống — một tập hợp các phần tử hoặc thành phần hoạt động cùng nhau vì một mục đích chung 
(xem hệ thống máy tính) 

trường hợp thử nghiệm — một tập hợp các điều kiện hoặc biến số theo đó người thử nghiệm sẽ xác 
định xem hệ thống đang được thử nghiệm có đáp ứng các yêu cầu hoặc hoạt động chính xác 
hay không 
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cấu trúc liên kết —cấu hình vật lý và logic của mạng; sự sắp xếp của một mạng, bao gồm các nút và 
các liên kết kết nối của nó; cấu trúc liên kết logic là cách các thiết bị xuất hiện được kết nối với 
người dùng; cấu trúc liên kết vật lý là cách chúng thực sự được kết nối với nhau bằng dây và 
cáp 

Khắc phục sự cố— một cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết vấn đề thường được sử dụng để tìm 
và giải quyết vấn đề, lỗi hoặc lỗi trong phần mềm hoặc hệ thống máy tính 

người dùng — xem người dùng cuối 
biến số — tên tượng trưng được sử dụng để theo dõi giá trị có thể thay đổi trong khi chương trình đang 

chạy, bao gồm số, văn bản, toàn bộ câu (chuỗi) hoặc giá trị logic (đúng hoặc sai); một loại dữ 
liệu được liên kết với một vị trí lưu trữ dữ liệu; một giá trị thường được thay đổi trong quá trình 
thực hiện chương trình (định nghĩa này khác với định nghĩa được sử dụng trong toán học) 



Tham khảo 
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Các định nghĩa hoặc được lấy trực tiếp từ các nguồn được liệt kê bên dưới, hoặc được trích 
dẫn hoặc điều chỉnh cho phù hợp với mục đích của các tiêu chuẩn này. 
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